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2 CÔNG BÁO/Số 164+165/Ngày 15-8-2023 

AL.S8L40 XÂY TƯỜNG THÁNC GẠCH AAC (15 11ữ i60)CM 
Đun vị [inh: dũng/lmJ 

Mà hiộn Danh mục ílun yiá Dưn vị Vật Liệu Nhãn rông Máy 

Xây lưửti^ lliìinịi yạth liLh 

lũng khi chưng áp AAC 
lSxlOxửUcm 

Chìồu dày ]5cm 

ín hi cu tao <ím 

AESS14I1 - Vữa XM mác 25 OI3 1.211.25S 337.635 6.876 

AE.&H1412 - Vữa XM mác 50 OI3 1.235.949 337.635 6.876 

AESS1413 - Vữa XM mác 75 OI3 1.256.H90 337.635 6.876 
AR8SI414 - Vữa XM mác 100 OI3 1.27K.IX4 337.635 6.876 

AR8SI415 - Vữa XM mác 125 

Chiều cao < 2Sm 

OI3 1.29&.202 337.635 6.876 

AE.8SI421 - Vữa XM mác 25 OI3 1.211.25S 365.0B5 53.285 

AE.8SI422 - Vữa XM mác 50 OI3 1.235.949 365.0S5 53.285 

AE.8SI423 - Vữa XM mác 75 OI3 1.256.H90 365.0S5 53.285 
AE.&H1424 - Vữa XM mác 100 OI3 1.27K.IX4 Ỉ65.0B5 53.285 

AR8SI425 - Vữa XM mác 125 

Chiều cao < ]U0m 

OI3 1.29&.202 Ỉ65.0B5 53.285 

AE.8SI431 - Vữa XM mác 25 OI3 1.21I.25S 400.770 103.560 

AE.8SI432 - Vữa XM mác 50 OI3 1-235.SM9 400.770 103.560 

AE.8SI433 - Vữa XM mác 75 OI3 1.256.H90 400.770 103.560 
AR8SI434 - Vữa XM mác 100 OI3 1.27K.IX4 400.770 103.560 

AR8SI435 - Vữa XM mác 125 

Chiều cao < 2U0m 

OI3 1.29&.202 400.770 103.560 

AE.&H144I - Vữa XM mác 25 OI3 1.21I.25S 414.495 156.525 

AE.&H1442 - Vữa XM mác 50 OI3 1.235.949 414.495 156.525 

AE.8SI443 - Vữa XM mác 75 OI3 1.256.H90 414.495 156.525 
AE.&H1444 - Vữa XM mác 100 OI3 1.27K.IX4 414,495 156.525 

AR8SI445 - Vữa XM mác 125 
Chiều dà}' ]0cm 

Chiều cao < 6m 

OI3 1.29&.202 414,495 156.525 

AE.8SI451 - Vữa XM mác 25 OI3 1.231.536 343.125 53*2 
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Mà hiệu Danh mục đon yiá Dưn vị Vật liộll Nhãn câng Máy 

AE.KS1452 - Vừa XM mảc 50 THJ 1.249.0Ó& 343.125 5.3S2 

AE.KH1453 - Vữa XM mảc 75 rni 1.263.936 343.125 5.3B2 

AE.KS1454 - Vừa XM mảc 100 1.279.057 343.125 5.3S2 

AE.KS1455 - Vữa XM mảc 12? THJ 1.293.270 343.125 5.3K2 

Chiều tao < lítm 

AE.HH146I - Vừa XM mảc 2$ THJ 1.231.536 376.065 51.791 

AE.KH1462 - Vữa XM mác 50 THJ 1,249.068 ĩ 76.065 5L7Ộ1 

AE.8H14Ó3 - Vửa XM mảc 75 THJ 1.263.936 376.065 51.791 

AE.KH14M - Vữa XM mảc 100 THJ 1.279.057 376.065 5L7Ộ1 

AE.KH1465 - Vữa XM mảc 125 rni 1.2 93.270 ĩ 76.06? 5L791 
Chiều ta lí < lUUm 

AE.KH147I - Vữa XM mác 25 THJ 1.231.536 411.750 102.066 

AE.BH1472 - Vữa XM mảc 50 rni 1,349.068 411.750 102.066 

AE.KH1473 - Vữa XM mác 7? THJ 1.263.s>36 411.750 102.066 

AE.KH1474 - Vữa XM mảc 100 rni 1.279.057 411.750 102.066 

AE.SH1475 - Vừa XM mảc 125 ini 1393270 411.750 102.066 

Chiều taữ < 2UUm 

AE.SK14ÍÍ 1 - Vữa XM mảc 25 rni 1.231.536 42H.22Ơ 155.030 

AE.SS14S2 - Vừa XM mảc 50 THJ 1.249.0Ó& 42H.220 155.030 

AE.BH14K3 - Vữa XM mảc 75 rni 1.263.936 42H.22Ơ 155.030 

AE.SS14K4 - Vừa XM mảc 100 1.279.057 42H.220 155.030 

AE.KS14M5 - Vữa XM mảc 12? THJ 1.293.270 42H.220 155.030 



4 CÔNG BÁO/Số 164+165/Ngày 15-8-2023 

AEJSL5* XÂY TƯỜNG THẮNC GẠCH AAC (17,5 X LŨ \ 60)CM 
ĐIJTI vi [inh: dũng/LM3 

Mả hiỘLL Danh mục đun yiá Đun vị Vật liệu Nhãn câng Mảy 

\ ;ĩ y lưửíig [hỉiii" gạch bẻ 
tông khí chưng áp AAC 
17,5x1« vtíltm 

Cbiỉu dày 17,5tm 

ChjOu tao < 6m 

AE.KKI511 - Vừa XM mác 25 in3 1.209.316 323.910 6.876 

AL.KKI512 - Vừa XM mác 50 TU3 1.234.007 323.910 6.376 

AE.8S15B - Vừa XM mác 75 in3 U54.M8 323.910 6.876 
AH.KK 15 14 - Vừa XM mác 100 in3 1.276.242 323.910 6.K76 

AE.881515 - Vữa XM mác 125 

Cbíều tao < 28m 

TU3 1.296.260 323.910 6.K7Ó 

AEÌS1521 - Vừa XM mác 25 in3 1.209.316 34K.6I5 53-285 

AE.881522 - Vữa XM mác 50 TU3 1.234.007 34H.6I5 53,285 

AEÌS1S23 - Vừa XM mác 75 in3 1*254.948 34K.6I5 53-285 
AEÌS1524 - Vừa XM mác 100 TU3 1.276.242 34S.6I5 53.285 

AE.88152S - Vừa XM mác 125 

Chi tu tao < ItHlm 

TU3 1.296.260 34S.6I5 53,285 

AH.KK 1 - Vừa XM mác 25 TU3 1.209.316 J8l.555 103.560 

AE.8S1532 - Vữa XM mác 50 TU3 1 >234-007 381.555 103.560 

AE.881533 - Vừa XM mác 75 TU3 1.254.948 3S1555 103.560 
AE.881534 - Vừa XM mác 100 TU3 1.276.242 381.555 103.560 

At.KKI5J5 - Vừa XM mác 125 

Cbíều tao < 2(Klni 

TU3 1.296.260 381.555 103.560 

AL.KKL54I - Vừa XM Tnác 25 TU3 1.209.316 395.280 156.525 

AE.8S1542 - Vừa XM mác 50 IN3 1.234.007 395.2K0 156.525 

AE.881543 - Vừa XM Tnác 75 TU3 US4.M8 395.280 156.525 
Àt.KK 1544 - Vữa XM mác 100 TU3 1.276.242 395.280 156.525 

AE.8S1545 - Vừa XM mác 125 IN3 1.296.260 395.280 156.525 
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Mã hiệu Danh mụt: đun yiá Đ(JH vị Vệt liệu Nhãn tâng Máy 

Chiều dày lOcm 
Cbícu {10 < òm 

AK881551 - VữaXM mác 25 m-1 1.244.430 329-400 4.484 

AE.881552 - VừuXM mác 50 m1 1.260.209 329.400 4/484 

AK881553 - VttaXM mác 75 m-1 1.273.591 329-400 4.484 

AK881554 - Vữa XM mác 100 m1 U&X200 329.400 4/484 

AE.S81555 - VữaXMmác 125 
Chicu tau < 2Sni 

m1 1.299.992 329.400 4/484 

AE881561 - VữaXM mác 25 m1 1.244.430 359.59? 50.893 

AE.S81562 - VừaXM mảc 50 m5 1.260.209 ì 59.595 50-893 
AK88154Í3 - Vữa XMmác 75 m1 1.273.591 359.59? 50.893 

AE.S81564 - Vừa XM mất 100 m5 1.2&7.200 ì 59.595 50-893 

AK881565 - VOaXMmác 125 
Cbíéu {10 ĩ Kliliii 

m-1 l.2W.99ĩ 359.595 50-893 

AK881571 - VừuXM máũ 25 m1 1.244.430 392.5:55 10U16S 

AE.881572 - VữaXM mác 50 m5 1.260.209 392.535 101.168 

AE.S81573 - VừuXM mác 75 m1 1.273.591 392.5:55 10U16S 

AE.SS1S74 - Vữa XM mác I0D m3 1.2U7.200 392.535 101.168 

AE.S81575 - Vữa XMmác 125 
Chicu tau < 2 (1(1111 

m1 1,299,992 392.535 101.168 

AE.S815S1 - VừaXM mẩc 25 m5 1.244.430 411.750 154.133 

AK8815S2 - VữaXM Inát 50 m5 1.260.209 411.750 154.133 

AE.S815S3 - VừaXM mẩc 75 m5 1,273.591 411.750 154.133 

At.MS15S4 - Vừa XM mát 100 m1 U&X20Ủ 411.750 154.133 

AE.8815S5 - VữaXMmác 125 m1 1.299.992 411.750 154.133 



6 CÔNG BÁO/Số 164+165/Ngày 15-8-2023 

AE.S8170 XÂY TƯỜNG TMẢNG GẠCH AAC (15* lùi60)CM 
Đun vị [inh: Jỏfig/lm3 

Mà hiẾu Danh mục íítm yiá Dun vị Vật liệli Nhãn câng Máy 

xâv lưửtig Ihang gạch hé 
tỏng khí chưng áp AAC 
Ỉ$xl0x60cn 
( híOu d;n 2?t'in 
Chiều eao < 6m 

AEJ8S1711 - Vữa XM mác 25 TU3 1.207.362 2K5.4S0 6.S76 

AEJ881712 - Vữa XM máe 5C TU3 1.232.054 2K5.4S0 6.S76 

AEJ881713 - Vữa XM máe 75 TU3 U52.994 2K5.4S0 6.S76 
AEJ8S1714 - VữaXMmic 100 TU3 127Ằ.2ỈÍ9 2ÍỈ5.4H-0 6.S76 

AEJ8S1715 - Vữa XM mác 125 
Cbíều tao < 28m 

TU3 1.294.307 2ÍỈ5.4H-0 6.S76 

AEJ8S1721 - Vữa XM mác 25 TU3 1.207.362 307.440 53.285 

AEJ8S1722 - Vữa XM mác 5C TU3 1.232.054 307.440 53.285 

AEJ8S1721 - Vữa XM mác 75 TU3 í 25X994 307.440 53.285 
AEJ8S1724 - VữaXMmic IU0 TU3 1.274.289 307.440 53.2H5 

AEJ88172S - Vữa XM mác 125 
Cbíều tao < ILHIm 

TU3 1.294.307 307.440 53.2H5 

AE.KKI73 1 - Vữa XM mác 25 TU3 1.207.362 334.890 103.560 

AEJ881732 - Vữa XM mác 5G TU3 1.232.054 334.890 103.560 

AEJ8S1733 - Vữa XM mác 75 TU3 1.252.994 334.890 103.560 
AEJ8S1734 - Vừa XM mác IU0 TU3 1.274.289 334.890 103.560 

AEJ8S17Ĩ5 - Vừa XM mác 125 
Cbỉeu tao < 2LH)m 

TU3 1.294.307 334.890 103.560 

AEJ8S1741 - Vữa XM mác 25 TU3 1.207.362 348.615 156.525 

AEJ8S1742 - Vữa XM mác 5C TU3 1.232.054 348.615 156.525 

AEJ8S174Ĩ - Vữa XM mác 75 TU3 ì252,994 348.615 156.525 
AE.KKI744 - VữaXMmic ICU TU3 1.274.289 348.615 156.525 

AEJ8S1745 - Vừa XM mác 125 
Cbiỉu dày IŨL'111 
Ch [cu tao < ốm 

TU3 1.294.307 348.615 156.525 

AEJ8S1751 - Vữa XM mác 25 TU3 1*258.129 304.695 4.186 
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i. ỉ u 

Mà hiệu Danh mục dưn giá Đưit VÌ Vật liỘLẵ Khin câng Mảy 

AE.S81752 - Vừa XM mảc 50 m? 1.270.256 304.69? 4*186 

AE.881753 - Vữa XM mảc 75 m3 U80Ỉ39 304.695 4,186 

AE.HS1754 - VữaXMmíc L00 m3 1290.999 304.695 4,186 

AE.881755 - Vừa XM míc 125 m? 1.300.830 304.69? 4,186 

Chỉeu tau < 2Sni 

AE.HS1761 - Vữa XM mỉũ 25 m3 U5Ẵ.129 332,145 50 595 

AE.881762 - Vừa XM mảc 50 m? 1.270.256 331145 ?0 595 

AE.881763 - Vữa XM mảc 75 m3 UHK539 332,145 5DÌ95 

AE.881764 - VữaXMmíc L00 m3 1290.999 332,145 50 595 

AE.881765 - Vừa XM míc 125 m? 1.300.830 331145 ?0 595 

Chíeu tau< KKIin 

AE.881771 - Vữa XM mỉũ 25 m3 U5Ẵ.129 307.830 100 K70 

AE.881772 - Vừa XM mảc 50 m? 1.270.256 307.830 100 K70 

AR881773 - Vữa XM mác 75 m3 U80539 307.830 100^70 

AE.HS1774 - VữaXMmíc L00 m3 1290.999 307.830 100 K70 

AE.H&177? - Vừa XM míc 125 m? 1.300.830 307.830 100 K70 

Chíeu tau < 2(l(lin 

AE.HS17H1 - Vữa XM mỉũ 25 m3 U5Ẵ.129 381.555 153.S34 

AE.H&17H2 - Vừa XM mảc 50 m? 1.270.256 381.555 153.S34 

AR8817S3 - Vữa XM mác 75 m3 U80539 3«1.555 153.S34 

AE.HS17H4 - VữaXMmíc L00 m3 1290.999 381.555 153.S34 

AE.881785 - Vừa XM míc 125 m? 1.300.830 381.555 153 K34 



8 CÔNG BÁO/Số 164+165/Ngày 15-8-2023 

AE.SS2L0 XÂY TỰỜNG THÁNG GẠCH AAC (7,5 V 20 X 6G)CM 
Đun vị [inh: dỏng/l ni3 

Mà biệu Danh mục dim giá Đơn vị Vật liộll Nhảa câng Mảy 

\ủy tirừng thỉng gụth hé 
RÔNG khí chưng úp AAC 
7,5\20\60tm 

(.hiỉu dáj 7,5tm 

Chiều Càu < óm 

AB.88211 1  - Vữa XM mác 25 TU3 1.242.999 343.125 4 1 Sỏ 

AE.882U2 - Vữa XM mác 50 TU3 1.257.317 343.125 4 1 Sỏ 

AB.882I lĩ - Vữa XM mác 75 TU3 1.269.460 343.125 4 1 Sỏ 

AE.882114 - Vữa XM mác 100 m3 1.281.809 343.125 4.186 

AE.882115 - Vừa XM mác 125 

Chiểu tao < 2SIII 

M3 1.293.417 343.125 4.186 

AE.882I21 - Vữa XM mác 25 TU3 1.242.999 376-065 50.595 

AE.882I22 - Vữa XM mác 50 TU3 1.257.317 376-065 50.595 

AE.88212Ĩ - Vữa XM mác 75 TU3 1.269.460 376-065 50.595 

AE.882I24 - Vữa XM mác 100 M3 1^281.809 376.065 50.595 

AE.882I2S - Vừa XM mác 125 

Chiểu tao < lUOm 

M3 1.293.417 376.065 50.595 

AE.882131 - Vữa XM mác 25 TU3 1.242.999 411,750 100.870 

AE.882I32 - Vữa XM mác 50 TU3 1.257.317 411,750 100.870 

AE.882m - Vữa XM mác 75 TU3 1.269.460 411,750 100.ÍÌ70 
AE.882I34 - Vữa XM mác 100 m3 1^281.809 411.750 100.870 

AE.882I35 - Vừa XM mác 125 

Chiểu tao < 2U0m 

m3 1.293.417 411.750 100.870 

AE.88214] - Vữa XM mác 25 TU3 1.242.999 42&22Q 153.S34 

AE.88214Ĩ - Vữa XM mác 50 TU3 1.257.317 42&22Q 153.S34 

AE.88214Ì - Vữa XM mác 75 TU3 1.269.460 42&22Q 153.S34 

AE.882I44 - Vữa XM mác 100 M3 1.281.809 42H.22Q 153.834 

AE.882I45 - Vừa XM mác 125 
Chiéu dày 20cm 

Chítu cao < 6m 

M3 1.293.417 42H.22Q 153.834 

AE.88215] - Vữa XM mác 25 TU3 1.178.357 33X145 B 670 
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Mà bicu Diinb íTLỊit dưn giá Đưn vị Vạt liệu. Khin câng Máy 

AK882152 - Vừa XM mác 50 m3 1.209.916 33X145 K.670 

AE.8S2153 - Vừa XM mác 75 m1 1.Ỉ3Ó.67K 33X145 S670 

AE.8S2154 - VũaXM mác 100 m1 1.263.897 332,145 KÓ70 

AR882155 • Vừa XM mác 125 m1 1.2&9.4S0 33X145 S670 

Chiều tao < 2Hm 

AK882161 - Vừa XM mác 25 m3 1.173357 359.595 55.079 

At.HH2162 - Vừa XM mác 50 m5 1.209.916 359.595 55.079 

AE.8S21ÍÍ3 - Vừa XM mác 75 m3 1.236.678 359.595 55.079 

AK8821Ó4 - VũaXM mác 100 m3 1.263.897 359.595 ?5.G79 

AE.8S2165 - Vừa XM mác 125 m3 Ì.ỈMMKO 359.595 55.079 

Chiểu tao s lODni 

ARS82171 • Vừa XM mát; 25 m1 1.17S357 3B9.790 105 354 

AL.HH2172 - Vữa XM mác 50 m1 1.20V.916 3B9.790 105.354 

AK882173 - Vừa XM mác 75 m3 1.236.67« JB9.7W 105.354 

AE.SS2174 • VũaXM mác 100 m5 UỔ3.S57 3S9.790 105.354 

AE.SS2175 - Vữa XM mác 125 m3 1,289,480 JB9.7W 105.354 

Chiều tao < 2U0m 

AE.882181 - Vừa XM mác 25 m3 1] 78357 4<Ị9jOOỔ 158319 

AK882182 - Vừa XM mác 50 m3 1.209.916 409j00S 158319 

AR882183 - Vừa XM mác 75 m1 1.Ỉ3Ó.67K 409.005 158319 

ARSS21S4 - VũaXM mác 100 m1 1.263.897 4<Ị9JOOỔ 158319 

AR8821B5 • Vừa XM mác 125 m1 1.2&9.4S0 409.005 158319 



10 CÔNG BÁO/Số 164+165/Ngày 15-8-2023 

AEJ8Ỉ2Ù XÂY TƯỜNG THÁNG GẠCH AAC (1ỬI20 60)CM 
Đun vì tính: dỏng/1 m3 

Mà hiệu Danh mục dun giá Đưn vị Vật liệu Nhãn cãng Mảy 

Xây lướn<í thỉdg gạch bí 
tíỉiiịi khí ching úp AAC 
lOvHKtìOcm 
Ch í tiu duy Hlcm 
Ch í tiu tao < (im 

AE.HH22I 1 - Vửa XM mác 25 TU3 1.254.535 318.420 4.1S6 
AE H822I2 - Vữa XM mác 50 TU3 1.2ŨK.M53 318.420 4.1B6 
AE BH22I3 - Vửa XM mác 75 TU3 1.2K0.996 318.420 4.1B6 
AL.BH22I4 - VữaXM mác 1 GO m3 1.293.345 31S.420 41S6 
AE.BB22I5 - Vữa XM mác 125 

Cbíéii tao < 28m 
m3 1.304.953 31K.420 41S6 

AE H8222I - Vửa XM mác 25 ni3 1.254.535 345,570 50.595 
AE.H 82222 - Vữa XM mác 50 ni3 1.26053 345,570 50.595 
AE.S 82223 - Vửa XM mác 75 ni3 laso.ộộó 345,570 50.595 
AE.HH2224 - VữaXM mác 1 cu TU3 1.293.345 345.870 50.595 
AE.BK2225 - Vữa XM mác 125 

Cbièu cao < ]00m 
TU3 1.304.953 345.870 50.595 

AE BK223I - Vữa XM mác 25 ni3 1.254.535 381555 100,870 
AE.BK2232 - Vữa XM mát; 50 ni3 1.268.H53 381555 100,870 
AE.HH2233 - Vữa XM mác 75 ni3 1,280.596 381555 100,870 
AE.H 82234 - VữaXM mác IU0 m3 1.293.345 381.555 100.870 
AE.H 82235 - Vữa XM mác 125 

Cbíều cao < 20Um 
m3 L3M.953 381.555 100.870 

AL.SH224I - Vữa XM mác 25 m3 1.254.535 395.2ÍÌ0 153.834 

AE.BH2242 - Vữa XM mái; 50 m3 1.26053 395.2ÍÌ0 153.834 
AE.8H2243 - Vữa XM mác 75 m3 1.2K0.996 395.2ÍÌ0 153.834 
AE.BK2244 - VữaXM mác 100 ni3 1_293J45 395.2K0 153.834 

AE.BK2245 - Vữa XM mác 125 
Cbíều lỉảy llkm 
Chi vu ÍHO < 6m 

ni3 1304.953 395.2K0 153.834 

AE BH2251 - Vửa XM mác 25 TU3 1.214.556 310.185 6.876 
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jLữ u 

Mả hiệu Danh ÍTLLIC đem gié Đun vi Vật liỂLi Khăn câng Mlấy 

AR8S2252 - Vừa XM mát; 50 m1 1.239.102 3HUS5 Ó.H76 

AR8S2253 - Vữa XM mác 75 m1 1.259.917 310.1S5 Ó.H76 

AR882254 - VũaXM máe 100 m1 1.2S1.0ÍÌ7 310.185 6.K76 

AE.8K2255 - Vữa XM mác 125 m1 1.300.986 310.1S5 Ó.H76 
Chít II cao < 2Hni 

AE.B8226I - Vừa XM mác 25 m- L2I4.556 334.890 53.2K5 

AL.8K2262 - Vừa XM mát; 50 m1 1*239JÚ2 334.890 53.2H5 

AE.8S226Ỉ - Vừa XM mác 75 m- 1.259.917 334.890 53.2H5 

AE.SS2264 - VữaXM mi£ 100 m- 1.281.0&7 334.890 53.2K5 

AL.8K2265 - Vừa XM mác 125 m- 1.300.986 334.890 53.2H5 
Cbiéu taủ < ItHlm 

AL.88227I - Vừa XM mảe 25 m3 1.214.556 367.0) 103.560 

AE.BK2272 - Vừa XM mác 50 m- 1039.102 307.830 103.560 

AE.BK2273 - Vừa XM mảc 75 m3 L259.9I7 367 .S30 103.560 

AL.BK2274 - VũaXM mi£ 100 m3 1^28tjOS7 3tì7-830 103.560 

AE.BK2275 - Vừa XM mảc 125 m3 1.300.986 367 .S30 103.560 
Cbiều taũ < 2LHIm 

AL.8K22KI - Vừa XM mác 25 m- 1.214.556 3S1.555 156.525 

AE.SS22S2 - Vừa XM mác 50 m3 1^39JŨ2 331,555 156.525 

AE.SS22S3 - Vữa XM mảc 75 m1 L259.9I7 381.555 156.525 

AE.8822S4 - VũaXM mác 100 m- 1,281.087 3S1.555 156.525 

AE.BK22K5 - Vữa XM mảc 125 m1 1.300.986 381.555 156.525 



12 CÔNG BÁO/Số 164+165/Ngày 15-8-2023 

AL.S8230 XÂY TUỜNG THÁNG GẠCH AAC (12,5 * 20 * 60)CM 
Dơn vi linh: đung/Im3 

Mã hiệu Danh mục dưn giá Đ(JH vị Vật Liệu Nhãn cữttg Máy 

xâv tirimg Ihiing Ịỉacli bề 
làng khí chirng ;ifi AAC 
12Ì\2U\60cm 

Chiều dày 12,5cm 

Chiều dù < 6m 

AE.K82311 - Vữa XM mác 25 TU- 1.246.XI0 290.970 4.186 

AE.882312 - Vữa XM mác 50 TU" 1.261.128 290.970 4.186 

AE.882313 - Vữa XM mác 75 TU" 1.273.271 290.970 4.186 
AEJ882314 - Vữa XM mảc 100 TU3 1.285.620 290.970 4 1 Bó 

AEJ882315 - Vữa XM mảc 125 

t. hiỏu eati < 28m 

TU3 109X22S 290.970 4.186 

AE.882321 - Vữa XM mác 25 TU- 1.246.XI0 312.930 50.595 

AE.882322 - Vữa XM mác 50 TU" 1.261.128 312.930 50.595 

AE.882323 - Vữa XM mác 75 TU" 1.273.271 312.930 50.595 
AEjga2324 - Vữa XM mảc 100 TU3 1.285.620 312.930 50.595 

AEJ8S2325 - Vữa XM mảc 125 

t. hiỏu eati < lOOm 

TU3 1,29X228 312.930 50.595 

AE.88233] - Vữa XM mác 25 TU- 1.246.XI0 343.125 100.870 

AE.882332 - Vữa XM mác 50 TU" 1.261.128 343.125 100.870 

AE.882333 - Vữa XM mác 75 TU" 1.273.271 343.125 100.870 
AEJ882334 - Vữa XM mảc 100 TU3 1.285.620 343.125 100+870 

AEJ8823Ỉ5 - Vữa XM mảc 125 

Chiều eati < lOOm 
TU3 109X22S 343.125 100+870 

AE.K8234I - Vữa XM mác 25 TU- 1.246.XI0 359.595 153.834 

AE.882342 - Vữa XM mác 50 TU" 1.261.128 359.595 153.834 

AE.882343 - Vữa XM mác 75 TU" 1.273.271 359.595 153.834 
AEJ882344 - Vữa XM mảc 100 TU3 1.285.620 ĩ 59.595 153.834 

AEJ882345 - Vữa XM mảc 125 
Chiều dày 2(k rn 

t. hiỏu tan < óm 

TU3 1,29X228 ĩ 59.595 153.834 

AE.882351 - Vữa XM mác 25 TU" 1.231.062 2KH.225 5.9KO 
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Mà hiệu Danh ÍTLỊỊC đem giá Đcjn vi Vậl liệu Nhãn Qỏng Mảy 

AE.8S2352 - Vừa XM mát; 50 m3 1.251.662 3KH.225 5.9SO 

AR882353 - Vừa XM mát; 75 m- 1.269.134 2KS.225 5.9H0 

AE.K82354 - Vừa XM mảc 100 m3 1,286.900 2X8.225 5,980 

AR8S2355 - Vữa XM mát; 125 m- 1303.602 2KS.225 5.9H0 

Chiều tao < 2Hm 

AE.8S2361 - Vữa XM mát; 25 m1 1.231.062 310.1S5 52.3H9 

AR882362 - Vữa XM mác 50 m3 L251.662 310.1S5 52.3B9 

AR8&23Ó3 - Vừa XM mác 75 m1 1.269.134 310,165 52.3B9 

AE.882364 - Vừa XM mác 100 m-1 1.2 86.900 310.185 52.3B9 

AR8&2365 - Vữa XM mác 125 m1 1 303.602 310,165 52.3B9 

Chiéu tao < 101) 

AR882Ĩ7I - Vừa XM mát; 25 m- 1.231.062 340380 102.664 

AL.K82372 - Vữa XM mác 50 m3 1.251.662 340380 102.664 

AE.8S2B73 - Vữa XM mát; 75 m1 1.269.134 340.3 80 102.664 

AR882374 • Vừa XM mảc 100 m3 1296.900 340380 102.664 

AE.KS2375 - Vữa XM mất; 125 m1 1 303.602 340.3 80 102.664 

Chiều tao < lUOm 

AE.KB2381 - Vữa XM mác 25 m1 1.231.062 354.105 155 62 K 

AE.8823S2 • Vừa XM mảc 50 m-1 1.251.662 354.105 155.628 

AR8S23S3 - Vừa XM mác 75 m- 1.269.134 354.105 155 628 

AR8823S4 - Vũa XM mác 100 m1 1,286.000 354.105 155 62 K 

AR8B2385 - Vữa XM mát; 125 m- 1303.602 354.105 155 628 



14 CÔNG BÁO/Số 164+165/Ngày 15-8-2023 

AE.SS240 XÂY TƯỜNG THẮNG GẠC H AAC (15 X 20 * 60)CM 
Đun vi [inh: dồng/lm3 

Mà hiựu Danh mục đon giá Đun vị Vặt liệu Nhãn câng Máy 

xây tiròng thiinỵ gạch bê 
ló 11« khi chirng úp AAC 
I5i20\60cm 
Chiéu dày 15cm 

Chiều CiO í 6m 

AE.8&2411 - Vừa XM mác 25 TU3 1.254.563 279-990 4.186 
AR8824I2 - Vừa XM mác 50 TU3 I.26K.KR0 279-990 4.186 

AR8824I3 - Vữa XM mảc 75 TU3 1 2H 1.024 279.990 4.186 

AR882414 - Vữa XM mác 100 TU3 L 193.3 73 279.990 4.186 
AR8S2415 - Vữa XM mác 125 

Cbieu cao< 2Sni 

TU3 U049S1 279.990 4.186 

AR882421 - Vữa XM mảc 25 TU3 1 254.563 301.950 50.595 
AR8&2422 - Vừa XM mảc 50 TU3 I.268.KR0 301,950 50.595 

AE.SSÍ423 - Vừa XM mảc 75 TU3 1,281.024 301,950 50.595 

AR8S2424 - Vữa XMmảc 100 TU3 L.293.3 73 301.950 50.595 
AE.S&2425 - Vữa XM mác 125 

Cbíều tao < 111 
TU3 U049S1 301.950 50.595 

AR882431 - Vừa XM mác 25 TU3 1.254.563 339-400 I00.S7U 

AR882432 - Vữa XM núc 50 TU3 1 26« 880 329.400 100.870 

AR8S2433 - Vữa XM Tnit 75 TU3 1.281.024 329-400 1Ủ0.870 
AR882434 - Vữa XM mác 100 TU3 L 193.3 73 329-400 1Ủ0.870 

AR882435 - VừaXMni^ 125 

ChÍL U tao < 2 (Khu 

TU3 1 304.9H1 329-400 100.870 

AR882441 - Vữa XM mảc 25 TU3 1 254.563 343.125 153.834 

AE.SSÍ442 - Vừa XM mảc 50 TU3 I.268.KR0 343.125 153.834 

AR8S2443 - Vữa XM mảc 75 TU3 1 2H 1.024 343.125 153.834 
AR8S2444 - Vữa XMmảc 100 TU3 L.293.3 73 343.125 153.834 

AR8S2445 - Vữa XM mác 125 

Cbỉeu dày 21)1111 

Ch [tu tao < 6m 

TU3 U049S1 343.125 153.834 
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Mà biộu Danh mục đtm giã Đon vị Vặl liệu Nhâỉl tâng Mảy 

AE.SS245I - Vữa XM mác 25 m- 1.244.160 277*245 5.0S2 

AE.SS2452 - VttaXM mảc 50 m1 1.261.983 277.245 5.DS2 

AE.SS2453 - Vữa XM mác 75 m- 1.277,100 277.245 5.0S2 

AE.SS2454 - VừaXM méc 100 m- 1.292.473 277.245 5-0S2 

AE.B82455 - Vữa XM mác 125 m- I.30Ó.924 277.245 5.0S2 

ChLỀu tao < 2Sni 

AE.SS246I - Vữa XM mảc 25 m3 1.244.160 299.205 5 1.491 

AE.SS2462 - Vừa XM mdc Sứ m- 1.261.983 299.205 51.491 

AE.SS2463 - Vữa XM mảc 75 m3 1.277.100 299.205 5 1.491 

AE.SS2464 - Vữa XM mác 100 m3 1.292.473 299.205 51.491 

AE.B824Ó5 - VttaXMmỂc 125 m- I.30Ó.924 299.205 5 1.491 

ChìỀu tao < 10(1 III 

AE.SS2471 - Vừa XM mác 25 m- 1.244.160 326.655 IŨL766 

AE.SS2472 - VừaXM mác 50 m- 1761M3 326.655 L0L766 

AE.SS2473 - Vtta XM mảc 75 m1 1.277.100 326.655 101.766 

AE.SS2474 - VttaXMmảc mo m3 1.39X473 326.655 101,766 

AE.SS2475 - VttaXM mảc 125 m1 I.30Ỏ.924 326.655 101.766 

ChLỀu tao < 21)41 m 

AE.SS24K1 - Vừa XM mác 25 m- 1.244.160 340380 154.731 

AE.B824S2 - VữaXM mác 50 m- L26L9S3 340380 154.731 

AE.SS24K3 - Vừa XM mác 75 m- 1.277,100 340380 154.731 

AE.&824H4 - VttaXMmảc 100 m3 1.39X473 340.3SG 154.731 

AE.SS24K5 - VttaXMmíc 125 m3 1.306.924 340380 154.731 



16 CÔNG BÁO/Số 164+165/Ngày 15-8-2023 

AE.SS150 XÂY TUỜNG THÁNC GẠCH AAC (17,5 110 X Ó0)CM 
Đun vị [inh: (]ỏng/l HI3 

Mà hiỊn Djnh mục đím giá Dun vị Vật liỀu Nhãn câng Máy 

Xây iLTỪtiỆỉ thẳng ỉỉịti'li t)Lh 

lũng khí íhirng úp AAC 
17,S\lU\6Ucm 
Chiều tlãv ] 7.?t;m 
Chtềit cao < ỉm 

AE.S82511 - Vữa XM mác 25 m1 1.239.129 266.265 4.186 
AEJ882512 - Vữa XM mác 50 m1 1.253.447 266.265 4 186 

AE.8825B - Vữa XM mãc 75 m3 1.265.590 26626$ 4.186 

AEJ882514 - Vữa XM mác 100 m1 1.277.939 266.265 4 186 
AE.882515 - Vữa XM mác 125 

Chiều tao < 28 m 
m3 1.289.547 266265 4.186 

AE.882521 - Vữa XM mác 25 m3 1.239.129 2X8.225 50.595 
AK882522 - Vữa XM mủc 50 m3 1.253.447 2X8.225 50.595 

AE.88252Ỉ - Vữa XM mác 75 m3 1.265.590 2KS.225 50*595 
AE.KK2524 - Vữa XM mác 100 mi® 1.277439 2KH.225 50*595 
AE.KK2525 - Vữa XM mủc 125 

Chìèu tao < 100III 

m3 1.2K9.547 2X8.225 50.595 

AEJ8825Ỉ1 - Vữa XM mác 25 mi® 1.239.129 312,950 100.870 

AE.KK2532 - Vữa XM mãc 50 m3 1.253.447 312.930 100.870 

AEJ8825ĨỈ - Vữa XM mác 75 mi® 1.265.590 312,950 100.870 
AE.S82534 - Vữa XM mác 100 m1 1.277.939 312,930 I0ữ+8T0 

AE.SS2535 - Vữa XM mãc 125 
Chìèu taủ < 200III 

m3 1.289.547 312.930 100. £70 

AEJ882541 - Vữa XM mác 25 m1 1.239.129 339400 153.834 
AE.SS2542 - Vữa XM mác 50 m3 1.253.447 329.400 lí 3.834 

AEJ882543 - Vữa XM mác 75 m1 1.265.590 339400 153.834 
AE.KK2544 - Vữa XM mác 100 m1 1.277.939 339.400 153.834 

AE.KK2545 - Vửa XM mác 125 

Chiều dãv 2(kin 
Chiều cao í tm 

m3 1.289.547 329400 153*834 

AE.KK255 1 - Vữa XM mác 25 m3 1.244.430 26626$ 4,434 
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Mà hiẹu Danh mục đun tí iu Đơn vị Vậl liệu Nhãn tâng Mấy 

AE.8S2552 - Vữa XM mác 50 TU1 1.260.209 266.26? 4.434 

AR882553 - Vữa XM mác 75 m* 1,273.591 266.26? 4.4 B4 

AR8S2554 - Vữa XM mác 100 mJ US730 26Ó.265 4.4 B4 

AEM2555 - Vữa XM mác 125 TU1 1299.992 266.265 4.4H4 
(. hiồu cao < 2Hm 

AE.8S2561 - Vữa XM mảc 25 TU1 1.244.430 2SS.225 50 H93 

AĨLM15Ò2 - Vửa XM mác 50 THJ 1.260.209 2KS.225 50 893 

AE.8S2563 - Vữa XM mác 75 TU1 1.273.591 2SS.225 50 K93 

AR882564 - Vữa XM mác 100 TU1 1.287.200 2SS.225 50 H93 

AL.KH2565 - Vửa XM mát 125 om* 1.299.992 2KK.225 50.H93 
Chiều cao < LUUm 

ARSS2571 - Vừa XM mac 2$ na* 1.244.430 312.930 lí)] .168 

AỈLM2572 - Vữa XM mác 50 mJ l.2&)109 312,930 IỨU6S 

AE.KM2573 - Vửa XM mác 75 na* 1.273.591 312.930 lí)] .168 

AE.HH2574 - Vữa XM mác 100 m* 1.287.200 312.930 ID1.ÌỆS 

AR8S2575 - Vữa XM mác 125 nm* IJW.W2 31X930 ID1.I6S 
íhitru ca lí < 2UUm 

ARSS25S1 - Vữa XM mát 25 TU1 1.244.430 329.400 154.133 

AE.8S2582 - Vữa XM mác 50 TU1 1.260.209 329.400 154.133 

ARSS2583 - Vữa XM mát 75 mJ 1,273.591 329.400 154.133 

AE.8S25S4 - Vữa XM mác 100 TU1 1.287.200 329.400 154.133 

AR882585 - Vữa XM mác 125 TU1 1.299.992 329.400 154.133 
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AE JS26* XÂY TƯỜNG THÁNG GẠCH AAC (20120160)CM 
Đun vi tính: dõng/lm3 

Mà hiệu Danh mục dun ui li Đem vị Vật Liệu Nhãn câng Miy 

xây Iirứnj! 1 hit II ỊỊi gạeh bẻ 
lũng khí chưng áp AAC 
2(hl0s60em 

Chìèu dày 20cm 

t liiỏu cao < im 

AL.HH2ÓI 1 - Vữa XM mác 25 ru3 u 54.535 2SSJOĨO 4,186 

AL.KK26I2 - Vữa XM mác 50 ru3 UtìS-853 2SSJOĨO 4,186 

AL.KK26I3 - Vữa XM mác 75 ru3 1-2&0.M6 2SSJOĨO 4,186 
At KK26I4 - Vữa XM mác 100 m3 1.2 9Ỉ-3 45 25SjOBO 4.1B6 

At KS26I5 - Vữa XM mảc 12? 
Chiều cao < IM 111 

TU3 U04.953 258j030 4.186 

AL.HB262I - Vữa XM mẳc 25 m3 1254-535 279,990 50.595 
AE.KS2622 - Vữa XM mác 50 TU3 UtìS.853 279.990 50.5V5 

AE.KS2623 - Vữa XM mác 7? TU3 U&O.Mtì 279,990 50.5V5 

AE.HH2624 - Vữa XM mảc 100 TU3 1.293.345 279,990 50.5V5 
At KK2625 - Vữa XM mác 125 

Chìèu cao < iMm 

m3 1.304.953 279,990 50.595 

At KS263I - Vữa XM mác 25 TU3 1 «254.515 3 04.095 100.870 

AE.KS2632 - Vữa XM mác 50 TU3 UtìS.853 3 04.095 100.870 

AL.KK2633 - Vữa XM mác 75 ru3 304.695 100.870 
At.KK2634 - Vữa XM mác 100 m3 1.2 «.3 45 304.695 100.K70 

At KK2635 - Vữa XM mác 125 
Chiều taù < 200 m 

m3 1.304.953 304.695 100.K70 

AL.KK264I - Vữa XM mác 25 ru3 u 54-535 3 IN.420 153,834 
At.KK2642 - Vữa XM mác 50 m3 lJ2tìS853 3 IK.420 151834 
Afc.HH2643 - Vữa XM mác 75 m3 U80.Wtì 3 IK.420 151834 
AE.KK2644 - Vữa XM mác 100 TU3 1.2 9Ỉ-3 45 ỉ 18.420 153.S34 
AL KK2645 - Vữa XM màc 125 ru3 1.304.953 3 IN.420 153,834 
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ÀE.f»270 XẨY TƯỜNG THÁNC GẠCH AAC 05 I lù I 6<I)C\I 

Đưn vi tính: đổng/1 m3 

Mỉ hiỏLi Danh mục dtm giá Dơn vi Vật liỆLl Nhãn tâng Mảy 

Xây lưửíig ili;inji ịỉạth bỉ 
tông khí chưng áp AAC 
15x2 IkíUcm 

Chiều dĩi\ 25em 
Chiều cao < im 

AE.8K2711 - Vữa XM mác 25 mJ 1.246X43 247.050 4.186 

AE.SS2712 - Vữa XM mác 50 THJ 1,261.160 247.050 4,186 

AE.8K271Ỉ - Vữa XM mác 75 THJ 1,273.304 247.050 4,186 

AE.8K2714 - Vữa XM mác 100 THJ 1.285.653 247.050 4,186 

AE.882715 - Vữa XM mác 125 

Chiều cao<2ftm 
mJ 1.297.261 247.050 4.186 

AE. 882 721 - Vữa XM mác 25 mJ 1.246.ÍÌ43 266265 50,595 

AE. 882 722 - Vữa XM mác 50 m* L261.I60 26626$ 50,595 

AE. 882 723 - Vữa XM mác 75 m* 1.273.304 26626$ 50,595 

AE. 882 724 - Vữa XM mác 100 THJ U85J553 266.2Ò5 50.595 

AE. 882 725 - Vữa XM mác 125 

Chiều caù < lUUm 
THJ 139726] 266.26? 50,595 

AE. 882 731 - Vữa XM mác 25 mJ 1.246.ÍÌ43 290.970 100,870 

AE. 882 732 - Vữa XM mác 50 mJ 1.261.160 290.970 100,870 

AE. 882 733 -Vữa XM mác 75 mJ 1..273.3 04 290.970 100,870 
AE. 882 734 - Vữa XM mác 100 m* U85.Ể53 390.970 100.870 
AE. 882 735 - Vữa XM mác 125 

Chiều caù < 2UUm 

m* 1.297.261 390.970 100.870 

AE. 882 741 - Vữa XM mác 25 THJ 1.24Ó.K43 301.950 153,834 

AE. 882 742 - Vữa XM mác 50 THJ L261.I6U 301.950 153,834 

AE. 882 743 - Vữa XM mác 75 THJ 1,273.304 301.950 153,834 

AE. 882 744 - Vữa XM mác 100 mJ 1.285.6 5Ỉ 301.950 153,834 

AE. 882 745 - Vữa XM mác 125 

thiều dity 2íkni 

Chiều taù < úm 

mJ 1..297.2 61 301.950 153,834 

AE.8K275I - Vữa XM mác 25 m* U3&890 247.050 4.186 
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Mà hiệu Danh mục tlun yiá Dưn vi Vặt liệu Nhãn câng Mảy 

AK882752 - Vữa XM mác 50 m3 1.251.017 247j050 4,186 
AE.8S2753 - Vtta XM mác 75 m5 1.261.300 247.050 4,186 

AK882754 - Vữa XM mác 100 m3 1.271.760 247j050 4,186 

AK882755 - Vữa XM mác 125 m3 1.281.591 247.050 4.1 MÉ 
Chiều cao<28m 

AK882761 - Vữa XM mác 25 m3 1.23S.H90 266.265 50.595 

AK8B27tì2 - Vữa XM mác 50 m5 1.251.017 26626$ 50.595 
AK882763 - Vữa XM mác 75 m3 1.261.300 266.265 50.595 

AE8&27Ó4 - Vữa XM mác 100 m5 1.271.760 26626$ 50.595 

AR8&2765 - Vfta XM mác 125 m5 1^81.591 26626$ 50,595 
CklỀii cao < 100111 

AR8&2771 - Vfta XM mác 25 m5 1.23090 290.970 I00.H70 

AK882772 - Vữa XM mác 50 IÍ15 1.251.017 29ữ$70 100.870 
AK8&2773 - Vữa XM mác 75 m3 1.261.300 m970 1Ủ0.870 

AK882774 - Vữa XM mác 100 m3 1.271.760 290.970 100.870 

AK8B2775 - Vữa XM mác 125 m3 1.281.591 290.970 1Ũ0.87Ữ 
OiLlu cao < 20(1 m 

AK8827Ã1 - Vữa XM mác 25 m1 I238.SỘ0 301.950 153.834 

AR8&27S2 - Vfta XM mác 50 m5 1.251.017 301.950 15Ỉ.834 

AK8827S3 - Vữa XM mác 75 m1 1.261.300 301.950 153.834 

AR8&27S4 - Vfta XM mác 100 m5 1.271.760 301.950 15Ỉ.834 

AK882785 - Vữa XM mác 125 m3 1.281.591 30L950 I53.K34 
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AE.H83Ỉ0 XẲY TƯỜNG THÁNG GẠCH AAC {7,5 X 30 I 60)€M 
Đom vi tính: đảng/lm3 

Mà hiộn Danh mục dtra giá Đtm vị Vặl liộu Nhãn tâng Máy 

Xây liriYng Ihiiiig JỈỊIÌ'I] bê 
tông khi thung úp AAC 
7,sữo\tìùi:m 
Chiều dáY 7,5i:m 
íhítu tao < 6m 

AR 883111 - VữaXM mảc 2$ m3 1.270.179 310.185 4,186 
AK883112 - VữaXM mảc 50 m- I.2K0 K46 310.185 4.186 
AEL883I13 - VihiXM mảc 75 m- L2S9-S91 310-185 4 186 
AE.883114 - Vữa XM mác 100 m- 1.299.08$ 310.185 4.186 
AE.KK3115 - VttaXMmảc 125 

CbtỀu cau < 2Sni 
m- 1.307.736 310-185 4 186 

AEL883I21 -VOaXM mác 25 m- 1.270.179 340.380 50.595 
AE.883I22 - VữaXM mảc 50 m3 1.280.846 340.3 so 50.595 
ARS83I33 - VữaXM mảc 75 m- L2S9891 340.3 so 50.595 
ARS83I24 - Vữa XM mác 100 m- 1.299.088 340380 50.595 
AE.S83I25 - VttaXMmác 125 

Chiều can< 1(1(1 III 
m- 1.307.736 340380 50-595 

AR883131 - VihiXM mảc 25 m- 1.270.179 373320 100,870 

AE.SB3I32 - VữaXM mảc 50 m3 1.280.846 373.320 100.870 
AK883I33 - VừaXM mảc 75 m3 I.2H9.891 373320 10Ủ.87Ủ 
AE-883134 - VữaXMmảc 100 m3 1.299 088 373.320 100.870 

AE.883135 - Vữa XM mác 125 
Chìeu can< 2(1(1 III 

m- 1.307.736 373320 100.870 

AE.883141 - VữaXM mảc 25 m- 1.270.179 339.790 153.834 
AE.&K3142 - VihiXM mác 50 m- 1.250,846 3H9.790 153-834 
AE.883I43 - VữaXM mảc 75 m3 I.2H9.891 3*9.790 153.834 
AE.SB3I44 - VữaXMmảc 100 m- 1.299.088 3H9.7W 153.834 
AE.883I45 - VữaXMmảc 125 

Chiều dàv 3Ucm 
Chiều tau < tm 

m3 1.307.736 3H9.790 153.834 

AR 883151 - Vùn XM mảc 25 m- 1.172.543 2Ẵ&225 S.670 
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£ 7  I  

Mà hiịru Danh mục (lon yiá Đưn vị Vặt liẹu Nhãn câng Mẩy 

A&8B3132 - VQa XM mdc 50 m3 1.204.102 2SS.225 «,670 
AK8S1I53 - VQa XM mdc 75 m3 1.230 864 2S&225 «,670 

AK8S3154 - VùaXM mác 100 TU3 1.25HOB3 2KH.225 8,670 

AK8B3155 - Vữa XM mác 125 TU3 1 2B3 666 2KH.225 S.Ó70 

Chiểu tao < 2Sni 

AE.8SĨI61 - Vữa XM mdc 25 m® 1.172.543 ỉ 10.1*5 55.079 

ARSBJltìi2 - Vữa XM mát 50 m3 llữíAữl ỉ 10.185 55.079 

AE.8B1163 - Vữa XM mdc 75 m® 1.231) 864 ỉ 10.1*5 55.079 

AK881164 - VQaXMmíc 100 m3 1.25K 0KỈ 310.185 55-079 

AK883165 - VùaXM mác 125 TU3 1 2B3 666 310.1S5 55.079 

Cbỉeu tao < lililrii 

AE.8S3171 - Vữa XM mdc 25 TU3 1.172.543 340.3St> 105.354 

AE.8Sjm - Vữa XM mdc 50 m® 1 204.102 340.360 105.354 

AE.B83173 - Vữa XM mác 75 TU3 1 230 B64 340.360 105.354 

AE.8SĨI74 - Vữa XM mác 100 m® 1.25HOH3 340.380 105.354 

AK8S1I75 - VQaXMmíc 125 m3 1 2B3 666 3403B0 105.354 

Cbí£u cao < 2(l(liii 

AK8S1IS1 - VQa XM mdc 25 m3 1.172.543 354.105 158319 

AE.SS31S2 - Vữa XM mdc 50 TU3 1 204.102 354.105 158.319 

AE.8B31#3 - Vữa XM mdc 75 TU3 1 230 B64 354.105 158.319 

AE.B83184 - VữaXMmảc 100 TU3 1.258 0H3 354.105 158.319 

AE.8S11S5 - Vữa XM mdc 125 m® 1 2B3 6Ủ6 354.105 158.31» 
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AE.8S320 XẲY TirỜNG TEÁNG GẠCH AAC (lũ K Ĩ0 \ 60)CM 
Đun vi tính: dỏng/lm3 

Mà hiệu Danh tnục dun giá Đtm VÌ Vạt liệu Khin tâng Máy 

xâv tirửng thiin" ịỊỉỉch bỄ 
lũng khi chưiiỆi ỉip AAC 
10\3Ux6Utm 

ChLỀu dÍLV lOcm 

ChLỀu cao <íra 

AL.HK32I 1 - Vữa XM mác 25 m3 1^64.967 279.990 4.186 
AL.HK32I2 - Vừa XM mác 50 m3 1.275.777 279490 4.186 

AL.HK32I3 - Vữa XM mẩc 75 m3 US4.947 279.990 4.186 

At.883214 - Vữa XM mác ]OỪ m3 UM.272 379.990 4.186 
AL.HK32I5 - Vừa XM mác 125 

Chiều rao < 2 8III 

m3 1.303.(137 279.990 4.186 

AE.S8322] - Vừa XM mác 25 m- 1.264.967 304.695 50.595 

AL.SK3222 - Vừa XM mác 50 m- 1.275.777 304.695 50.595 
AL.HK3223 - Vữa XM mẩc 75 m3 US4.947 304.6« 50 595 

AL.SK3224 - Vừa XM mác ltx> m- 1,294.272 304.695 50.595 

AL.SK3225 - Vừa XM mác 125 

Chiều cao < lllUm 
m- 1.303.037 304.695 50.595 

AL.SK323I - Vừa XM mác 25 m- 1.264.967 334.890 10G.K70 

AL.SK3232 - Vừa XM mác 50 m- 1.275.777 334.890 10C.S70 

AE.8832ỈĨ - Vừa XM mác 75 m3 1.284.947 334.890 100 H7tì 
AL.SK3234 - Vừa XM mác ItX) m- 1.294.272 334.890 10U.K70 

AL.SK3235 - Vừa XM mác 125 

Chiều rao < 2110m 

m- 1.303.037 334.890 10C.S70 

AE.S83241 - Vừa XM mác 25 m- 1.264.967 348.615 153.S34 

AE.883242 - Vừa XM mác 50 m- 1.275.777 348.615 153.S34 

AE.88324Ỉ - Vừa XM mác 75 m3 1.284.947 34H.6I5 153 H34 

AE.S832A4 - Vừa XM mác 1 cx> m- 1.294.272 348.615 153.S34 

AE.88324S - Vừa XM mác 125 

Chiều dãy ]l)cin 

Chiều rao < tìm 

m3 1.303.037 34H.6I5 153 H34 
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JVÌ 

Mả hiẹu Danh ÍTLỊỊC đun giá Đ(JH vị Vặt liộll Nhãn câng Mảy 

At BB325I - Vữa XM mác 25 TU3 1.199.694 269.010 7.175 

AL.H83252 - Vừa XM mác 50 TU3 1.224.386 265.010 7.175 

At BB3253 - Vữa XM mác 75 TU3 1.245.326 269.010 7.175 

At BS3254 - VừaXM mác mo ni® 1.266.621 269.010 7.175 

At BB3255 - VttaXM mác 125 

Ch ỉ tu tatì < 2Sni 

TU3 U8&639 265.010 7.175 

At BB326I - Vừa XM mác 25 TU- ltmtì94 290.970 53.5B4 

At BB3262 - Vừa XM mác 50 TU" 1.224.386 250.970 53.5B4 

At BB3263 - Vữa XM mác 75 TU3 1.245.326 290.970 53.584 

At BB32M - Vừa XM mác mo TU" 1.266.621 290.970 53.5B4 

At BS3265 - VừaXMmấc 125 

Chiều catì < 1 (1(1 III 

TU3 1,286.639 290.970 53.5H4 

At BB327I - Vừa XM mác 25 TU" 1199.694 321.165 103 ÍÌ59 

At.BS3272 - Vừa XM mấc 50 TU3 1*224.386 32UỂ5 103.S59 

AL.H83273 - Vtta XM mắc 75 IU3 1.245.326 321.165 103.S59 

Afc.HB3274 - Vừa XM mác mo TU" 1.266.621 321.165 103 ÍÌ59 

At BS3275 - VừaXMmấc 125 

Chiều L-íìO ĩ 2(1(1 III 

TU3 1,286.639 32UỂ5 103.S59 

At HB32KI - Vtta XM mdc 25 IU3 1.199.694 332.145 156.S23 

At BS32K2 - Vừa XM mấc 50 TU3 1.224.386 332,145 156.823 

At.HB32K3 - Vtta XM mdc 75 TU3 1.245.326 332.145 156.S23 

At BB32K4 - VttaXM mác 100 TU3 1.266.621 332.145 156.823 

At BB32K5 - VừaXM mắc 125 TU3 1.2K6.639 33X145 156.823 
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AE.S833Ú XÂY TƯỜNG THÁNG GẠCH AAC (12,5 X 30 \ 60) CM 

Đưn vi tính: dong/l m3 

Mã hiệu Danh THỊIT: Jun yiá Đưn vị Vặt liệu Nhãn Ci&ng Máy 

Xây lướn« thầiiịi gạth bí 
tông khỉ chưng úp AAC 
]2,5x3U\ủí)i:in 
<"hku dáv L2,Sfm 
Chuu c*0 < 6m 

AR883Ỉ11 - VữaXM mảc 25 m- 1,25338] 263.520 4.186 
AR88B12 - VừuXM mảc 50 m- 1,264.191 263.520 4.1 Bó 
AR88BI3 - VừaXM mác 75 ms 1.273.361 263.520 4.186 
AR88B14 - V&aXMmảc 100 m- 1.2K2.6S6 263.520 4.1 Bó 
AL.H83315 - VừaXMrnát 12$ 

Cbíếu cao < 2Jim 
m3 129M51 263.520 4.186 

AR88B2Í - VừaXM mảc 25 m3 1,25338] 2S5.4S0 50,595 
AR88Ì322 - VQaXM mác 50 m3 1,264.191 2B5.4SO 50.595 
AR88Ỉ323 - VừaXM mác 75 m- 1.273.361 2B5.4KO 50.595 
AR883324 - V&aXMmảc 100 m- 1.2K2.6S6 2S5.4SO 50.595 
AR883335 - VttaXMmảc 125 

Cbíều cao s KKIIII 
m- 1.291.451 2H5.4KÍ) 50.595 

AR88B31 - VừaXM mảc 25 m3 1,253.381 310,185 100 H70 
AR88Ỉ332 - VừaXM mác 50 m3 1,264.191 310.185 100 870 
AL.MS3333 - VừaXM mảc 75 m3 1,273 36] 310,185 100 K70 
AR883334 - Vữa XM mác 100 m3 1.2K2.ŨK6 310.185 100^70 
AR883335 - VữaXMmảc 125 

Cbíèu cao < 24HJm 
m- 1.29M51 310.185 100 H70 

AR883341 - VttaXM mác 25 m3 1,25338] 326.655 153.834 
AL.XS334Ỉ - VừiiXM mảc 50 m3 1,264.191 326.655 153.H34 
AR88Ỉ343 - VừaXM mác 75 m3 1,273.361 326.655 153.834 
AR883344 - Vữa XM mác 100 m- 1.2K2.6ÍÌ6 326.655 153.K34 
AR8SĨ345 - Vừa XM mát 125 

Chiều LỈÙY 34m 
Chièu cao < tìm 

m3 1,29145] 326.65? 153^34 

AR883351 - VRaXM mảc 25 m® iaĩlj083 260.775 5^80 
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ZV3 

Mả hiệu Danh rnục đun giá Đưn vị Vật Hệu Nhãn câng Mây 

AR883352 - Vừa XM mát 50 m3 1,251.683 260.775 5.9HO 

AR883353 - Vừa XM mác 75 m3 1.269.155 260.775 5.9HO 

AR883354 - VữaXMmic 100 m3 1.2XÓ.922 20X775 5.98Ữ 

AR883355 -VữaXMmic 125 m3 1.303.623 260.775 5.980 
Cbíeu CHU < 28m 

AR88336] - Vừa XM mác 25 m3 U3L083 282.735 52.3H9 

AR8833tf2 - Vừa XM mát 50 m3 U5LÓ83 282,735 S2M9 

AR8S336Ĩ - Vữa XM mác 75 m3 1.269.155 282,735 S2M9 

AR883364 -VữaXMmic 100 m3 1.2ÍÌÓ.922 282.735 52.339 

AR8S3365 - Vữa XM mát 125 m3 1.301.623 282,735 52.3H9 

Chií u CHU < llHlm 

AR883371 - Vừa XM mác 25 TU3 U3L06Ỉ 307.440 1Ừ2.664 

AR8S3372 - Vữa XM mát 50 m3 1.251.683 307.440 102.664 

AR883373 - Vữa XM mác 75 m3 1.269.155 307.440 102.664 

AR883374 -VữaXMmic 100 m3 í 386.922 307.440 1Ừ2.664 

AR88337S - VữaXMmic 125 ĨI13 1.303.623 307.440 102.664 
Chítu cao < 2lHlm 

AR883381 - Vừa XM mác 25 m3 1.231.0K3 321.165 155.Ó2S 

AR8833S2 - Vữa XM mát 50 ĨI13 1.251.683 321.165 155.628 

AR8833B3 - Vừa XM mát: 75 m3 1.26^.155 321.165 155.Ó2B 

AR8833S4 -VữaXMmic 100 m3 1.2X6.922 321.165 155.Ó2S 

AR883385 - VữaXMmic 125 m3 1.303.623 321.165 155.Ó2B 
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AE.88340 XÂY TirỜNC THẮNG CẠC H AAC (15 X 30 \ 6<I)CM 

Đưn vi tính: dỏng/lm3 

Mà hiện Dành mục dim giá Đtm VÌ Vật liệu Nhâll tĩãng Mảy 

xâ> lirtYng ihìiiiịỉ gạch bê 
tông khi chirng úp AAC 
l5\30\6Utra 

Chiều dày L5cm 

Chi tu tao < 6m 
AE.SS3411 - VữaXM mác 25 m3 1.253.366 252.540 4.186 
AE.SS3412 - VữaXM mảc 50 m- 1.264.176 252.540 4.1 Hủ 

AE 883413 - VữaXM mác 75 m3 1.273.346 252.540 4.1 Mủ 
AE.SS3414 - Vữa XM mác 100 m- I.2M2.671 252.540 4.1 Hủ 

AE.883415 - Vữa XM mác 125 
CtiLeu cao < 2 8 ni 

m- L29M36 252.540 4JS6 

AE.883421 - VữaXM mác 25 m- 1.253.366 274.500 50.595 
AE. 883422 - VừìiXM mảc 50 m3 1.264.176 274.500 50-595 
AE.883423 - VữaXM mảc 75 m3 1.273346 274.500 50-595 
AE 883424 - Vữa XM mác 100 m3 I.2H2.671 274300 50.595 
AE.KS3425 - V ừìi XM mát 125 

í'hi cu cao < 1(1(1 III 
m3 1.291.436 274.500 50-595 

AE.KS343I - VừìiXM mác 25 m3 1.253.366 296.460 IỦ0.87Ứ 

AE.8S3432 - VữaXM mác 50 m3 1.264.176 296,460 100.870 
AE.SS3433 - VữaXM mác 75 m- 1.273.346 296.460 100.870 
AE.KS3434 - V ừìi XM mát 100 m3 1.282.671 296.460 IỦ0.87Ứ 

A&883435 - Vữa XM mác 125 
í1 hi cu CÍỈO < 2 (1(1 III 

m- 1.291,436 296.460 100.870 

AE.&&344I - VữaXM mác 25 m3 1.253.366 310.185 153.834 
AE.SS3442 - VữaXM mảc 50 m- 1.264.176 310.185 153.834 
AE.KS3443 - VừìiXM mảc 75 m3 1.273-346 3KUS5 153.834 
AE.SS3444 - Vữa XM mác 100 m- I.2M2.671 310.185 153.834 
AE.KÍÌ3445 - Vữa XM mác 125 

Chìèu dày 3 Ocin 

Chiều cao < tim 

m- L29M36 310.185 153.834 

AE.KS345I - VừìiXM mác 25 m3 1.243.063 249,795 5.0K2 
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2VỈ 

Mà hiệu Danh mục tltm yiá Đem vị Vặt liệu Nhãn câng Mảy 

AK883452 - VữaXM mát 50 111" 1.260.595 249.795 5.082 

AK8&3453 - VừaXM mát 75 m3 1.275.463 249.795 5.0K2 

AK883454 - VữaXMmỂc 100 111" L29U.585 249.795 5.082 

AE883455 - VttaXMmỂc 125 IU3 1.304.797 249,795 5.ỮS2 
Chíeu cao < 2Sni 

AE883461 - VttaXM mát 25 IU3 1.243.063 265.010 51.491 

AR8B34tì2 - V&aXM mác 50 TU3 126Ù595 269.010 51.491 

AK8S3463 - VttaXM mát 75 IU3 1.275.463 269.010 51.491 

AR883464 - Vữa XM mác 100 TU3 L29U.5B? 269.010 51.491 

AK8834Ó5 - VữaXMmỂc 125 111" 1.304.797 269.010 51.491 
Chieu cao < Klilni 

AK883471 - VữaXM mát 25 111" 1.243.063 293.715 101.766 

AK883472 - VữaXM mát 50 m3 1.260.595 293,715 101.766 
AK883473 - VữaXM mát 75 111" 1.275.463 293.715 101.766 

AK883474 - Vữa XM mác 100 IU3 1.29U.5B5 293,715 101.766 

AR8&3475 - VttaXMmảc 125 TU3 1 .304.797 293,715 101.766 
Ch [cu cao < 2<H)m 

AR8&34S1 - V&aXM mác 25 TU3 1.543.063 307.440 154.731 

AK8&34S2 - VừaXM mát 50 m3 Ì26Ù595 3 07.440 154.731 

AR8&34S3 - V&aXM mác 75 TU3 1.275.463 307.440 154.731 

AK8&34S4 - VOaXMmỂc 100 m3 1.2% 58? ì 07.440 154.731 

AK8B34#5 - VữaXMmỂc 125 111" 1.304.797 307.440 154.731 
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AE.88350 XÂY TƯỞNG THẮNG GẠCH AAC {17,5 i3» 1 60)CM 
Đun vi tính: đàng/l ru3 

Mà hiện Danh mục dun yiá Đtm vị Vật liệu Nhãn tống Mảy 

Xây tưửti^ ih:tM£ gạch hi 
tông khí chưng áp AAC 
17,5x3« \60tm 
Chiều duy 17, Sim 
thít111 can < 6m 

AE.8S3511 - Vừa XM mác 25 m1 1.253.3 £7 244.305 4.1 Bó 
AE.SSỈ5I2 - Vữa XM mác 50 m3 1.264.197 244305 4+186 
AE.8835I3 - Vừa XM mác 75 m1 1.273.367 244.305 4.1 Bó 

AK8S35I4 - VOaXM mác 100 m1 1,282.692 244305 4*186 
AE.8SỈ5I5 - Vữa XM mác 125 

Cbíéu tao < 2Sni 
m3 1.291.457 244.305 4.1 Bó 

AR883521 - Vữa XM mác 25 m1 1.253387 263.520 50.595 
AE.883522 - Vừa XM mác 50 m1 1.264.197 263.520 50.595 

AK8S3523 - Vữa XM mác 75 m1 1.273.3 67 263.520 50.595 
AE.8S3524 - Vữa XM mác 100 m3 1.282.692 263.530 50.595 

AK8S3525 - Vữa XM mác 125 
Cbíều cau < 1(1 (Im 

m1 1.291.457 263.520 50.595 

AE.883531 - Vừa XM mác 25 m1 1.253.3 £7 2KK.225 100.B70 

AE.883532 - Vữa XM mảc 50 m3 1.264.197 2KK.225 100.B70 

AE.883533 - Vừa XM mảc 75 m3 1.273.367 2KH.225 100.B70 
AK8S3534 - VOaXM mác 100 m1 1,282.692 2KK.225 100.H70 

AE.883535 - Vừa XM mảc 125 
Cbieu tao < 2(1 (Im 

m1 1291A57 288.215 100.B70 

AE.883541 - Vữa XM mác 25 m1 1.253387 299.2U5 153.834 
AEi8SỈ542 - Vữa XM mảc 50 m3 1,264.197 299.205 I53+S34 
AE.8SỈ543 - Vừa XM mác 75 m3 1.273.367 299.205 153.834 
AE.883544 - VttaXMmảc 100 m1 1.282.692 299.205 153-834 
AE.SSỈ545 - Vữa XM mác 125 

Chiều dày 3Ucm 
Cbíều tao < 6ni 

m3 1.291.457 299^05 153+834 

AE.8BỈ551 - Vừa XM mác 25 m3 1.230.940 241.560 4.4S4 
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Mà hiệu Danh mục đun giá Đcra vị Vật liộll Nhãn tâng Máy 

AE.KK3552 - Vữa XM mác 50 m3 1.246.71 Ệ 241.560 4.484 

AE.883553 - Vữa XM mác 75 m3 UÓ0.100 241.560 4.484 

AE.8S3554 - Vừa XM mác 100 TT13 1.273.710 241.560 4.434 

AE.883555 - Vữa XM mác 125 m® 1.2ÍÌ6.5U2 241.560 4.484 

Chicu taú < 2Sm 

AE.KK356I - Vừa XM Tnát; 25 mi 1.230.940 260.775 50.893 

ÀE.K83562 - Vừa XM mát: 50 m* 1.246.71 B 260.775 50.893 

AE.KK3563 - Vừa XM máe 75 TU3 1.260.100 260.775 50.K93 

AE.KK35&4 - VũaXMmic 100 m3 1.273.710 260.775 50.893 

AE.KK3565 - Vừa XM máe 125 TU3 1.2K6.502 260.775 50.K93 

Chiều caũ < ItHlm 

AE.8S3571 - Vừa XM mác 25 IU3 1.230.940 2B5.480 101.168 

AE.8S3572 - Vừa XM Tnát 50 mi 1246.718 2S5.480 101.16$ 

AE.8S3573 - Vữa XM mác 75 IU3 1.260.100 2S5.480 101.16$ 

At.KK3574 - VũaXMmác 100 TU3 1.273.710 2K5.4K0 101163 

AE.8S3575 - Vữa XM mác 125 IU3 1,286.502 2S5.480 101.16$ 

Chiều taú < 2lHlm 

AE.883581 - Vừa XM mác 25 TU3 U230Ộ40 296.460 154.133 

AE.883582 - Vừa XM mác 50 m3 1.246.7 IK 096.460 154.133 

AE.8S3583 • Vừa XM mát: 75 TU3 1.260.100 296.4Í0 154.133 

AEẨS35S4 - Vừa XM mác 100 TU3 1.273.710 296.460 154.133 

AE.8S3585 • Vừa XM mát: 125 TU3 1.2S6.502 296.4Í0 154.133 
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AK.3836U XÂY TƯỜNt; THÁNC GẠCH AAC {20 130 I 60)CM 
Đun vi tính: dõng/lm^ 

Mà hiÊu Danh mục đan giá Đ(JH vị Vặl liệu Nhãn câng Mảy 

xâv tiỉửng Ihản^ bÉ 
tiìng khí thưng áp AAC 
2#i30i66fH) 

t. hiỏu dày 2Cli. ru 

Chiỏu cau < 6m 

AE.SK36I 1 - Vừa XM mác 25 m- 1.241.812 233325 4.186 

AE.883612 - Vừa XM mác 50 m- \.252.622 233325 4.186 

AE.SK36I3 - Vừa XM mác 75 m- 1.261.792 233325 4.186 
AL.KÍG&I4 - Vữa XM mác 100 m1 I.27UI7 233.325 4*186 

AEJ8SỈ615 - Vữa XM mác 125 

Cbítu cao < 2Km 

m1 1.279 SS2 233325 4*186 

AE.88362I - Vừa XM mác 25 m- 1.241.812 249.795 50.595 

AE.883622 - Vừa XM mác 50 m- \.252.622 249.795 50.595 

AE.883623 - Vừa XM mác 75 m- 1.261.792 249.795 50.595 
AEJ8S3Í24 - Vữa XM mác 100 m1 I.27UI7 249,795 50.595 

AEJ883<S25 - Vữa XM mác 125 

Cbiéu cao < ](ỈOm 
m1 1.279 SS2 249,795 50.595 

At .SK3631 - Vừa XM mác 25 m- 1.241.812 274.500 100.870 

AL.KÍỈ3632 - Vừa XM mác 50 m- \.252.622 274.500 100.870 

AE.883633 - Vừa XM mác 75 m- 1.261.792 274.500 100.870 
AEJ8SỈ634 - Vữa XM mác 100 m1 I.27UI7 274.500 1O0J87O 
AL.KÍG635 - Vữa XM mác 125 

Cbítu cao < 200m 

m1 1.279 SS2 274.500 I00.S70 

AE.883641 - Vừa XM mác 25 m- 1.241.812 2S5.480 153,834 

AE.883642 - Vừa XM mác 50 m- \.252.622 2S5.480 153,834 

AL.KÍỈ3643 - Vừa XM mác 75 m- 1.261.792 2S5.480 153,834 
AEJ88Ỉ644 - Vữa XM mác 100 m1 I.27UI7 2H5.4HO 151.834 

AEJ88Ỉ645 - Vữa XM mác 125 
Chiểu dày .Mkm 

CbÍL'11 cao < 6m 

m1 1.279 SS2 2H5.4HO 151.834 

At .KK365 1 - Vừa XM mác 25 m- 1.254 535 233325 4.186 



32 CÔNG BÁO/Số 164+165/Ngày 15-8-2023 

MI hiÊu Danh mụn: đtm giủ Đtm vị Vặt licu Nhãn cãng Mảy 

AE.SS36S2 - Vừa XM mảc 50 m3 1 26« .853 233325 4,186 

AE.8836S3 - Vừa XM mảc 75 m3 1 2K0.996 233325 4,186 

AE.8836S4 • Vừa XM mác 100 m3 Ỉ29Ì345 233325 4,186 

AE.883655 - Vừa XM mảc 125 m3 1 304.953 233325 4,186 

Chíéu Câtì < 2Hm 

AE.883661 • Vừa XM mác 25 m3 1.254.53? 249.795 50.595 

AE.S836Ể2 • Vừa XM mác ?0 TU3 1 26« 853 349.795 50.595 

AE.883663 • Vừa XM mác 75 m3 1 aso.996 249,795 50.595 

AE883664 - Vừa XM mảc 100 m3 1.293.345 249.795 50.595 

AE.883665 • Vừa XM mác 125 m3 1 304.953 249,795 50.595 
Chiều tatì < lUOm 

AR883671 - Vữa XM mác 25 TU3 1.254.535 274.500 100.870 

AE.883672 • Vừa XM mác 50 m3 1 26« B53 274.500 100.870 

AR883673 - Vừa XM mảc 75 lá® 1.230.996 274.500 1D0.87Ủ 

AE.883674 • Vừa XM mác 100 TU3 1.293.345 274500 100.870 

AE.883675 - Vừa XM mảc 125 lá® 1 304.953 274.500 1D0.87Ủ 

Chiều Cătì < 2U0m 

AE.883681 • Vữa XM mác 25 m3 1.254.535 285.480 153.834 

AE.SS36R2 • Vừa XM mảc 50 m3 1 26« .853 285.4&Ủ 153.834 

AE.883681 • Vừa XM mác 75 TU3 1030.996 2S5.480 153.834 

AE.S836S4 • VOa XM mắc 100 Tn3 1^93.345 2S5.4H0 153.834 

AE.8836S5 • Vừa XM mác 125 TU3 1 304.953 2S5.480 153.834 
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AE.88370 XÂY TƯỜNt; THẮNG CẠCH ÀAC {25 X 30 1 tìfl)CM 
Đun vị tính: đàng/lm3 

Mà hiệu Dành mục dim giá Đtm vi Vật liộii Nhãn tâng Máy 

xâv lưửtig ilii"in^ gạch bê 
lông khi chưng úp AAC 
25x30ntìOeni 
Chiểu dàv 25cnt 
Chìẻu eaù < óm 

AL.BK37I 1 - Vtta XM mác 25 m1 1.253.3K1 205.875 4.186 

AE.S83712 - Vữa XM mác 50 ms 1.264.191 205.875 4.186 
AR8S3713 - Vữa XM mác 75 1.273.361 205.87? 4.186 
AE.883714 - Vữa XM mác 100 ms 1*282.686 205.875 4.186 
AL.BK37I5 - Vữa XM mác 125 

CbiỀll cao < 2Sm 
ms 1.291.451 205.875 4.186 

ARS8372] - Vữa XM mác 25 ms 1.253.381 222345 50.595 
AL.BK3722 - Vữa XM mác 50 m1 1.264.191 222345 50.595 

AL.BK3721 - Vữa XM mác 75 mi LỈ73.36I 222345 50.595 

AR883724 - Vữa XM mác 100 1.282.6&Õ 222345 50.595 

AL.BK3725 - Vữa XM mác 125 

ChlỀll CIIO < LUOm 
mi 1,291.451 222345 50 59? 

AL.BK373I - Vữa XM mác 25 m1 1,253381 244.305 1C0.H7O 

AL.BK3732 - Vữa XM mác 50 m1 1,264.191 244.305 1GU.H70 
AH.BS3733 - Vữa XM mác 75 ms 1.273.361 244.305 1CC.H70 
AL.BK3734 - Vữa XM mác 100 mi 1,282.686 244.305 1CC.H70 
AL.BH3735 - Vữa XM mác 125 

Chiều taữ< 2U0m 
m* 1.291.451 244.305 1GU.H70 

AL.BK374I - Vữa XM mác 25 m1 1.253.3K1 252.540 153.H34 

AH.BS3742 - Vữa XM mác 50 ms 1.264.191 252.540 153.H34 

AE.S83743 - Vữa XM mác 75 m1 1,273.361 252540 153-834 
ARS83744 - Vữa XM mác 100 ms 1.2K2.6S6 252.540 153.H34 

AL.BK3745 - Vữa XM mác 125 
Chiều day .ìtkni 
Chiều taữ < úm 

ms 1.291.451 252540 I53S34 

AL.BK375I - Vữa XM mác 25 m* 1,25$. 151 205.875 4.186 
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JUJ 

Mà hicu Danh mục (lun tiiii Đtm vị Vật liẻLi Nhãn câng Mảy 

AE.BB3752 - Vữa XM mác 50 IU3 1.270.279 205.875 4.186 

AE.BB3753 - Vữa XM mác 75 IU3 1.2 80.562 205.875 4.186 

AE.SS3754 - Vữa XM mác 100 TU3 1.291.022 205.875 4 186 

AE.BB3755 - Vữa XM mác 125 IU3 l.mS52 205.875 4.186 
ChÌLU tao < 23m 

AE.BBI7ÓI - Vữa XM mác 25 TU3 U58.151 221345 50.59? 

AL.H83762 - Vữa XM mát 50 IU3 1.270.279 222.345 50.59? 

AB.SS3763 - Vữa XM mát 75 m5 1.2KD.562 222.345 50.595 

AE.SB3764 - Vữa XM mát 100 TU3 1.291.022 222345 50.595 

AE.883765 - Vữa XM mát 125 m5 l.mssí 222.345 50.595 
Chìtu tao < Uklm 

AE.883771 - Vữa XM mầt 25 TU3 1.25S.I5I 244305 100.870 

At.883772 - Vữa XM mát 50 TU3 1.270.279 244305 100 870 
At.883773 - Vữa XM mác 75 TU3 1,290-562 244305 100 870 

Afc.883774 - Vữa XM mầt 100 TU3 1.291.022 244305 100.870 

AE.HH1775 - Vữa XM mác 125 TU3 l.m852 244305 100 870 
Chiều taủ < 2(Klm 

AL.BB37HI - Vữa XM mác 25 IU3 USS.151 25X540 153.834 

AE.KK37U2 - Vữa XM mác 50 TU3 1.270.279 251540 153.834 

AE.SS37H3 - Vữa XM mác 75 TU3 L2K0.5Ó2 251540 153.834 

AL.HB37H4 - Vữa XM mác 100 IU3 1.291.022 25X540 153.834 

AE.SS37H5 - Vữa XM mác 125 TU3 1300,852 251540 153.834 
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AE.89100 XÂY GẠCH BÌ: TÔNG BỌT, KHỈ KHÔNG CHƯNG ÁP BẲNG VpÀ XẢY 
IiL TỎNG NHẸ 

Thành phần cóng việc: 

- Chnan bị dụng CLI, lap vả thát) dừ tlàri giáo xlịy, trận vừa xãy b£ tãng nhe, cua, cẳl 
gạth, xấy lhixj dùng víu cẩu kỳ thuật. Vặn chiivín vật liệu inung phạm vi 30m. (Vật liộu ]ảm 
dán giàu Jà linh [nung đun giá). 

- Đtm íiiá chiru bao Eiỏrn câng lác sản Xlằất lẳp dụng rĨLU Ihcp, Lhcp giàng gia cổ. 
AK.89110 XÂY TƯỞNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNti ÁP 
{7,5 X 17 I 39)CM 

Đun vi tính: dong/lm3 

Mà hiệu •anh mục diTn giá Đưn vị Vật liộii Nhãn cãng Máy 

Xây iướnj! iliìinf! gạch bê 
tíng bot, kliL khũng chưng 
áp 7,Síl7\3í>em 
Chiều dàv 7,5cm 
Chiều tao í 6m 

AE.Sụ 1 1 1 1 - Vữa xã^ BT nhẹ mái; 50 m- 1.601,148 414.495 
AE891112 - Vừa xãy BT nhẹ mác 75 m3 1 603.271 414,495 

Chiều ca li <2Hni 
AL.sụi 121 - Vữa xẳy BT nhẹ mái; 50 m- 1-601.148 452.925 46.409 
At.syi 122 - Vữa xãy BT nhẹ mát: 75 m- 1 603.271 452 $15 46.409 

Chiều tao < lùùm 
AL.Sỉyi 131 - Vừa xả}1 BT nhẹ mát: 50 m3 1.601,148 496MS 96.684 
AE.Sụ 1 132 - Vữa xã^ BT nhẹ mái; 75 m- 1 603.271 496M5 96+684 

Chiều cao < 2ŨUm 
AL.89114] - Vừa xây BT nhẹ mác 50 m1 1.601,14« 51S.S05 149.649 
At.sụi 143 - Vữa xãy BT nhẹ mát: 75 m- 1-603.271 5IS.SỦ5 149.649 

Chiều ilàỵ I7fm 
Chiều tao < 6m 

AL.Sỉyi 151 - Vừa xã}1 BT nhẹ mát: 50 m3 1817.59« 409.005 
AL.syi 152 - Vữa xẳy BT nhẹ mái: 75 m3 1.Ê21.643 409.005 

Chiều cao < 2Nin 
AL.B9116] - Vừa xây BT nhẹ mác 50 m1 1 S17.59S 441.945 46.409 
AE.&91162 - Vừa xây BT nhẹ mác 75 m1 1.£21.643 441.945 46.409 

Chiều ca lí < lUUm 
AE.Sụ 1 171 - Vữa xã^ BT nhẹ mái; 50 m- 1817-598 483.120 96+684 
AE.sụi 172 - Vừa xãy BT nhẹ mác 75 m3 1.821.643 483.120 96+684 

Chiều tao < 2UUm 
AL.sụi 181 - Vữa xẳy BT nhẹ mái; 50 m- 1 S17.59S 502.335 149.649 
AL.B91182 - Vừa xây BT nhẹ mác 75 m1 1.821.643 502.335 149.649 
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AE.89120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BỀ TÔNG BỢT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP 
(ỉ* 120 \ 3<0CM 

Dim vi [inh: đũng/lm3 

Mà hiỌ J Danh mục đun giá Đtm vị Vật LĨỘLL Nhãn câng Mảy 

Xây lưìrtig IháiiỊi gạch bẻ 
lúng bọt, khí khũng chưng 
úp I0\20x39tm 
Chiều dãy ]Uem 
t hiều cao < im 

AEv891211 - Vữa .xảy BT nht; mái: 50 TU3 U57465S 381-555 
AE.H912I2 - Vừa xảy BT nht; mác 75 TU3 1.576.579 381.555 

Chiều tao < 2Hm 
AL H9122I - Vừa Jíảy BT nht; mác 50 TU3 1574.658 417.240 46409 
At K91222 - Vừa xảy BT nht; mái: 75 m- 1576.579 417.240 46.409 

Chiều tao < 100III 

AE.H9123I - Vừa Jtậy BT nht; mác 50 TH3 1.574.65S 458.415 96.634 
AL H91232 - Vữa xảy BT nht; mái: 75 m3 1.576.579 458.415 96.684 
AE H9123I - Vữa XM mác 75 TU3 

Chìèu tao < 200III 

AL H9124I - Vừa xây BT nhụ mác 50 TU3 1574.658 477.630 149.649 

At H91242 - Vừa xảy BT nihỵ mác 75 m3 1.576.579 477.630 149.649 

ChLLhu dày 20em 

Chiều cao < 6m 

Afc.H9l25l - Vừa .xảy BT nht; mái: 50 m- 1.7I7.3S7 376.065 
AEMĨ2S2 - Vữa xảy BT nht; mái: 75 m3 1.720.623 376.065 

ChLtu cao < lítm 
AL H9126I - Vừa xây BT nhụ mác 50 TU3 1.7I7.3S7 406.260 46409 

At H91262 - Vừa xảy BT nht; mác 75 m3 1.720.623 406.260 46 409 

Chiều tao < 100III 
AL H9127I - Vừa Jíảy BT nht; mác 50 TU3 1.7I7.3S7 444.690 966S4 

Afc H91272 - Vừa xảy BT nihỵ mác 75 m3 1.720.623 444.Ó90 96.684 
Chitu tao < 200III 

AE .891281 - Vừa .xảy BT Iihụ mác 50 M3 1.7I7.3S7 461.160 149.649 
AT H912H2 - Vữa xây BT nht; mủi: 75 M3 1.720.623 461.160 149.649 
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AE.89134 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BL TỎNG BỢT, KHÍ KHÒNG CHƯNG ÁP 
(151 10 \3Í))CM 

Đim vi tính: dong/lm3 

Mà hiệu Danh mục dira giá Đtm vị Vật liệu. Nhãn tăng Mảy 

Xẳv tmừíig tliiin" gaeh lỉê 
lồng họt, klií khún^ chưng 
LÌp L5x](ỉ*34li:m 

Chiều dàv 15í; 111 
Chiều cao í ím 

AE.391311 - Vừa -tây BT Iihẹ mác 50 m3 1.739543 419,9fó 

ÀES91312 - Vữa xẳy BT nhẹ mác 75 
Chiều cao<28m 

m- 1.742,931 419.985 

At.sụi32l - Vữa xẳy BT nhẹ mác 50 m- 1-739*543 452,925 46.409 

AR&91322 - Vữa xây BT Iihẹ mác 75 
Chiều cao < lũùm 

ms 1.742,931 452.925 46.409 

AL. 8^1331 - Vừa xẳy BT Iihẹ mác 50 m3 1.739.543 496.S45 %.6H4 

ARS913Ỉ2 - Vửa xãy BT nhẹ mác 75 
Chiều Chù<2UUm 

m3 1.742.031 496Ẩ45 96.684 

AE.S91341 - Vừa xãy BT Iihẹ mác 50 m3 1.739*543 516-060 149649 
AE.S91342 - Vữa .tây BT Iihẹ mác 75 

ChliỀu dày Klcm 
Chiều tiù < 6m 

m1 1.742.931 516.060 149649 

AR391351 - Vừa BT Iihẹ mác 50 m3 1 635.898 422,73ữ 
AL. sụ 1352 - Vữa Jíẳy BT Iihẹ mác 75 

Chiều tao<28m 

m- 1.Ể3S375 422,730 

AE.SG1361 - Vữa xẳy BT nhẹ mác 50 m- LỂỊ5.B9B 461.160 46.409 

ARS<H362 - Vữa xây BT Iihẹ mác 75 

Chiều CHÙ < lUOm 
ms 1.638375 461.1 to 46.409 

AESÍH371 - Vữa xây BT Iihẹ mác 50 ms 1.635.S9S 507.825 96.684 

AES9ỈÌ12 - Vừa .tãy BT Iihẹ mác 75 
Chiều cao < 2ÍJ0m 

m1 1.038.375 507.825 96.684 

AE.S913S1 - Vừa xãy BT Iihẹ mác 50 m3 1 635.898 529.785 149649 

ARS91382 - Vừa BT Iihẹ mác 75 m3 1-638375 529.785 149649 
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4E.ÍỈ914U XÂY TƯỞNG THẰNG GẠCH BL TÒNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP 
(15 1 MX30)CM 

Đun vị tính: đũng/lm3 

Mà hiệu Dành mục đun yiá Đun vị Vật Eệq Nhãn cãng Máy 

Xẳv lưiửíig ihiíiiịỉ gach bẻ 
lũng bọt, khí khũng chưng 
áp L5-\2Ux34Jtm 

Chiều dãy ]5cm 
Chiều cao < ém 

Afc H914I1 - Vữa .xảy BT nht mác 50 m3 1.591.171 367.830 

AL H914I2 - Vừa .xảy BT nht; mái: 75 TU3 1.593.244 367.S30 
Chitu cao < 18m 

Afc H9142I - Vửa .xảy BT nht mđc 50 TU3 1.591.171 39S.025 46,409 
AL.H91422 - Vừa .xảy BT nht; mái: 75 TU3 1.593.244 39«.Ù25 46.409 

Chiều cao < lOOm 

Afc H9143I - Vửa .xảy BT nht mđc 50 TU3 1.591.171 430.965 96.ÔB4 

At H91432 - Vữa xây BT nht: mát: 75 TU3 1.593.244 430.965 96.6S4 
Chiều cao < 10(1 m 

AL H9144I - Vừa .xảy BT nhụ mắc 50 TU3 1.591.171 450.1 SO 149.649 
Afc H91442 - Vữa xày BT nht: mát: 75 TU3 1.593.244 450.1 HO 149.649 

Chìèu dãv 2(ltni 

Ch ì tu tao < tìm 
AEvS91451 - Vừa .xảy BT nhụ mái: 50 TU3 1.642.y 94 365.0S5 

AE H91452 - Vữa Jíày BT nht: mát: 75 TU3 1.645522 365.085 

Chìtu ta li < 18 m 
AES91461 - Vửa .xảy BT nht; mái: 50 TU3 164Z994 392.535 46409 
At H914G2 - Vữa xảy BT nht: mất: 75 TU5 1.645122 392.535 46,409 

Oiìtu cao < lOOm 
AE H9147I - Vừa .xày BT nhụ mái: 50 TU3 1.642.994 42&220 9&ÓS4 
Afc H91472 - Vữa xậy BT nht mác 75 m3 1.645.522 42ÍU20 96.6S4 

Chitu tao < 200 m 

AL H914KI - Vừa xây BT nht; mái: 50 TU3 1.642,994 447.435 149.649 

Afc H914K2 - Vửa .xảy BT nht méc 75 TU3 1.645.522 447.435 149.649 
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AE.89150 XÂY TtrỜNG THẲNG CẠCH BL TỎNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP 
{20 110,5 1 40ỊCM 

Đun vi tính: dùng/lm3 

Mù hiệu Danh mục dim giá Đ(JH vị Vạt liệu Nhãn câng Mảy 

XầY tưìrtig thung gạch hí 
lóng bủl, khi khũng chưng 
úp 1U\10,5x4Ucm 

Chiều dàvĩùcm 
Chiều cao < im 

ARS01511 - Vữa .xây BT nht; mác 50 m- L701.803 3C7.S3Ũ 

AE.S91512 - Vữa .xây BT nht; máe 75 
Chiều caữ < 2<Sm 

m- L704.887 3C7.S3Ũ 

AE.8915Í1 - Vừa JCẳy BT nht; mác 50 m1 1.701.ÍÌ03 398.025 46.409 

AE.S91522 - Vừa xẳy BT nht; mác 75 
ChlỀj cao < LOOm 

m1 L704.8S7 398.025 46.409 

ARS91531 - Vữa .xây BT nht; máe 50 m- L701.803 430.965 96.684 

AE.S$153i2 - Vữa .xây BT nht; máe 75 
Chiều cao < lUOm 

m- L704.887 430.965 96.684 

AE.891541 - Vừa JCẳy BT nht; mác 50 m1 1.701.ÍÌ03 450J 80 149649 

AE.S91542 - Vừa xẳy BT nht; mác 75 
ChlỀj diiv I0,5tm 
( hiền cao < ủm 

m1 L704.8S7 450.180 149.649 

AE.891551 - Vừa JCẳy BT nht; mác 50 m1 1.572.290 370.575 

AE.S91552 - Vừa xẳy BT nht; mác 75 

Chiều cao < 2<Sm 

m1 1 574.21 1 370.575 

ARS91561 - Vữa .xây BT nht; máe 50 m- 1.572.290 400.770 46.409 

AE.S91562 - Vữa .xây BT nht; mác 75 

ChlỀj cao < LOOm 

m- 1 574.211 400.770 46.409 

AE.891571 - Vừa JCẳy BT nht; mác 50 m1 1.572.290 436.455 9tì+6$4 

AE.S91572 - Vừa xẳy BT nht; mác 75 

Chiều cao < lUOm 

m1 1 574.21 1 436.455 9tì+6$4 

AE.S91581 - Vữa .xây BT nht; mác 50 m- 1.572.290 455.670 149.649 

AE.S91582 - Vữa .xây BT nht; máe 75 m- 1 574.211 455.670 149.649 
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AE.&9166 XAY TƯỞNG THẲNG GẠCH BL TÒNG BỢT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP 
(20 X 11X 44)CM 

EXTTI vi tính: đũng/LM5 

Mà hicu Dunh mục dơn tiiii Đun vị Vật liậu Nhãn câng Máy 

Xây lưiửtig 1 hií II gạch bẻ 
lũng họt, khí khũng chưng 

úp 20.\22j>Hkm 

thiều dàv 2lkin 
Chiều cao < im 

AL H91ÓI1 - Vừa xây BT nhụ mái: 50 TU3 1568392 Ỉ10.185 

Afc H916I2 - Vừa xây BT nht; mái: 75 TU3 1.570.212 310.185 
Chìtu í ao < 18 m 

AE891621 - Vữa xậy BT nht; mái: 50 in3 1568392 334.8^0 46409 

AL H91Ó22 - Vừa .xày tìT nht mái: 75 TU3 1.570.212 334.890 46.409 
Chiều cao < lOOm 

AL H91Ó3I - Vừa .xày tìT nht mác 50 TU3 1.5ÓS.392 367.830 96.ÓK4 

At H91632 - Vừa .sảy BT nhụ mác 75 TU3 1.570.212 JÓ7.830 96.684 
Chitu tao < 200 m 

A£J91641 - Vừa .sảy BT nhụ mác 50 TU3 1568392 384300 149.649 

AL H91Ó42 - Vừa xảy BT nht; mái: 75 TU3 1.570.212 3S4JU0 149.049 

Oùtu dày 22cm 

Ch ì tu cao < tìm 

AL H91Ó5I - Vừa xây BT nhụ mái: 50 TU3 l_559il39 307.440 

Afc H91652 - Vừa xảy BT nht; mái: 75 TU3 1.561.060 107.440 

Chìtu Catì < 28 m 

AES91661 - Vừa xây BT nht; mái: 50 TU3 155^139 332.145 46409 

At H91Ó62 - Vừa xây tìT nht mái: 75 TU3 1.561.060 332.145 46.409 

Chiều tao < lOUm 

AL H91Ó7I - Vừa xây tìT nht mác 50 TU3 1559.139 362340 96.ÓK4 

AEJ91672 - Vừa .xảy BT nhụ mác 75 TU3 1.561.060 162340 96.6K4 

Chìtu í ao < 2UUm 

Afc H91GHI - Vừa .xảy BT nhụ mác 50 TU3 1559.139 Ỉ78.S10 149.649 

At H91ỎS2 - Vừa xảy BT nht; mái: 75 TU3 1.561.060 37H.K10 149.649 
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AE.89500 XẰY CẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BÀNG VỮA 
THÒNG THƯỞNG 

Thanh phấn cõng việc: 

- Ch oan bị dụng cụ, lap và tháo dù đàn mác xày, Irụn vừa thũng thirimg bằng máv trộn, 
cưa, uảt gạch, xây thcứ đúng yẽu cầu kỳ thuật. Vâũ chuyÊn vặt IĨL'11 Lrưng phạm V'i 30m. (Vâl 
Iicli ]ảm dán LÚik) dà linh Irony đun Lrni). 

- Đun giá chua bao gum câng lác sán xuất lẳp dụng niu Lhtip, ihíip giằng gia cố. 

AE.S951U XẨY TƯỜNG THẲNG GẠCH BỀ TÔNG BỢT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP 
<7,5 117 * 39)CM 

Đun vi tính: tlõng/lmJ 

Mù hiẹu Danh mục đem giá Dun vị Vặt liỆLl Nhãn tỏng Máy 

Xây tưửng IhíinỊí "ÍICÍI bỂ 
tông bọt, khi khúng chirriỊi 
ảp (7,5117 * J9)cm 

Chiều dà> 7,5tm 

t h i  t r u  t a o  <  ú m  

AEẦ9SÍ ị ị • VữaXM mác 25 m3 1.285*007 409.005 4.484 
AE.B95I 12 • Vữa XM mác 50 m3 1.300.640 409.0Ở5 4484 

AE.H9?113 - VttaXM mác 75 m5 1313.898 409-005 4484 

AE.S95I 14 - VữaXM mác 100 m5 1327,381 409.005 4484 

AE.EỈ95I15 - V t t a X M  m á c  1 2 5  

Chiều tail £ 2Sm 

m5 1340.064 409.005 4.484 

AE.S95I2I - VữaXM mác 25 mi* 1J 85.007 447.435 50.S93 

AE.S95I22 • Vữa XM mác 50 mi® 1.300.640 447.435 50.893 
AE S9?I23 - VữaXM mác 75 m5 1313.898 447.435 50.893 

At.S9?l24 • VữaXM mác IŨ0 m1 1327,381 447.435 50.893 

At S9?I25 • VữaXM mác 125 

Chiều eao < lUUm 

m1 1340.054 447.435 50.893 

AE.B95I3 1 • VữaXM mác 25 m3 1,285.007 491.355 101.168 

AE.S95132 - Vữa XM mác 50 m5 1300.640 491.355 101.168 

AE£95133 - VữaXM mác 75 m5 1313.898 491.355 101.168 

- VữaXM mác 100 m5 1327,381 491.355 101.168 
AE.S95I35 - VữaXM mác 125 

Chiều tail £ 2U0m 

IÍ15 1340.054 491.355 101.168 
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Mà hiẹii Danh mục đưn giá Dun vị Vật liệu Nhãn tòng Máy 

AE.&9514I - Vửa XM mác 2? m1 1,285.007 510Ì7Ũ 154.133 

AE.S95142 - Vữa XM mác 50 m1 1.300.640 510.570 154.133 

AE.&95143 - Vửa XM mác 75 m1 L31Ỉ898 510.570 154.133 

AE 895144 - Vửa XM mác 100 m1 1.327.381 510.570 154.133 

AE.&95145 - Vửa XM mác 125 

Chiều dày I7cm 

Chitrii ca lí <6m 

m1 1.340.054 510.570 154.133 

AE.S9515I - Vữa XM mác 25 m3 1.2Ỉ7.28I 403.515 S.67Ữ 

AE 805152 - Vữa XM mác 50 m1 1.260.300 403.515 Í.67Ứ 

AE.S95153 -Vữa XM mác 75 m3 1.2SÍÌ.301 403.515 «.67ữ 

AE.&95154 - Vửa XM mác 100 m1 1.3 16.780 403.515 «.67ữ 
AE.S95155 - Vửa XM mác 125 

Chiều cao < lítm 

m1 1.343.549 403.515 «.67D 

AE 805161 - Vữa XM mác 25 m1 1.227.281 433.710 55.019 

AE.S95162 - Vữa XM mác 50 m1 1.260.300 433.710 55.079 
AE 805163 - Vữa XM mác 75 m1 1.288.30] 433.710 55.019 

AE.S95164 - Vữa XM mác 100 m1 1.316.780 433.710 55.079 

AE.&951Ó5 - Vửa XM mác 125 

Chiều CH lí < LOUm 

m1 1.343.549 431710 55-079 

AE.S9517I - Vửa XM mác 2? m1 1.2Ỉ7.28I 474J885 105.354 

AE 895172 - Vửa XM mác 50 m1 Utìủ.300 474J885 105.354 

AE 805173 - Vữa XM mác 75 m1 U88.3Ữ1 474.KK5 105,354 

AE.S95174 - Vữa XM mác 100 m1 1.316.780 474J885 105.354 

AE.895I75 - Vữa XM mác 125 

Chiều ca lí < lUUm 

m1 1.343.549 474.KK5 105,354 

AE8Ộ5I81 - Vửa XM mác 25 m1 1.227.281 496.845 158.319 

AE 895182 - Vửa XM mác 50 m1 1.260.300 496.845 158.319 

AR 895183 - Vửa XM mác 75 m1 1.288.30] 496.845 158.319 

AE 805184 - Vữa XM mác 100 m1 1.316.780 496.845 158-319 

AE.&951H5 - Vữa XM mác 125 m1 1.343.549 496.845 158.319 
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AE.T»52(L XÂY TƯỞISG THẲNG GẠCH BẺ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP 
(10 S 20 \ 39)CM 

Đun vi tính: dõng/lm3 

Mà hiÉu Dành mục Jtm giá Đun vi Vật liộli Nhãn tâng Máy 

Xây tưírng ihìiii" gạch bỉ 
líinjí bot, khi khíìng thưng 
íip (10 I 201 39Rm 

Chiều dii\ lOcm 
Chiều eaù < (í III 

AES95211 - Vữa XM mác 25 m-1 1-300.926 384.300 4.4H4 

AE.S95212 - Vữa XM mác 50 m- 1-316.704 384300 4.4B4 

AE.S95213 - Vừa XM mác 75 m- 1330.087 384.300 4.4B4 

AE.S95214 - Vữa XM mác 10« m-1 1.343.6% 384.300 4.4B4 

AE.S95215 - Vữa XM mác 125 

CbỉỀu Caỏ < 2ftm 

m3 1356,488 384300 4.4B4 

AE.S95221 - Vữa XM mác 25 m-1 1-300.926 419.985 5U.H93 

AE.S95222 - Vữa XM mác 50 m3 1316.704 419-985 50.H93 

ARS95223 - Vữa XM mác 75 m- L330.ỦS7 419.985 5U.H9Ỉ 

AE.S95234 - Vữa XM mác 10« m-1 1.343.6% 419.985 5U.H93 

ARS95225 - Vữa XM mác 125 

ChỉỀu cao < LUOm 

m3 1356,488 419.985 50.H93 

ÀRS95231 - Vữa XM mác 25 m3 1-300.926 461.160 101.168 

AE.S95232 - Vữa XM mác 50 m3 1316.704 461.160 101.168 

AL_ 895233 - Vữa XM mảc 75 m3 1.330.ỦS7 461.160 101.16$ 

AL_ 895234 - Vữa XM mảc 100 m1 1.343.696 461.160 101.16$ 

ARS95235 - Vữa XM mác 125 

Chiều cao < 2U0m 

m- U5&4S8 461.160 101.16$ 

A L. 895241 - Vữa XM mảc 25 m1 l_3<ti.926 480.375 154.133 

AL. 895242 - Vữa XM mảc 50 m3 1,316.704 480.37? 154.133 

ARS95243 - Vữa XM mảc 75 m3 1.33Ữ.ỦS7 480.37? 154.133 

AL_ 895244 - Vữa XM mảc 100 m1 1.343.696 480.375 154.133 

AL. 895245 - Vừa XM mác 125 

CblỀu dày 2íkm 
m- 1356,488 480375 154.133 
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J ỉ J 

Mà hiụu Danh TTIỊIC dim giá Đem vị Vật liíu Nhãn câng Mảy 

Chiều ta lí < úm 

AEJ95251 - Vữa XM mác 25 m3 1.254.250 37H.ÍÌ1U 7.474 

AẼM5252 - Vữa XM mác 50 lá® 1J.S0.401 378-íilU 7.474 

AẼA95253 - Vữa XM mảc 7? in3 1302.581 37B.S1Ú 7.474 

AEÍ.H95254 - Vữa XM mác 100 lá® 1325,138 378-íilU 7.474 

Afc.H95255 - Vữa XM mảc 12? in3 1346,339 37B.S1Ú 7.474 

Chiều ca 11 < lítm 

AL.H9526I - Vửa XM mảc 25 TU3 U54.250 40Ộ.005 53-883 

AEÌ.H952Ó2 - Vữa XM mảc 50 in3 1J.fi0.402 409-005 53.ÍÌK3 

AL. H95263 - Vửa XM mảc 75 TU3 1302.581 409.005 53-883 

AEJ95264 - Vữa XM mảc 100 TU3 1325.138 409.005 53.&H3 

AL.H95265 - Vửa XM mảc 125 TU3 1.346.339 409.005 53-883 

Chiều tao < lUUm 

AL.B9527I - Vữa XM mảc 25 TU3 1.254.250 447.435 104.158 

AEJ95272 - Vữa XM mảc 50 TU3 1.2&0.4O2 447.435 104,158 

AL.H95273 - Vửa XM mảc 75 TU3 1302.581 447.435 104.158 

AEJ95274 - Vữa XM mảc 100 TU3 1325,138 447.435 104,158 

AEJ95275 - Vữa XM mác 12? TU3 ỉ 346319 447.435 104,158 

Chiều taữ < 2ÍJÍJm 

AEJ95281 - Vữa XM mảc 25 TU3 1.254.250 466.650 157.123 

AE£95282 - Vữa XM mác 50 m3 1J, 80.402 466.650 157.123 

AE^952S3 - Vữa XM mác 7? lá® 1302.581 466.650 157.123 

AE£95284 - Vữa XM mác 100 TU3 1325,138 466.650 157.123 

Afc H952H5 - Vữa XM mác 12? lá® 1346339 466.650 157.123 



CÔNG BÁO/Số 164+165/Ngày 15-8-2023 45 

AE.S9530 XÂY TƯỞNG THẲNG CẠCH BÊ TÔNG BỢT, KHÍ KHÔNG CHITNG ÁP 
(151 ltìx30)CM 

Dtm vị linh: đũng/Im3 

hiộu Dành ITIỊÌC (lim GIÁ Đơn vị Vạt liệu. Nhâu câng Mảy 

\âv lưửrig ihanfi gạeh l>ê 

tông bọt, khí khỏng chưng 

áp (15 * LU X 30)fm 

Chieu dãy ]5cm 
ChìỂu cao <ím 

AE.S95311 - Vữa XM mảc 25 M5 1.242.140 411.750 7.773 

AL.B953I2 - Vữa XM mảc 50 M5 1.269.608 411.750 7.773 
AE.Ẵ953B - Vữa XM mác 75 m3 1.292.900 411.750 7.773 

AE.Ẵ95314 - Vữa XM mác 100 m3 1316.59] 411.750 7.773 

AE.Ẵ95315 - Vữa XM mác 125 
Chiều cao < 28 m 

m3 L33&858 411.750 7.773 

AL.895321 - Vữa XM mảc 25 M5 1.242.140 444.690 54.182 

AL.B95322 - Vữa XM mảc 50 M5 1.269.608 444.690 54.182 

AE.39532Ĩ - Vữa XM mác 75 m3 1.292.900 444.690 54.182 

AE.395324 - Vữa XM mác 100 m3 1316.59] 444.690 54.182 

AE.395325 - Vữa XM mác 125 
Chiều cao < lOUm 

m3 L33&858 444.690 54.182 

AE.S95331 - Vữa XM mảc 25 M5 1.242.140 4S5.S6? 104.457 
AE.395332 - Vữa XM mác 50 m3 1.269.608 4B5.S65 104.457 

AE.395333 - Vữa XM mác 75 m3 1.292.900 485.K65 104.457 

AE.395334 - Vữa XM mác 100 m3 1316.59] 4B5.S65 104.457 
AL.B95335 - Vữa XM mảc 125 

Chiều cao < lOUm 
M5 LĨ3&858 4S5.S6? 104.457 

AE.S95341 - Vữa XM mảc 25 M5 1.242.140 505.080 157.421 

AE.395342 - Vữa XM mác 50 m3 1.269.608 505.080 157.421 

AE.395343 - Vữa XM mác 75 m3 1.292.900 505.080 157.421 

AE.395344 - Vữa XM mác 100 m3 1316.59] 505.080 157.421 
AL.B95345 - Vữa XM mảc 125 

Chiều dày ỉ tem 

Chiều Caủ < óm 

M5 LĨ3&858 505.080 157.421 
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i i i  

Mà hÌLu Danh mục dơn giá Đun vị Vật liệu Nhãn côag Míy 

At B9?35l - Vfta XM mác 25 TU3 1.271.915 417.240 5.9SO 
At S95352 - Vữa XM mác 50 TU3 132.515 417.240 5,980 

At B9?353 - Vfta XM mác 75 TU3 1.309-987 417.240 5.9SO 

AEJS5354 - Vữa XM mác 100 TU3 1327,754 417.240 5,980 
At B9?355 - Vfta XM mác 125 

Chiều cao < 18m 

TU3 1.344.455 417.240 5.9SO 

AL K953ÓI - Vữa XM mác 25 TU3 1.271.915 455.670 $2389 
Afc H9?3Ó2 - Vữa XM mác 50 TU3 13Z515 455.670 52.389 

AE^95363 - Vữa XM mác 75 TU3 1.309.987 455.670 5Z389 

AK895364 - Vữa XM mác 100 TU3 1.327.754 455.670 52.339 
AE.895365 - Vữa XM mác 125 

Chiều caù < lUUm 

TU3 1.344.455 455.670 $2389 

At B9?37l - Vfta XM mác 25 TU3 U7UM5 499.590 102.664 

AL.H95372 - Vữa XM mác 50 TU3 132.515 499.590 10X664 

AL.H95373 - Vfta XM mác 75 TU3 1.309-987 499.590 102.664 

AEJW374 - Vữa XM mác 100 TU3 1327,754 499.590 102.664 

AEJ®5375 - Vữa XM mác 125 

Chiều CÍIO £ 200m 

TU3 1.344.455 499.590 102.664 

AE^953S1 - Vữa XM mác 25 TU3 1.271 .y 15 521.550 155.62S 

AE^953S2 - Vữa XM mác 50 TU3 132,515 521.550 155.62S 

AE^953S3 - Vữa XM mác 75 TU3 1.309.987 521.550 155.62S 

AE J953S4 - Vtta XM mác 100 TU3 1.327.754 531.550 155.62S 

AE^953S5 - Vữa XM mác 125 TU3 1.344.455 521.550 155.62S 
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AE.S9540 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BỀ TÔNG BỤ I , KHÍ KHÔNG C HU NG ÁP 
(15 ỈỈOX 3U)CM 

Đưn vị tính: tí ỏng/lm3 

Mà hiệu Dành mục ƠITT1 giá Đun vị Vật liệu Nhãn tâng Máy 

Xây lưửíig thỉiig gạch hí" 
lâng bọt, khi khun^ thiTH" 
ỉp (15 X 20 I 30)cm 

Chiểu dĩiy ]5cm 
Chiểu cao < ím 

AES95411 - Vữa XM mác 25 m5 UÍKU07 373320 4.784 

AE.S95412 - Vữa XM mác 50 m3 1.307.347 373 320 4.784 
AE.895413 - Vửa XM mác 75 m3 1321.968 373 320 4.784 

AE.S95414 - Vữa XM mác 100 m3 1336 637 3 73.3 20 4.7B4 

AE.S95415 - Vửa XM mác 125 
Chiều cao < 2HIII 

m3 1350.814 373 320 4.784 

ARS9542] - Vữa XM mác 25 m3 1.290.107 403.515 51.193 

AE.S95422 - Vữa XM mác 50 m1 1.307.347 403.515 51-193 
AE.S95423 -Vữa XM mác 75 m1 1321.968 403.515 51-193 
At.sụ5424 - Vữa XM mác IM m1 1336.837 403.515 51.193 

AE.S95425 -Vữa XM mác 125 
Chiều tao < LODM 

m3 1350.814 403.515 51-193 

AE.895431 - Vữa XM mác 25 m3 1.290.107 441,945 101.468 
ARS95432 - Vữa XM mác 50 m3 1.307.347 441,945 101.468 

AKS9543Ĩ -Vữa XM mác 75 m5 1321.968 441,945 10I.46B 

AE.895434 - Vữa XM mác IM m3 1336.B37 441,945 101.468 
ARS9543S - Vữa XM mác 125 

Chiều taủ < lOOm 
m3 1350.814 441,945 101.468 

AE.89544] - Vữa XM mác 25 m3 1.290.107 458.415 154.432 
AE.895442 - Vữa XM mác 50 m3 1.307.347 458.415 154.432 

AKS95443 -Vữa XM mác 75 m5 1321.968 458.415 154.432 

AE.895444 - Vữa XM mác 100 m3 1336.BỈ7 458.415 154.432 
AKS9544S - Vửa XM mác 125 

Chiều diu 2(lcni 
Chiều Caủ < tìm 

m3 1350.814 458.415 154.432 
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Mà hiỂu Darh mụt: đơn yiá Đưn vị Vật liộn Nhãn công Máy 

AE.S95451 - Vữa XM mác 25 ru3 1.277.992 370.575 5.980 

AE.H9?452 - Vữa XM mác 50 mi 1.298592 370.575 5.9HO 

AE.S95453 - Vữa XM mác 75 ru3 1.3 16.064 370.575 5.980 

AE^95454 - Vữa XM mác 100 TU3 1333.831 370.575 5580 
AE^95455 - Vữa XM mác 125 TU3 1.350.532 370.575 5580 

Chiều eaủ < 28m 

AE.S95461 - Vữa XM mác 25 mi 1.277.992 400.770 52.3H9 

AE^Ộ5462 - Vữa XM mác 50 mi 138.592 400.770 52.3H9 

AE^95463 - Vữa XM mác 75 ru3 1.3 16.064 400.770 52.3H9 

AE.H95464 - Vữa XM mác 100 m3 1333.831 400.770 52.339 

AE.S95465 - Vữa XM mảc 12? ru3 1350.512 400.770 52.3H9 

Chiều cao < lOUm 

AE^95471 - Vữa XM mẳc 25 mí 1.277.992 436.455 102.664 

AE^95472 - Vữa XM mác 50 TU3 1.29H.59Ĩ 436455 102.664 

AE^Ộ5473 - Vữa XM mác 75 mi 1.3 16.064 436.455 102.664 

AE.S95474 - Vữa XM mảc 100 ru3 1333.831 436.455 102.664 

AE.H9?475 - Vữa XM mảc 12? m- 1350.512 436.455 102.664 

Chiều cao < 20Um 

AE.S95481 - Vữa XM mác 25 TU3 1.277.992 455.670 155.&2S 

AE^954S2 - Vữa XM mác 50 TU3 1.29H.59Ĩ 455.670 155.&2S 

AE.S95483 - Vữa XM mẳc 75 m5 1.3 16.064 455.670 155.628 

AE.SỘ5484 - Vữa XM mác 100 mi 1333.831 455.670 155.628 

AE^Ộ54S5 - Vữa XM mác 125 1350.532 455.670 155. &2B 
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AE.8955Ũ XÂY TƯỜNG THẲNG CẠC H BÊ TỎNG BỢT, KHÍ KHÔNG CH(JNG ÁP 
(21110,5 r 40)CM 

Đon vi tính: dõng/lm3 

Mà hiệu Danh mục Jtm giá Đun vị Vật liẺLl Nhãn câng Máy 

Xây tirỉmg iliÍLnj! ị>ạc}i bê 
lông bọl, khi khũng chưng 
áp (20 X 10,5 I 4ũ)cm 

Chiều dĩiv 2lkrn 
ChìỂu cao < ím 

AES95511 - Vữa XM mác 25 m1 1-247.529 373.320 7.175 

AL. 895512 - Vtta XM mác 50 m1 1.272.65S 373330 7.175 
AE.S95513 - Vữa XM mác 75 m1 1.293.970 373.320 7.175 

AKS95514 - Vữa XM mác 100 m1 1.3 15.643 373320 7.175 
AE.S95515 - Vữa XM mảc 125 

Chiểu cao < 28m 
m3 1336.016 373330 7.17? 

AE_ 895521 - Vữa XM mảc 25 m1 1.247.529 403.515 53.5B4 

AE. 895522 - Vữa XM mảc 50 m3 1.272.65K 403.515 53.5B4 
AE.S955Ỉ3 - Vữa XM mác 75 m1 1.293.970 403.515 53.5B4 

AE_ 895524 - Vữa XM mảc 100 m3 1,3 15.643 403.515 53.5B4 

AE.S95525 - Vữa XM mác 125 
ChỉỀll cao < lOUm 

m3 1336.01« 403.515 53.5H4 

AE.S95531 - Vữa XM mác 25 m3 1,247329 441.945 103.859 
AE.S95532 - Vữa XM mác 50 m1 1.272.65K 441,943 103.S59 

AE_ 895533 - Vữa XM mảc 75 m3 1,293.970 441.945 103 859 

AKS95534 - Vữa XM mác 100 m1 1,3 15.643 441,945 1U3.K59 
AE_ 895535 - Vữa XM mảc 125 

CbỉỀj cao < 200m 
m3 1336.016 441.945 103 859 

AE.S9554] - Vtta XM mác 25 m1 1.247.529 458.415 156. B23 
AE.S95542 - Vữa XM mác 50 m3 1.272.65 8 458.415 156.H23 

AE.S9554Ĩ - Vữa XM mác 75 m1 1.293.970 458.415 156.B23 

AL.S95544 - Vữa XM mác 100 m3 1315.6-43 458.41? 156.H23 
AKS95545 - Vữa XM mác 125 

Chiểu day Hl.Scra 
Chiì>u cao < ám 

m1 1.336.016 458.415 156.B23 
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J I V  

Mà higu Danh mục đun yiá Đưn vị Vật liậll Nhãn câng Mảy 

AE^95551 - Vữa XM mác 25 TU3 1.292.426 378.810 4.484 
At K95552 - Vữa XM mác 50 TU3 1,308.059 378.810 4.484 

AL s95553 - Vữa XM mát 75 TU3 1321.317 378.810 4.484 

AEJ95554 - Vữa XM mác 100 TU3 1334.800 378.810 4.4S4 

AE^95555 - Vữa XM mát 125 TU3 1.347.473 378.810 4.484 

Chìtu tao < 28 m 

AL.H9556I - Vửa XM mãc 25 TU3 1.292.426 4tW.UU5 50.K93 

At S95562 - Vữa XM mác 50 TU3 1.308.059 409.005 50.K93 

AL H95563 - Vửa XM mát 75 TU3 1.321.317 4tW.UU5 50.K93 

At W55(i4 - Vữa XM mác 100 TT13 1.3H800 409.005 50.S93 
AL.H95565 - Vửa XM mát 125 TU3 1J 47.473 4tW.UU5 50.K93 

Chiều cao < lOOm 

AE^95571 - Vữa XM mác 25 TU3 1.292.426 447.435 101.16$ 
Afc.K95572 - Vữa XM mác 50 m3 1.308.059 447.435 10116$ 

AL.K95573 - Vữa XM mát 75 TU3 1321.317 447.435 101-16$ 

AL.H95574 - Vữa XM mác 100 TU3 UR80O 447.435 101.168 
AL K95575 - Vữa XM mát 125 TU3 1.3 47.473 447.435 101-16$ 

Chìtu cao < 2UUm 

AEJ05581 - Vữa XM mác 25 TU3 ì 392,426 466.650 154.133 
AEJ9558Ỉ - Vửa XM mát 50 TU3 1.308.059 466-650 154,133 

AEJ®5583 - Vữa XM mác 75 TU3 U2L317 466.650 154.133 

AL K955K4 - Vữa XM mát 100 TU3 1334 800 466.650 154.133 

AEẨ05585 - Vữa XM mác 125 TU3 1.347.473 466.650 154.133 
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AE.S9560 XÂY TL ỜNG THẲNG CẠCH BÊ TÔNG BỤ I, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP 
{20 X 12 X 4TÌ)CM 

Đưn vi tính: đỏng/lm3 

Mà hiÊu Danh mục Jtra giấ Đưn vị Vặt liỄLi Nhãn công Mảy 

Xíy ILTIVNthung gạch bè 
lóng hột, khi khũng L'I]UI!» 
áp í2(1 X 12 K 40Jum 

Chiều dãy 2(1 Í: 111 
thiều cao í ím 

AE895611 - Vữa XM mác 25 m- 1.307.458 312.930 4.4S4 

AE.895612 - Vữa XM mác 50 m- 1322.068 312.930 4.4S4 

AE.S956B - Vữa XM mác 75 m3 1334,458 ỉ 12,930 4.4S4 

ARS95614 - Vữa XM mác 100 m3 1 347.060 ỉ 12,930 4.4S4 

AE.S95615 - Vữa XM mác 125 
Chiều tiù < 28m 

m3 135S-Ộ04 ỉ 12,930 4.4S4 

AE.895621 - Vữa XM mác 25 m- 1.307.458 340380 50.K93 

AE.S95622 - Vữa XM mác 50 m- 1322.068 340380 50.393 
AE.S95623 - Vữa XM mác 75 m3 1334,458 340.3 KO 5ỬJ93 

AE.S95624 - Vữa XM mác 100 m3 1 347.060 340.3 KO 5ỬJ93 

AR$95625 - Vữa XM mác 125 
Chiều tiù < lUUm 

m3 135S-Ộ04 340.3 KO 5ỬJ93 

AE.895631 - Vữa XM mác 25 m- 1.307.458 370.575 ID1.16S 
AE.S9563i2 - Vữa XM mác so m3 1322.068 370.575 10L16H 

AE.S9563Ĩ - Vữa XM mác 75 m3 1334,458 370.575 10L16H 

AR$95$34 - Vữa XM mác 100 m3 1 347.060 370.575 10L16H 

AE.895635 - Vữa XM mác 125 

Chiều tiù < 2UUm 

m- 1358.904 370.575 ID1.16S 

AE.895641 - Vữa XM mác 25 m- 1.307.458 3#7J045 154.133 

AE.S95642 - Vữa XM mác so m3 1322.068 387.04Í 154.133 

AE.S9564Ỉ - Vữa XM mác 75 m3 1334,458 387.04Í 154+133 

AE.S95644 - Vữa XM mác 100 m3 1 347.060 387.04Í 154+133 
AE.89564S - Vữa XM mác 125 

ChìỀu dáy 22cin 
ChiỀu cao < 6M 

m- 1358.904 3#7J045 154.133 
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Ạ I Ỉ  

Mà hiệu Dành mục tltm yiá Đem vị Vật liệu Nhãn câng Miy 

AE^95651 - Vữa XM mức 25 IU3 UÍ7.500 310.1S5 4.484 

AE^«652 - Vừa XM mác 50 m3 1.301133 310.185 4.484 

AEJ95653 - Vừa XM mức 75 m5 1.316.391 310.185 4,484 

AL K95Ó54 - Vữa XM mát 100 m3 1329.374 310.1S5 4.484 

AEJ95655 - Vừa XM mác 125 m5 1.342.547 310.185 4,484 

ChLtu cao <28m 

AE.8956Ó1 - Vửa XM mác 25 TU5 Ì2S7.500 3 34. £90 50.893 

AE^95662 - Vữa XM mác 50 IU3 U03.I33 3 34. Ky 0 50. £93 

Afc 895663 - Vửa XM mác 75 TU5 131631 3 34. £90 50.893 

AKẪ95ÓÓ4 - Vữa XM mác 100 m3 1329,874 Ỉ34890 50.KV3 

ARÃ95665 - Vữa XM mát 125 m3 1.342.547 m890 50. £93 

Chiều cao < 100III 

AEJ95671 - Vừa XM mác 25 m3 1.287.500 3Ó7.S30 101] 6$ 

AE£95672 - Vửa XM mác 50 TU5 1.303.133 367.830 10116S 

AE.K95673 - Vữa XM mác 75 m3 131^391 367 .S30 101 I6S 

AEJ95674 - Vừa XM mác 100 m5 U29.S74 367.630 101] 63 
AE.H95675 - Vữa XM mác 125 m3 1342.547 367 .S30 101 I6B 

ChLtu cao < 200 m 

AE^956S1 - Vữa XM mác 25 IU3 UÍ7.500 3K1.555 154.133 

AE£95682 - Vừa XM mác 50 m3 1.301133 381.555 154.133 

AE.895683 - Vừa XM mác 75 m5 1.316.391 381.555 154.133 

ARÃ95684 - Vữa XM mát 100 m3 1329.374 3K1.555 154.133 

AE.895685 - Vừa XM mác 125 m5 1.342.547 381.555 154.133 
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AE.9C00Ữ XẲV CẠCH CHỊU LL'A 
Thành phần cóng việc: 
Chuẩn bị, ]ap dựng- tháo dừ hộ yiào. trậrL vữa gia cũng gạch chịu lứa, xây gạth chịu lứa 

váu cáe két câu đám báu yÊu cẩu kỳ thuậl. VỊn chuvcn vặt liộu ]£n Cao, xuỏng sãu băng thũ 
cỏngt palăng xính, tòi diLTL 

AE 9100Ữ XẲV ÓNG KHỚI, LÒ MUNG CLINKE 
Đun vị tính: (lủng/1 Lổn 

Mỉ hiệu Danh mục đem yiá Đưn vị Vật 1ÍÊI1 Nhãn tâng Máy 

Xảy yạtK chịu lửa 
AL.9I110 - Xãy ổng khói tán 5.Ó55.652 3.079.549 447.141 

AE.91210 - Xây lù nung clinkc tẳn 5.4&2.24S 2.350,182 171.231 

AE.9131Q 
- Xãv cửa 16, đầy Lò nung, 
cứa ỗny khói 

tẳn 5.505.203 I .45H 734 31.074 

AE.92000 XÂY GẠCH CHỊU LL A TRONG CÁC KÉT CÁU THÉP 
Đun vi [inh: dong/lúm 

Mà hiỄu Danh mạc dơíi giá Đtm vị Vật liỄu Nhãn câng Mảy 

AE.92110 

AE.9221Í) 

AE.92310 

Xiy gạch chịu lũa trong 
tát kí t tấu Ihép 

- Xảy ihản xiclan 

- Xây Inong phtu, Irtmy tmy 
thép 

- Xảy troog tòn, CiÍL ihcp 

Lẩn 

Lẩn 

tán 

5.591.Ó9K 

5.501.474 

5 Ỏ13.202 

23MM1 

4.052.03 s 

4.700.364 

K42.933 

574.766 

574.766 

AE.93000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA LO NUNG 
Đun vi [inh: đũng/1 Làn 

Mà hiỄu Dành mục Joti giá Đưn vị Vật liệu Nhãn câng Máy 

Xây gạch chịu lừa lù Itung 
AE.93110 - Xảy lưòng lò Lẩn 5.413.282 2.431.223 3H.227 

AE.93120 - Xãy vòm lò tán 5.217.763 ±355396 41.089 

AE.9313Í) - Xãv đáy lò Lẩn 5.413.282 2.269.141 25.350 

AE.93140 - Xây đưòng khói tản 5-212-282 3.079349 39.657 

Ghì chúi Xãy yạch chịu lưa tác kct cấu dược dưn yiá ứny vúi chieu dày mạt:h vữa 
1.5-3 min. Triiúng hợp do yỉu cAu kỳ thuật xây yạL'h cỏ thicu dày mạch vừa <1,5mm thì chi 
phí rihâũ câng đuựt nhãn họ sâ 1,1. Xảy gạch cỏ chicLi dày mạch vùn >3mm thi chỉ phi 
nhãn càng được nhãn vùi hự sỏ 0,95 so vùi thi phi xãy yạth chịu [ứa tuuny imy. 
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CHƯONC VI 
THI CÔNG KÉT CÁU BÊ TÔNG 

Thuyết minh vù huứng iiaiỉ áp dụ/Ig: 

1. Đtra Eiiá (lir lííán thi ciiĩiy kỏ[ cắu bo lủng gom: 

- [át đã bc lỏng: 
- Công [át yia oống, Láp đựag cốt ibép. 
- Công [át yia cỏitg, lap dựng và tháo dừ vảũ khuũn. 
2. Câng tác dõ bê tâng các k(Z"t cầu được tinh đun giá theo phưtmg [hừi; Hán xuất, cuny 

cảp vừìH (bãng máy trận vữa, hộ ihõny trạm trận tại hiện tiưừng hoặc vữa bỀ [ỏiiy thưung 
phắm lừ các Cứ sử sản xuiil Lặp Iruntit vả bÌLD pháp [hi cũny phu biổn Ị bàng Lhu câng, bẳng 
cần cẩ'ầi+ bầng mảy bưm bi; Lỏny). Đo bè lãng đirợc tính Jtm giả thu 3 dãy chuycn: 

Vừa bừ lỏng sin xuất bầng mảy trộd tại hĨLTL In/tmy, đu băng Lhii uủng. 
Vữa bũ lũng sán xuất bàng ưạm trộn tại hiện trmứng huãc vừa bt tóng Lhưtmy phẩm từ 

các Cữ NH.T sán \ULLL [ập Ining, đu bằny CẰN cẩn 
Vữa bũ lũng sán xuất bàng ưạm trộn Lại hiện trmứng hoặc vừa bt tóng Lhưtmy phjjn từ 

các co KÚ sán Xllẩt [ập trung, đỏ băny máy bưm bò lòng. 
3. Câng lác đỏ bè [ỏny bang thú cũny đirực tính đưi) giả chủ vừa bij tùng sán xuắl bang 

máy trộn tại hiẹn Irưúriy. Trưũng hạp sử dụílg vừa bỹ tãng sán xuÌl bẳiìg Irạm Irộn tại hiẹn 
LHíỦTig hoặc vừa bÊ lỏng thương phàm thì chi phi nhãn câng trùng cỏny lác đỏ bẽ Lỏng băng 
thú tỏng điều chinh hự yõ 0,6 vả kbỏrg tinh thi phí mấy ỪỊỊIL 

4. Câng tác du bè [ỏny bang máy biTm bè Lỏny dược linh đun yiá cho cãng lác dũ bằng 
máy bom bt lỏng Lỉnh. Trirững hụp dĩ) báng xe bơm bẽ lũng tự bành ihì hao phí nMn câng 
đitu chirLh hệ sâ 0,9. hau phi máy biTm bC1 tũng nhãn hỉ M> 0,8. 

5. Cõng tóc gia cũng. lẳp dựng, Iháo dở ván khuủn ígỏrn vin khuân yỏ vả ván khuân 
kim ]oụ0 được linh chu Im2 dÍLD líth mủi bẽ lãng lừng loai kcL cấu tin sứ dụity ván khuỏn. 
Vắn khuân niột sã cống tác trượt ỉilữt luny Ihang máy, vảo khuân ham. vãn khuân dầm tau 
diit: bang dượt Linh đơn t>ij chú câng tảc gia còng, láp dựng lần Jầu vá di chuyên chu I lin 
ricp theo. 
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AF.lMM ĐÕ BÊ TÔNG BẢNG THỦ CÔNG (VLÀ BL TỎNG SÂN XUẤT BẰNG 
MÁY TRỘN) 

Thảnh phan cõng việc: 

- Chuản bị. Irộii, vặn chuyẻn vật liệu tiong phạm vi 3Cm. Đỏ vá báo diiùng bc [ỏny 
đám báo yéu cẩu kỳ thuật 

-Gia tỏng, lap dựng vá iháo dir cầu tỏng lác. 
- Vũa bí- tông Irung dim giá sử dụng cãp phối vừa xi măng PC4U, đá 1x2, dụ sụl 2-4tm. 
- Loại má}1 t'ãn cãu trung ílưn ^iá ]à sử dụng lứại cản cầu bánh hứi. 

AF.I IŨM BÊ TÔNG lõi MÓNG, MÓNG, NẺNt BÉ MÁY 
AF. 11100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG 

Đim vi tính: (lũng/lm5 

Mà hiựiL Danh mục dơn giá Dưn vị Vật liệu Nhàn cỏng Máy 

BỄ lủng lút iMiÓBg dii 4\6 

Chiều rộng< 25tk'm 

AFJ1110 - Vữa mác 100 m! 921.034 26S.595 55.239 

AF.11111 - Vữa mác 150 m? 922,315 2tì8,S95 55.239 

AFJ1112 - Vữa mác 200 m? 977.725 2tì8,S95 55.239 

AF_ 1 1 113 - Vữa mác 250 m? 1.037.7 SB 268,595 55.239 

AF. 1 1 114 - Vữa mác 300 m! 1.091.951 268.595 55.239 

AFJ1115 - Vữa mác 350 m! 1,148.484 268.595 55.239 

AF. 1 1 1 16 - Vữa mác 400 m! 1.243759 26^.595 55.239 

AFJ1117 - Vữa mác 450 m! 1,308380 268,595 55.239 

AFJ1118 - Vữa mác 500 m! 1,446.728 2&S.595 55.239 

AFJ11 lộ - Vữa mác 600 m! ỉ.639.929 2&S.595 55.239 

Chi tu rộng >25[lcni 

AFJ1120 - Vữa mác 100 m! 921.034 223.410 55.239 

AFJ1121 - Vữa mác 150 m! 922.815 223.410 55.239 

AFJ1122 - Vữa mác 200 m? 977.725 223.410 55.239 

AFJ1123 - Vữa mác 250 m? 1.037.78« 223.410 55.239 

AFJ1124 - Vữa mác 300 m! 1.091.951 223410 55.239 

AH.I1125 - Vữa mác 350 m! 1.148.484 223.410 55.239 

AFJ1126 - Vữa mác 400 m! 1.342759 223410 55.23*? 

AKI1127 - Vữa mác 450 m! I.30K.3S0 223.410 55339 

AKI1126 - Vữa mác 500 m! I.446.72K 223,410 55.239 
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Mã hiộu Danh mục dưn giả Dun vi Vật liỂLi Nhản cũng Máy 

AK. l l  129 • Vữa mác &00 m5 1.639.929 223.410 55.239 

lii' tôog lúi irnìnỵ đá 1x2 

Chiều rộn gí 25Dem 

AF.11130 - Vữa mác 100 jnJ 957.762 368,595 55-239 

AK. l l  131 - Vữa mác 150 m* 959.764 266,595 55.230 

AK. l l  132 - Vữa mát 200 m5 1.023.133 266,595 55.230 

AK. l l  133 - Vữa mát 250 m5 1.087.11H 266,595 55.239 

AK.ll 134 - Vữa mát 300 m? 1.147.265 26S.595 55.239 

AK.ll 135 - Vữa mảc 350 m5 1205.622 368,595 55-239 

AF.11136 - Vừa mác 400 m5 1 303.425 368,595 55.239 

AK.ll 137 - Vữa mác 4?0 m5 L.412.406 366,595 55.239 

AF, 11138 - Vữa mác 500 m? 1 549.115 2Ố&.595 55.239 

AK.ll 139 - Vữa mác Ó00 m? 1 ÓK2.%5 268,595 55-Ỉ39 

Chiều rộng > ISŨcm 

AK.ll 140 - Vừa mác 100 m? 957.762 223.410 55-239 

AK.ll 141 - Vữa mác 150 m1 959.764 223.410 55.230 

AK.ll 142 - Vữa mác 200 m1 1.023.133 223.410 55.230 

AK.ll 143 - Vữa mát 250 m5 1.087.11H 223.410 55.230 

AK.ll 144 - Vữa mát 300 m5 1.147.265 223.410 55.230 

ÀK.ll 145 - Vữa mác 350 ro* 1.205 622 221.410 55-239 

AF,11146 - Vữa mảc 400 m5 1 303 425 221.410 55-239 

AK.ll 147 - Vừa mác 4?0 m5 1.412.406 223.410 55.239 

AK.ll I4K - Vữa mát 500 m? 1 549.115 223.410 55.239 

AF,11149 - Vữa mác Ó00 m? 1 ÓK2.%5 223.410 55.239 

Ghi chú: Sir dụng cãp phõi vữa xi măng P<lnB3C ricny đối vói câng việc tiáiì xuâl bê 
lỏng sứ dụng cảp phâi vữa xi mãng Múc 100. 
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AF.11200 BẺ TÒNG MÓNG 
Đun vi tính: (íõng/lms 

Mà b lộu Danh mục đtm giả Ekm vi Vật liệu Nhãn tùng Máy 

Bè lũng mùng đá 1\2 
Chiều rủng < 2?0tm 

AF. 11211 - Vừa mảc 150 TU3 3ỬS.758 55.553 
AFJ1212 - VÌTD màc 200 TU3 1.033364 3Ử3.758 55.553 
ARU2I3 - VLTd mát; 250 TU3 I.U97.9S9 m?58 55.553 
AF.11214 - VLTd mát; 300 TU3 I.15H.73H m?58 55.553 
AF. 11215 - Vừa mảc 350 TU3 L217.67H 308,758 55-553 
AF.I lăló - Vừa mảc 400 TU5 1.316.459 Ỉ0S.758 55-553 
ARU217 - VLTd mác 450 m3 1.426.530 30S.758 55-553 
AP.I121S - Vừa mát 500 TU3 1.564.606 3ỬS.758 55.553 
AP.I1219 -Vữa mát 600 

Chicu rộng > 250tm 
TU3 l.tìW,795 3ỬS.758 55.553 

AF.11221 - Vừn mát; 150 TU3 1.007.752 371.514 55.553 
AF_ 11222 - Vữa mác 200 TU3 1.074.290 371.514 55.553 
AF. 11223 - Vừn mát 250 TU3 1.141.474 371.514 55.553 
AF. 11224 - Vừn mát 300 TU3 1.204.628 371.514 55.553 
AFJ1225 - Vừa mát 350 TU3 1.265.903 371.514 55.553 
AF. 11226 - Vừa mát 400 TU3 1 3ÓH.596 371.514 55.553 
AF.11227 - Vừn mát; 450 TU3 1.483.026 371.514 55.553 
AF.]122S - V ừn mát 500 TU3 1.626571 371.514 55.553 
AF. 11229 - Vừa mảc tiOG 

Bẻ túng móng đủ 2\4 
ChiốLi rong < 25Ucm 

TU3 1.767.1 13 371.514 55.553 

AF. 11231 -Vữa mác 150 TU3 943.144 m?58 55.553 
AF_ 11232 - Vừa mÌỂ 200 TU3 1.003.507 308,758 55-553 
AF. 11233 - Vừa mảc 250 TU5 I.064.ÍÌ76 Ỉ0S.75S 55-553 
AF_ 11234 - V ừa mảc 300 TU3 1.122536 3Ử3.758 55.553 
AF. 11235 - Vừa mát 350 TU3 1,1S5 999 3ỬS.758 55.553 
AF. 11236 -Vữa mác 400 TU3 1.237.508 m?58 55.553 
AF. 11237 - Vừn mát 450 TU3 1.357.504 m?58 55.553 
AF. 1123S - Vừn mát; 500 TU3 L4SZ499 3Q8.758 55.553 
AF. 11239 - V ừia mái; 600 M3 1.686.212 30S.758 55-553 
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Mà hiỌu Danh ÍT1LỊC đtm giá Đun vi Vật liÊu Khâũ t:ỏny Máy 

(h ku rủng > 250cm 

AF.11241 -Vữa mác 150 TU3 980.496 371.514 55.553 
AF.11242 -Vữa mác 200 TU3 1.043.250 371.514 55.553 
AF. 11243 - Vùra mác 250 TU3 1 107.050 371.514 35.553 
AFJ1244 -Vữa mác 300 TU3 1.166.W3 371.514 35.553 
AF.11245 -Vữa mác 350 TU3 1.232.969 371.514 55.553 
AF. 11246 - Vùra mác 400 TU3 1.2KÓ.5 IS 371.514 35.553 
AF. 11247 - Vùra mác 450 TU3 1.411.266 371.514 35.553 
AF.1124« -Vữa mác 500 TU3 1.541.212 371.514 55.553 
AFJ1249 -Vữa mác 60 (J 

Bẻ tông mtỉng đá -Ivtì 
("hii'u rủng < 251li:m 

TU3 1.752.993 371.514 55.553 

AF.11251 -Vữa mác I5C TU3 932.043 108.758 55.553 
AF. 11252 -Vữa mác 20C TU3 987502 30K.75K 35.553 
AF. 11253 - Vùra mác 25C TU3 1.04S.I66 30K.75K 35.553 
AF. 11254 -Vữa mác 30C TU3 1 102.871 108.758 55.553 
AF.11255 -Vữa mác 350 TU3 1.159.969 108.758 55.553 
AF. 11256 - Vùra mác 400 TU3 125$. 187 30K.75K 35.553 
AF.I1257 - Vùra mác 450 TU3 1.321.464 30K.75K 35.553 
AF.1125K -Vữa mác 500 TU3 1,461,195 108.758 55.553 
AF. 11259 -Vữa mác 600 

( h k u rủng > 250cm 
TU3 1 -656328 30K.75K 35.553 

AF.11261 -Vữa mác I5C TU3 968.956 371.514 55.553 
AF. 11262 -Vữa mác 200 TU3 1.026.611 371.514 35.553 
AF.I12&3 -Vữa mác 250 TU3 1*089477 371.514 35.553 
AF. 11264 -Vữa mác 300 TU3 1 146.549 371.514 35.553 
AF. 11265 -Vữa mác 350 TU3 1.205.90» 371.514 55.553 
AFJ1266 -Vữa mác 400 TU3 1,504897 371.514 35.553 
AF. 11267 -Vữa mác 450 TU3 u 73.799 371.514 35.553 
AF.1126K -Vữa mác 500 TU3 1.519-064 371.514 55.553 
AF.I12&9 -Vữa mác 600 TU3 1 721525 371.514 35.553 
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AF. 11300 BÊ TÔNG NỀN 

AF.I I4U0 BL TỎNG BỆ MÁY 

EXm vi tính: đung/lm3 

Mà hiọu Diiĩih mục đun yiá Dưn vị Vật liệu Nhãn cãng Mảy 

Bê tilng nén 

BÊ tím" nẻ II đả 1\2 

AR 11311 - Vừa mái: 150 m5 96S>«36â 298717 55.239 

ARl 131.2 - Vữa mái: 200 m? 1 033.364 298717 55.239 

ARl 1313 - Vừa mái: 250 m5 1 .097 9B9 298717 55.239 

AR1I3I4 - Vữa mái: 300 m? 1.158,738 298717 55.23*? 

AKl 1315 - Vữa mái: 350 m' L217.67H 298717 55-239 
AF.11316 - Vừa mái: 400 m5 1.316.459 298717 55.239 
AR1I3I7 - Vữa mái: 450 mJ 1 426.530 298717 55.239 
ARl 1318 - Vữa mác 500 m5 1.564.606 298717 55.239 
AF 1131*? - Vữa mái: 600 m? 1.099,795 298717 55.23*? 

BÉ tĩìng nẻ II đả 2x4 

AR11321 - Vữa mái: 150 un? 943.144 298.717 55.239 
AF. 11322 - Vữa mái: 200 mJ 1 003.507 298717 55.239 

AF .11323 - Vừa mái: 250 m5 1 064 H7Ó 298717 55.239 

AR11324 - Vữa mái: 300 m? 1 152.536 298717 55.23*? 

AR11325 - Vừa mái: 350 m5 1.185.999 298717 55-239 

AR11326 - Vừa mái: 4TO m5 I.237.50H 298717 55.239 

AF, 11327 - Vữa mái: 450 mJ 1 357.504 298717 55.239 

AR11328 - Vữa mác 500 m? 1.482.499 298.717 55.239 

AF. 11329 - Vữa mái: 600 m? 1 6H6J12 298717 55.23*? 

BÉ tĩìng nén đả 4\(ĩ 

AR11331 - Vữa mái: 150 m? 932.043 298.717 55.239 

AF. 11332 - Vữa mái: 200 mJ VH7.502 298717 55.239 

AR 11333 - Vừa mái: 250 m5 1 048.166 298717 55.239 

AR1I334 - Vữa mái: 300 m? 1 102.87] 298717 55.23*? 

AR1I335 - Vừa mái: 350 m5 1J 59.909 298717 55-239 

AR11336 - Vữa mái: 400 m? 1.255.187 298.717 55.239 

AF, 11337 - Vữa mái: 450 mJ 1 321.464 298717 55.239 

AR11338 - Vữa mác 500 m? 1.461.195 298.717 55.239 

AF 1133*? - Vữa mái: ÓÍX) m? 1.Ó5Ó.32H 298717 55.239 
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Mà hicii Djjìh mục đun nij Đun vi Vật liÊu Nhãn cãng Máy 

Bê iĩỉnịr hệ máv 

BẾ ifìnjí hệ máy đá 1\1 
AR11411 - Vữa mái: 150 m5 969362 454.352 55.553 
AR11412 - Vừa mái: 200 m5 1.033364 454.352 55.553 
AFJ 1413 - Vữa mdc 250 m3 1,097.389 454.352 55.553 
AF ] 1414 - Vữa mác 30Ù m5 M5H.73H 454.352 55.553 
AF 11415 - Vừa mác 350 m5 L.217.67H 454.352 55.553 
AF ] 1416 - Vừa mái: 400 m5 1316,459 454.352 55.553 
AF 11417 - Vừa mái: 450 m5 1 A26.SĨỞ 454.352 55.553 
AR1141S - Vữa mái: 500 m3 1J 64.606 454.352 55.553 
AF ] 1419 - Vừa mái: 600 m5 1 699.795 454.352 55.553 

Bú tĩìng hệ máy dii 2\4 
AR11421 - Vữa mái: 150 m5 943 144 454.352 55.553 
AF. 11422 - Vừa mác 2EK) m5 1 003.507 454.352 55.553 
AF 11423 - Vừa mái: 250 m5 1 064. &7Ó 454.352 55.553 
AR11434 - Vữa mác 300 m5 1.121536 454.352 55.553 
AR11425 - Vữa mdc 350 m3 1 1H5 <m 454.352 55.553 
AR 11426 - Vừa mái: 4tx> m5 I.237.50H 454.352 55.553 
AF ] 1427 - Vữa mác 450 m3 1 357.504 454.352 55.553 
AR1142S - Vừa mái: 500 m5 1.482,499 454.352 55.553 
AR 11429 - Vừa mái: 600 m5 1 ỎK6.212 454.352 55.553 

Bê tĩìng hệ máy đii -1\6 
AR11431 - Vữa mái: 150 m5 932.043 454.352 55.553 
AF. 11432 - Vừa mác 2EX) m3 9H7.502 454.352 55.553 
AR 11433 - Vừa mái: 250 m5 1 ÍMS 166 454.352 55.553 
AF. 11434 - Vữa mái: 300 m3 I.102.S71 454.352 55.553 

AR11435 - Vừa mái: 350 m5 1 159 969 454.352 55.553 
AR 11436 - Vừa mái: 4tx> m5 1055.187 454.352 55.553 
AR11437 - Vữa mdc 450 m3 1 321.464 454.352 55.553 
AR1143S - Vừa mái: 500 m5 1.461,195 454.352 55.553 
AF. 11439 - Vừa mác 600 m5 1 656.32 H 454.352 55.553 



CÔNG BÁO/Số 164+165/Ngày 15-8-2023 61 

AF. 12000 BẺ TÔNG TƯỜNG, CỘT 
AF.IĨ100 BÊ TÔNG TƯỜNG 

Đun vị tính: dòng/1 TU3 

Mà hiệu Danh mục lỉiii Đtm vị Vặt ỉicu Nhãn cãng Mấy 

Bê lỏng tirònịỉ da lll 

Chiéu dày < 45ctn 

Chiếu taip < 6m 

AH.12I 11 - Vữa mác 150 m1 1.007.752 683.505 80.995 

AH.12I 12 - Vữa mác 200 m1 1,074.2w 683.505 80.995 

AH.12I 13 - Vữa mác 250 m1 1.141 474 683.505 80.995 

AH.12I14 - Vữa mác 300 m1 1.204.6 2B 683.505 80.995 

AK.12I 15 - Vừa mác 350 m1 L 265.903 683,505 80+995 

AP.12116 - Vừa mác 400 m1 l.36K.5% 683,505 80+995 

AP.12117 - Vừa mác 450 m1 1 483.026 683,505 80+995 

AK.12118 - Vừa mác 500 mJ 1.026.571 683.505 80.995 

AK.12119 - Vừa mác 600 mJ 1.767.113 683.505 80.995 

Chiều caip < 2Hni 

AK.12I2I - Vừu mác 150 m3 1.007.752 H09.775 I3S-0S4 

AH.12I22 - VừìH mác 200 m3 1,074290 H09.775 138484 

AH.12I23 - Vừa. mác 250 m3 1.141 474 H09.775 I3S-0S4 

AK.12I24 - Vừia mác 300 m3 L.204.62B H09.775 I3S-0S4 

AK.12I25 - Vừa mác 350 m3 l^ẾS.903 H09.77 5 138-084 

AP.12I26 - Vừa mác 400 m3 Ì36SS96 809.775 138-084 

AP.12I27 - Vừa mác 450 m3 1 483.026 809.775 138-084 

AK.12I2K - Vữa mác 500 m3 I.&26.571 809.775 I38-ỪS4 

AK.12I29 - Vừa mác 600 m3 1.767.113 809.775 I38-ỪS4 

Chiều dày > 45cm 

Chiều caip < 6m 

AP.12I3I - Vừa mác 150 m1 1.007.752 631.350 S0+995 

AP.12I32 - Vừa mác 200 m1 1,074290 631.350 S0+995 

AP.12I33 - Vừa mác 250 m1 1.141 474 631.350 S0+995 

AP.12I34 - Vtta mác 300 m3 1.204.62« 631.35D 80.995 
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Mà hiệu Danh mục đun giá Dun vị Vật liệu Nhàn công Máy 

AF .12155 - Vữa mác 350 m3 1.265.903 631.350 80.955 

AT.12136 - Vừa mắc 400 m3 1.368.596 631.35Ữ BO. 995 

AR12137 - Vữa mác 450 m3 1,483.026 631.35Ữ 80.955 

AR12138 - Vữa mác m3 1.626.571 631.35Ữ 80.955 

AFt12m - Vữa mắc ỐÍX) m3 1,767.1 13 631.35Ữ 80.955 

ỉ hÌL ii tao < 2tỉm 

AF 12141 - Vữa mác 150 m3 1.007.752 760365 13B.0S4 

A f .  12142 - Vừa mác 200 m* 1.074.290 7G0365 138.084 

AP.12143 - Vữa mác 250 m3 1 141 474 760365 13B.0S4 

AP.12144 - Vữa mác 300 m5 1,204.628 760365 138.084 

A f .  12145 - Vừa mác 350 m* 1.265.903 7G0365 138.084 

AP.12146 - Vữa mác 400 m3 l.m$96 760365 13B.0S4 

A f .  12147 - Vừa mác 450 m* 1.483.026 7G0365 138.084 

AF.12I48 - Vừa mác ?00 m* 1.626.571 7G0365 138.084 

A f .  12149 - Vừa mác 6ÍX) m* 1,767.113 7G0365 138.084 

Bẻ tângtiring đí ĨÌ.4 

Chiều dày < *15cm 

< híru tao < 6m 

AP.1215I - Vữa mác 150 m3 9S0A96 683,505 80.955 

A f .  12152 - Vừa mác 200 na* 1.043150 683,5« 80.955 

AR12153 - Vữa mác 250 m3 1.107.050 683,505 HG.W? 

AP.12154 - Vữa mác 300 m3 1.166.093 683,505 80.955 

A f .  12155 - Vừa mác 350 na* 103X969 683,5« 80.955 

AP.12156 - Vữa mác 400 m3 1.2H6.ỈI& 683,505 80.955 

AP.12157 - Vữa mác 450 m3 1.411.266 683,505 80.955 

AF,12158 - Vữa mác 500 m5 1.541.212 683,505 80.955 

AP.12159 - Vữa mắc ỐÍX) m3 1.752.993 683,505 80.955 

ỉ hÌL ii tao < 2tỉm 

AF.121ÚI - Vừa mác 150 m' 980.496 809,775 I3S.0S4 

A f .  12162 - Vừa mác 200 na* 1.043150 809,775 138.084 

AP.12163 - Vữa mác 250 m3 1-107,050 809.775 13B.0S4 
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Mà hiệu Danh IIIỊIC dim Lí iii Đtm vị Vặt liọu Nhân công Máy 

ÁF. 12164 - Vữa mác 300 m3 1.166.993 809.775 138.034 

AF. 12165 - Vừa mác 350 m3 Ỉ132.9ỂỒ 809-775 BK.GH4 

AF. 12166 • Vừa mác 4C0 m3 1 2KÓ.5IH 809.775 138.034 

AK.12I67 - Vda mác 450 m3 1 4112tf> 809.775 138.034 

ÁF. 12168 - Vữa mác 500 m3 Ỉ M Í 2 Ỉ 2  809.775 138.034 

AF. 12169 - Vừa mác ÓUU m3 1,752.993 809.775 138.034 

Chiều dày > 45cm 

ChỈLii c*0 < 6m 

AK.12I7I - Vừa mác 150 m3 9H0.49Ó 631.350 80995 

AF. 12172 - Vữa mác 200 m3 1.043.250 631.350 80995 

AH.12I73 - Vda mác 250 m3 1.107.050 631.350 80995 

AF. 12174 - Vừa mác 3CU m3 1.166.993 631.350 80.995 

AF. 12175 - Vda mác 350 m3 1.232.969 631.350 80995 

AK.12I76 - Vừa mác 400 m3 1 .286.518 631.350 80995 

AF. 12177 - Vừa mác 450 m3 1 411-266 631.350 80995 

AK.12I7K - Vừa mác 500 m3 1.541lu 631.350 80995 

AF. 12179 • Vừa mát; 600 m3 1.752.993 631.350 80.995 

Chitu CAO £ 2Hm 

AF. 12181 - Vừa mác 150 m3 9H0.496 760.365 BK.GH4 

AF. 12182 - Vừa mác 200 m3 ] .043.250 760.365 138.034 

AK.12IK3 - Vừa mác 250 m3 1,107,050 760.365 BK.GH4 

AF. 12184 - Vừa mác 3CU m3 1.166.993 760.365 138.034 

AF. 12185 - Vừa mác 350 m3 Ỉ132.9ỂỒ 760.365 BK.GH4 

AF. 12186 • Vừa mác 4C0 m3 1 2KÓ.5IH 760.365 138.034 

AF. 12187 - Vừa mác 450 m3 1 4112tf> 760.365 138.034 

AF.1218S - Vừa mác 500 m3 1.541.212 760.365 BK.GH4 

AF. 12189 - Vừa mác 6UU m3 1,752.993 760.365 138.084 
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AF. 12200 BÊ TÔNG CỘT 
Đun vị tính: dỏng/lm5 

Mà hiệu Danh mục đưn yiá Đun vi Vật liệu Nhàn cỏng Máy 

Bẻ lũng cột đá 1x2 

TiẾt diện cột <0.Im1 

( h íi u tao < 6m 

AK.I2211 - Vữa mác 150 m' 1.007.752 S64.675 S0.W5 

AF,12212 - Vữa mác 200 na* 1.074.290 S64.Ó75 sa9M 

AF,12213 - Vữa mác 550 m3 1.141.474 íi64.675 H0.99? 

AF,12214 - Vữa mác 300 m3 1.204 62 H íi64.675 H0.99? 

AH.I2215 - Vữa mác 350 m' 1.265.903 S64.675 S0.W5 

AK.I2216 - Vữa mác 400 m3 I.36H.596 íi64.675 HO. 995 

AF,12217 - Vữa mác 450 m3 I.4H3.026 íi64.675 H0.99? 

AF,1221« - Vữa mác ?00 m3 1.626 571 íi64.675 H0.99? 

AK.I2219 - Vữa mác ỦÍX) 

Chiéu cmi < 2Hin 

m3 1.767,113 S64.675 H0.995 

AF.12221 - Vữa mác 150 m3 1.007.752 925.065 13H 084 

AF,12222 - Vữa mác 200 m3 1.074.2% 925.065 13H 084 

AFJ2223 - Vữa mác 250 m* 1.141.474 925-065 138-084 

AF.12224 - Vữa mác 300 m5 1.204 62 H 925-065 133-084 

AF,12225 - Vữa mác 350 m3 1.265.903 925.065 138-084 

AF,12226 - Vữa mác 400 frt' 1.368 596 925.065 I3S.084 

AF.12227 - Vữa mác 450 m* I.4S3.026 925-065 I3S-0S4 

AF.12228 - Vữa mác 500 m5 1.626 571 925-065 I3S-0S4 

AF, 12229 - Vữa mác ỐÍX) 

TlỂt diện cột > ừ,ln' 

Chiếu tao < òm 

m3 1.767.1 <3 925.065 13H 084 

AFJ2231 - Vữa mác 150 m' 1.007.752 779*580 H6.5B7 

AFJ2232 - Vữa mác 200 frt' 1.074.290 779.580 H6.5S7 

AFJ2233 - Vữa mác 250 frt' 1.141.474 779.580 H6.5S7 

AFJ2234 - Vữa mác 300 na* 1.204.62 H 779.580 H6.5K7 

AFJ2235 - Vữa mác 350 m' 1.265.903 779.580 H6.5B7 
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Mà hiệu Datlh mục đun giá Dtra vi Vặt liệu Nhãn rông Máy 

AF_ 12236 - VOa mác 400 OI3 1.36SJ96 779.580 S6.5H7 

AR12237 - Vừa mác 450 m5 L483J)26 779.580 B6.5H7 

AF,1223S - V ừn mác 500 OI3 1.626 571 779*580 BÓ.5H7 

AR12230 -Vữa mác 600 OI3 1.767.113 779.580 B6.5S7 

{"hỈL'11 CAO í 2Sm 

AE.I2241 -Vữa mác 150 OI3 1.007.752 «31.735 143.676 

AF.12242 - Vtta mác 200 m5 1.074.290 S31.7Ỉ5 143.676 

AR12243 - VOa mác 250 m5 1.141.474 &3L7Ỉ5 143.676 

AR12244 - Vừa mác 300 m5 1.204 Ó2H &3L7Ỉ5 143.676 

AF. 12245 - Vừa mác 350 m5 1.265.903 &3L7Ỉ5 143.676 

AE.I224Ó -Vữa mác 400 OI3 I .36H 5% «31.735 143.676 

AR12247 - Vừa mác 450 m5 L483J)26 &3L7Ỉ5 143.676 

AE.I224H -Vữa mác 500 OI3 1.626 571 «31.735 143.676 

AF. 12249 -Vữa mác 600 OI3 1.767.113 «31.735 143.676 

Bẻ lông cột tìà 2x4 

Tìét diện cột < 1). 1 ml 

{'hÍL'11 cao í- 6III 

AF, 12251 - VOa mác 150 m5 9SỬ.496 ÍÌ64.67? 80.995 

AF. 12252 -Vữa mác 200 OI3 1.043.250 «64.675 Í0.995 

AF, 12253 - Vừa mác 250 m5 1.107.050 ÍÌ64.67? 80.995 

AF. 12254 -Vữa mác 300 OI3 1.166.993 ÍÌ64.Ó75 Í0.995 

AF, 12255 -Vữa mác 350 OI1 1032.969 «64j675 Í0.995 

AF. 12256 -Vữa mác 400 OI3 I.2HÓ.51« ÍÌ64.Ó75 Í0.995 

AF, 12257 -Vữa mác 450 OI1 1.411.266 «64j675 8U.995 

AF.l£25H - Vừa mác 500 m5 1.541.212 ÍÌ64.67? 80.995 

AF. 12259 - V(ỉa mác 600 OI3 1.752.993 ÍÌ64.675 80*995 
Chitiu cao < 28m 

AF. 12261 - V ỪTL mác 150 OI3 980-406 925.065 138.084 

AF. 12262 -Vữa mác 200 OI3 1.043.250 925.065 138.084 

AF Allbì - Vtta mác 250 m5 1.107.050 Ộ25.0Ể5 138,044 
AF. 12264 -Vữa mác 300 OI3 1.166.993 925.065 138.084 
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Mà hiệu Danh mục đun giá Đon vi Vật liẹu Nhàn cỏng Máy 

AK. 12265 - Vửa mắc 350 m' 1.232.969 925.065 13H.0B4 

AF, 12266 - Vừa mất; 400 m' I.2H6.51K 925.065 13H..0B4 

AF,122tí7 - Vữa mác 450 m* MI 1.266 925.065 138.084 

AF, 12268 - Vữa mác ?00 m' 1541,212 925.065 13&QS4 

AF, 12269 - Vừa mác 600 

TiỂt diện cột > UJm3 

Chiểu CUII < 6m 

m' L 752.993 925.065 13&QS4 

AF, 12271 - Vfla mắc 15C m' 98D.496 779.5 SO S6.5H7 

AK. 12272 - Vtla mắc 20C na* 1.043.250 779.580 S6.5S7 

AF, 12273 - Vfla mắc 25C m' 1.107.050 779.5 SO S6.5H7 

AF. 12274 - Vừa mác 3CC m' LI 66.993 779.5 SO S6.5S7 

AF, 12275 - Vửa mắc 350 m' 1.232.969 779.5 so S6.5H7 

AF,12276 - Vừa mác 4U0 m' I.2H6.51H 779.5 so HÓ.587 

AF, 12277 - Vữa mác 450 m' 1.411.266 779.580 H6.587 

AF, 12278 - Vtla mắc 500 na* 1.541.212 779.580 S6.5S7 

AF, 12279 - Vừa mác 600 

Chiều CHU <28m 

m' 1.752.993 779.580 3&S87 

ÀF, 12281 - Vửa mắc 150 m' 9K0.496 «11,735 143.676 

AF. 12282 - Vừa mác 20C m' 1.043.250 811,735 143.676 

ÀF, 12283 - Vửa mắc 250 m' 1.107.050 «11,735 143.676 

AF, 12284 - Vừa mác 3U0 m' LI 66.993 811,735 143.676 

AF, 12285 - Vừa mác 350 na* 1.232.969 mJÌ5 143.676 

AF, 12286 - Vữa mác 4U0 m' I.2M6.51S 811,735 143.676 

AK. 12287 - Vừa mác 450 na* 1.411.266 SỈ1-7Ỉ5 143.676 

ÀF, 12288 - Vừa mất; 500 m' 1.541.212 £31.735 143.676 

AF,12269 - Vữa mắc 600 1.752.993 SÌ1.735 143.676 
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AK12Ỉ00 BE TONC XÃ DĂM, G1ÃNG IN HA 

Đim vi tính: dùng/ lm3 

Mù hiẹu Danh mục dun giá Dưn vị Vật liệu Nhũn cỏny Mảy 

Bẽ tùng \à dầm, giằng nhả 
đỉ íil 

Chk'Lỉ tao < 6m 

ầA.F.123l 1 - Vữa mác 150 m! 960.362 670.231 80495 

AFA23Ì2 - Vữa mác 200 m! 1.033 364 670.231 80,995 

ầA.F.123l3 - Vữa mác 250 m! 1.U97.9H9 670.231 80.995 

ARI23L4 - Vữa mác 300 m! I.158.73H 670.231 90995 

ARI23I5 - Vữa mác 350 m! 1.217.67 s 670.231 80495 

ARI23I6 - Vữa mác 400 m! 1.316.459 670.231 SO ^5 

ầA.F.123l7 - Vữa mác 450 m! 1.426.530 670.231 80.995 

AFJ23I8 - Vữa mác 500 m! 1 564 606 670.231 80,995 

ARI23I9 • Vữa mác 600 

Chiều Cáú < 2Sia 

m? 1.699.795 070.231 Kí) .99 5 

ầA.F.1232l - Vữa mác 150 m? 969362 715.416 13H.0B4 

AF 12322 - Vữa mác 200 m! 1 033.364 715.416 138.084 

AF. 12323 - Vữa mác 250 m? LQ97.9S9 715.416 13« .084 

AF. 12324 - Vữa mác 300 m! I.158.73H 715.416 138.084 

À F. 12325 - Vữa mác 350 m? 1.217.67 8 715.416 13« .084 

AR12326 - Vữa mác 400 m! 1 316.459 715.416 138.084 

AF 12327 - Vữa mác 450 m? 1.426 530 715.416 13« .084 

AP.1232M - Vữa mác 500 m! 1 564 606 715.416 13« .084 

AR12329 • Vữa mát; 600 m? 1.699.795 715.416 13« .084 
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AF. 124UU BẺ TỎNG SÀM MÁI 
AF.12HW BL TÔNG LANH TỎ, MÁI HẤT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VÃNC 
AF.12«H> BẾ TÔNG CÀL THANC 

Dira vi lirih: đũng/lin3 

Mà hiÊu Danh mục đ(JTi giá Dun vị Vặt liệu Nhản củng Máy 

Bê tílii" sàn múi da 

AF,12411 - Vửa JTiấc 150 mi* 969362 510.570 104.765 

AF, 12412 - Vữa mái: 200 THJ 1.033.364 510.570 104.765 

AF, 12413 - Vửa mác 250 mi* 1.097.989 510.570 104.765 

AF, 12414 - Vừa mác 300 mi* 1.158.738 510.570 104.765 

AF,12415 - Vữa mái: 350 THJ 1.217.678 510.570 104.765 

AK.I24I6 - Vửa mác 400 mi* 1.316459 510.570 104.765 

AK.I24I7 - Vữa mát: 450 na? 1.426.530 510.570 104.765 

AF,12418 - Vữa mái: 500 m* 1.564 60*5 510.570 104.765 

AF, 12419 - Vừa mác 600 

Bê lònịỉ kinh 1(1, múi hiu, Aiáng 
nirớc. tắm ủun, ố \ăng 

mi* 1.699.795 510.570 104.765 

AK.I2511 - Vữa mác 150 mi* 969362 730.170 104.765 

AK.I2512 - Vữa mắc 200 THJ 1.033.364 730.170 104.765 

AF,12513 - Vữa mãi: 250 mi* L .0ụ7.9K«? 730.170 104.765 

AK.I25I4 - Vừa mác 300 mi* U58J38 730.170 104.765 

AK.I25I5 - Vữa mắc 350 THJ 1.217.678 730.170 104.765 

AK.I25I6 - Vữa mâc 400 mi* 1.316*45$ 730.170 104.765 

AK.I2517 - Vữa mác 450 mi* 1.426.530 730.170 104.765 

AK.I251S - Vữa mác 500 THJ 1.564.606 730.170 104.765 

AF,12519 - Vữa mắc 600 

BÊ tiìng càu thung thirirng 

THJ 1.699.795 730.170 104.765 

AK.I2611 - Vữa mác 150 THJ 969.362 557.235 104.765 

AF, 12612 - Vừa mác 200 mi* 1.033364 557,235 104.765 

AF, 12613 - Vữa mác 250 mi* ]-097*9*9 557,235 104.765 

AK.I26I4 - Vữa mắc 300 THJ 1.158.738 557.235 104.765 

AF, 12615 - Vửa mác 350 mi* I.2I7.67H 557,235 104.765 

AK.I2M6 - Vừa mác 400 mi* 1.31M59 557,235 104.765 
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Mả hiộu Danh mục đon giá Dun vị Vặl liệu Nhản câng Mầy 

AF. 12617 - Vữa mái: 450 IU3 1.426.530 557.235 104.765 

AR1S618 - Vữa mát: 500 TU3 L564.Ể06 557.235 104.765 

ÀF. 1261 ộ - Vữa mát: &00 111" l.fW.795 557235 104.765 

iỉí tùng cầu thung Xíiủv trôn [ìc 

AF, 12621 - Vữa mát: 150 TU3 969.362 590.175 104.765 

AFA2622 - Vữa mát: 200 111" 1.033.364 590.175 104.765 

AF. 12623 - Vữa mác 250 m3 1.097,989 590.175 104.765 

AF. 12624 - Vữa mái: 300 IU3 u 58.738 590.175 104.765 

AF. 12625 - Vữa mát: 350 TU3 1.217.67K 590.175 104.765 

AF. 12626 - Vữa mát: 400 111" 1.316,459 590.175 104.765 

AF. 12627 - Vữa mát: 450 TU3 1.426.530 590.175 104.765 

AFt12628 - Vữa mát: 500 TU3 1,564.606 590.175 104.765 

AF. 12629 - Vữa mát: &QG 111" 1.699.795 590.175 104.765 

AF. I3L00 BÍ: TÔNG GIẾNG NLTỚC, CEẺNC CÁP 
AF. 13200 BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH MỨC 

Đun vi tính: dõng/lm5 

Mà tiicu Dành mục đun yiá Dtm vị Vặt liộu Nhãn tỏny Máy 

BẺ Lâng gieng rtirơi.1, gitng cáp 
đả 1x2 

AF.mil - Vữa mát: 150 m? 969 362 3S4300 55.553 
AR13I12 - Vừa mác 200 m5 1.033.364 384.300 55.553 
AR13II3 - Vửa mác 250 m5 ].097J«9 384.300 55-553 
AR13I14 - Vửa mác 300 m5 L15S-73S 384.300 55-553 
AF. n i  1 5  - Vữa mác 350 mJ I.2I7.67H 384.300 55.553 
AF. n i  16 - Vửa mác 400 m? 1316,455 384.300 55.553 
AP.13II7 - Vừa mác 450 m5 1.426.530 384.300 55.553 
AR13I1S - Vữa mác 500 m5 1.564.606 384.300 55.553 
AR13I19 - Vữa mác 600 m5 1. (i99.795 384.300 55.553 
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Mà biộii Danh mục dơn LÚíi Dtra vị Vặt liệu Nhãn tỏng Máy 

Bẻ lũng giéng IIước. fik'fijỉ cáp 
đủ 2x4 

AFJỈI21 - Vữa mát 150 m! 943-144 384.300 55.553 

AP.13I22 - Vữa mác 200 m! 1.003 507 3Í4.300 55,553 
AR13I23 - Vữa mát 250 m! 1.064.876 384.300 55,553 
AF.ni24 - Vtta méc 300 m' 1.122.536 384.300 55,553 
AF_l3l25 - Vữa mát 350 m! U85.999 384.300 55.553 
AP.13I26 - Vữa mát 400 m! !J37JữS 384.300 55.553 

AP.13127 - Vữa mát 450 m' 1.357.504 384.300 55.553 
AF_l3l2H - Vữa mát 500 m! I.4H2.499 3 84.300 55,553 
AR1ỈI29 - Vữa mát 600 

Bẻ lũng mirtrng cáp, rãnh niróf 
đả 1x2 

m! 1.686*212 384.300 55,553 

AP.13211 - Vữa mát 150 m' 969362 455.670 55.553 
AF.132.12 - Vữa mát 300 m' 1.033.364 455.670 55.553 
AF.l3213 - Vữa mát 250 m! I.W7.9H9 455.670 55.553 

AF, 13214 - Vữa mác 300 m! LI58.73S 455.670 55,553 
AF, 13215 - Vữa mát 350 m! 1.217.67H 455.670 55,553 
AF.mió - Vữa mát 400 m' 1.31M59 455.670 55,553 
AF.132.17 - Vữa mát 450 m! 1.426.530 455.670 55.553 
AF.132.1S - Vữa mát 500 m! 1.564.606 455.670 55.553 

AF.U219 - Vữa mát 600 
Bẻ lũng nuông táp, rãnh nirúí 
dí 2i4 

m' 1,699.795 455.670 55.553 

AF. 13221 - Vữa rnát 150 m! 943-144 455.670 55.553 

AĨAÌ222 - Vữa mát 200 m! 1.003 507 455.670 55,553 
AF.l 3223 - Vữa mát 250 m' 1.064.876 455.670 55.553 
AF.l3224 - Vtta mdc 300 m' L. 122.536 455.670 55.553 
AĩAyĩis - Vữa rnát 350 m! U85.990 455.670 55.553 

AĨ.M226 - Vữa mát 400 m' 1.237.508 455.670 55.553 
AF.l3227 - Vữa mát 450 m! 1.357.504 455.670 55,553 
AF.n22B - Vữa mát 500 m' l.4K2.4W 455.670 55,553 
AP.13229 - Vữa mát 600 m! 1.686*212 455.670 55.553 
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AF. 13300 BÊ TỎNG ÓNG XI PHỔNG, ỐNC PHUN, ÕNG BL Y 
AF. 13400 BÊ TÔNG ÓNG CÓNG 

ĐƯTI vi tính: dõng/1 ms 

Mà hicu Đanh mục Jưn giá Dun vị Vật liậu Nhãn cỏny Máy 

Bê lũng ung xi phung, Hnịỉ 
phun.ung buv 

Dưửn^ kính úng < lũlkm 

AF. 13311 - Vữa mác 150 m! 1 007.752 818.010 80 995 

ARI33I2 - Vữa mác 200 m? 1.074.290 S18.010 BO 995 

AFJ33I3 - Vữa mác 250 m! 1.141.474 818.010 SO 995 

ARI33I4 - Vữa mác 300 m? 1.204.62 B S18.010 B0 995 

ARI33I5 - Vữa mác 350 m! 1.265.903 818.010 so 995 

ARI33I6 - Vữa mác 400 m? 1368*596 S18.010 B0 995 

ARI33I7 - Vữa mác 450 m! 1.4 83.026 S1S.010 80.995 

ARI33I8 - Vữa mác 500 m? 1.626.571 mo 10 B0 995 

ARI33I9 - Vữa mác 600 

Đuiừti^ kính úng < 2(j(km 

m! 1.767.113 818.010 so 995 

ARI3321 - Vữa mác 150 m! 1 007.752 6HH.995 so 995 

AR13322 - Vữa mác 200 m? 1.074.290 ỒSS.P95 B0 995 

ARI3323 - Vữa mác 250 m! 1.141.474 6HH.995 so 995 

AR13324 - Vữa mác 300 m? 1.204.62 B 6KH.995 B0 995 

AF. 13325 - Vữa mác 350 m! 1.265.903 6HH.995 80 995 

AF.13326 - Vữa mác 400 m? 1.36« 5% ỒSS.P95 B0 995 

AR13327 - Vữa mác 450 m? 1.483.026 ỒSS.P95 B0 995 

AF.13328 - Vữa mác 500 m? 1.626.571 ỒSS.P95 B0 995 

AFJ3329 - Vữa mác 600 

Duiửn^ kính ung > 2ll(km 

m! 1.767.113 6HH.995 so 995 

ARI3331 - Vữa mác 150 m! 9BK.557 656.055 so 995 

AR13332 - Vữa mác 200 m? 1.053-827 656.055 B0 995 

ARI3333 - Vữa mác 250 m! 1.119.732 656.055 so 995 

ARI3334 - Vữa mác 300 m! 1.1 SI,683 656.055 so 995 

ARI3335 - Vữa mác 350 m! 1.241.791 656.055 so 995 
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Danh mục dtra giá Đun vi Vật liêu Nhãn ũốitg 

• Vữa maC 400 

• Vữa mảc 450 

• Vữa mảc 500 

- Vừa mác 6ÍX) 

lic túng ổng L-ỏiig hình hú[9 

• Vừa mác 150 

• Vữa mác 200 

• Vữa mác 250 

• Vữa mảc 300 

- Vữa mát; 3?0 

• Vữa mảc 400 

• Vữa mác 450 

• Vữa mác 500 

• Vũa mác 600 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

ỉ 342.52 s 

1.454.778 

1.595.588 

1.733 454 

988.557 

1.053.527 

I 119.732 

1.181.683 

1.241 791 

1.342.528 

1.454.778 

1.595.588 

1.733 454 

656.055 

656.055 

656.05 5 

656.055 

606.645 

606.645 

606.645 
606.645 

606.645 

606.645 
606.645 

606.645 

606.645 
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AF.I4100 BL TÔNG MÓNG MỦ, TRỤ CÀU 
AF.14200 BL TÔNG MỮ MỎ, MỦ TRỤ CẰU 

Đun vi tính: dõng^lrn* 

Mà hiệu Danh niỊỊt đtm giá Đơíi vị Vặt liệu Nhàn t:õny Máy 

Bê tỏng uửDg, niíi. trụ cằu 
đả 1x2 

TrẾn tan 

AF 14111 - Vừa mát' 150 m' 978.959 559.980 154.123 

AEU4112 - Vữa mác ĩoo m' 1.043.596 559.980 154.123 

AEU4113 - Vữa măí; 250 m' 1.] 08.860 559.980 154.123 

AF.14114 - Vữa toíc 300 m' 1 170.210 559.980 154.123 

APM4115 - Vữa mác 350 m- 1,229.734 559 980 154.123 

AR14116 - Vừa mác 40Q m' 1329.494 559.980 154.123 

AR14117 - Vừa mát' 450 m' 1.440.654 559.980 154.123 

AF. 14118 - Vữa mát" 500 m' 1-580,097 559.9SO 154.123 

AiM4m - Vữa mác 600 

Dưítí n mVt 
m- 1.716.624 559 980 154.123 

AP14I21 - Vửa mác 150 m' 978.959 669.7S0 579.022 

AR14122 - Vữa mác ĩoo m' 1.043.596 669.780 579.922 

AF 14123 - Vữa míc 250 m' 1 I0B.K60 669.780 579.922 

AF.14124 - Vữa mát" 300 m' 1 170.210 669.780 579.922 

AP 14125 - Vữa mác 350 m- 1239-734 660-7SÚ 579.922 

AR1412Ó - Vừa mát' 400 m' 1329/494 669.780 579.922 

AR14127 - Vừa mát' 450 m' 1.440.654 660.7Sứ 579.922 

AR14128 - Vữa mác 5ÍX) m' 1380,097 669.780 579.922 

AF 14129 - Vữa mác 600 

Bê lúng uửDg, niíi. trụ cằu 
đả 2x4 

TrẾn tan 

m' 1..716.62 4 669.780 579.922 

AR14131 - Vữa mác 150 m' 952.482 559 9H0 154.123 

AR14132 - Vữa mác 200 m- 1.013.442 559 980 154.123 

AR14133 - Vữa mác 250 m' 1.075.420 559.980 154.123 

AR14134 - Vừa mát' 300 m' 1 133.650 559.980 154.123 
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Mủ hiựu Danh mục Jưn giá Dơn vị Vặt liộu Nhãn củny Máy 

AP.14135 - Vữa mác 350 m! 1.197.741 s 59.980 154.123 

AF 14136 - Vữa mác 400 m! 1.249.760 559.980 154.123 

AF 14137 - Vữa mát: 450 m' 1.370.944 559.980 154.123 

AFJ413S - Vừa mác 500 m! 1.497.177 559.9BO 154.123 

AIU4139 - Vừa mát: 600 

DưtVi n irứt: 

m! 1,702.907 5 59.980 154.123 

AF. 14141 - Vửa mát: 150 m! 952AÌH2 669.780 579.922 

AF* 14142 - Vữa mác 200 m? 1.013.442 669.780 579.922 

AF 14143 - Vữa mác 250 m! 1.075.420 669.7K0 579.922 

AF 14144 - Vữa mát: 300 m' 1.133.650 669.780 579.9 22 

AF. 14145 - Vừa mác 350 m! 1.197.741 669.780 579.922 

AF. 14146 - Vừa mác 400 m! U49-760 ÓÓ9.7K0 579.922 

AF. 14147 - Vữa mác 450 m? u 70.944 669.780 579.922 

AP.I414K - Vữa mác 500 m! 1.4Ộ7.177 669.780 579.922 

AFJ4149 - Vữa mác 600 

Bê lâng mũ mố, mủ trụ cầu 
đả 1x2 

TrỄn cạn 

m? 1.702.907 669.780 579.922 

AF 14211 - Vửa mát: 150 m! 978.959 7GH.210 154.123 

AF. 14212 - Vữa mác 2EK) m! 1.043.5% 70H.210 154.123 

AIU4213 - Vừa mác 250 m! 1.108*860 70H.210 154.123 

AF 14314 - Vữa mát: 300 m? 1,170.210 70H.210 154.123 

AIU4215 - Vừa mác 350 m! 1,229.734 7GH.210 154.123 

AF 14216 - Vữa mát: 400 m? 1329,494 708.210 154.123 

AF. 14217 - Vữa mác 450 m? 1.440.654 70S.210 154.123 

AF 1421K - Vữa mác 50Q m! 1580-097 7GH.210 154.123 

AJU4219 - Vữa mác 600 

DưtVi num 

m! 1.716.624 70H.210 154.123 

AF+14221 - Vữa mát: 150 m? 978959 S04.2&5 579,922 

AFJ4222 - Vừa mác 200 m! 1.043.596 S04.2K5 579.922 

AF,14233 - Vữa mát: 250 m? 1.108.860 BÍM. 2 £5 579.922 
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Mà hiệu Danh ]11 ụL dtm giá Dun vị Vặt liệu Nhdn cũny Máy 

AF+14224 - Vữa mái: 300 m' 1.170.210 B04.285 579.922 

AF+14225 - Vữa mái: 350 m' 1,229,734 B04.285 579.922 

AF. 14226 - Vữa mác 400 m- 1329.494 B04.2H5 579.922 

AFJ4327 - Vữa mái: 450 m' 1.440.654 B04.2H5 579.922 

AFJ422S - Vữa mái: 5(X) m' 1.580.097 B04.2H5 579.922 

AF+14229 - Vữa mái: 600 ni' 1.716.624 H04.285 579-922 

Bt tĩìng mũ mố, mù tru tầu 
đả 2x4 

TrỀn CỊI1 

AK. 14231 - Vữa mái: 150 m' 9S2.4S2 70M.21Ừ 154.123 

AF\ 14232 - Vữa mái: 200 m' l.u 13.442 70M.21Ừ 154.123 

AF. 14233 - Vữa mác 250 m- 1.075.420 70M.210 154.123 

AF. 14234 - Vừa mái: 300 m' 1.133.650 708.210 154.123 

AF. 14235 - Vữa mái: 350 ni' 1.197.741 70M.210 154.123 

AK. 14236 - Vữa mái: 400 ni' 1.249.760 70M.210 154.123 

AR14237 - Vữa mác 450 m- 1.370.944 708.210 154.123 

AF.1423K - Vữa mái: 5tx> m' 1.497.177 70M.21Ừ 154.123 

AF+14239 - Vữa mái: 6CX) m' 1.702.907 708.210 154.123 

Dirúi n u ú v  

AFJ424l - Vữa mác 1 ?0 m- 952.4K2 B04.2H5 579.022 

AV.Ì42A2 - Vữa mác 2(X) m- 1.013.442 B04.2H5 579.022 

AF+14243 - Vữa mái: 250 m' 1.075.420 B04.285 579.922 

AFJ4244 - Vữa mác 300 m- 1.133.650 B04.2H5 579.922 

AFJ4245 - Vừa mái: 350 m' L197.741 B04.2H5 579.922 

AFJ424tì - Vừa mái: 400 m' 1.249.760 B04.2H5 579.922 

AF+14347 - Vữa mái: 450 ni' 1.370.944 H04.285 579-922 

ARI4248 - Vữa mác 5tx> m- 1.497.177 B04.2H5 579.922 

AF. 14249 - Vữa mác 600 m- 1.702.907 B04.2H5 579.922 
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>13 

AF. L430U BẺ TÔNG BẲN MẶT CÀU, LAN CAN, GỜ CHẮN 
D™ vị tính: dỏng/lm3 

Mả ầiỏu Danh mục dim giá Đun vi Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

Bỏ lũng bán mặt cảu 

AF. 14311 - Vữa mác 150 m1 97S959 576.450 55.791 

AF. 14312 - Vữa mác 200 m1 1 043.5% 576.450 55.791 

AF. 14313 - Vữa mác 250 m1 1.103.860 576.450 55.791 

AFJ43I4 - Vữa mác 300 m1 1J 70310 576.450 55.791 

AF. 1431 ? - Vữa mác 3?G m1 1.229.734 576.450 55.191 

AR143I6 - Vữa mác 400 m1 1329.494 576.450 55.791 

AF. 14317 - Vữa mác 450 m1 1.440.654 576.450 55.791 

AF. 1431 s - Vữa mác 500 m1 I.5H0.097 576.450 55.791 

AR143I9 - Vừa mác 6ÍX) m1 1.716.624 576.450 55.791 

Bỏ lung lun tu, gìr thắn 

AF. 14321 - Vừa rmác 150 m1 971.959 864.675 30,97» 

AR14322 -Vữa mác 200 m1 1 043.5% íi 64.675 30.97H 

AR14323 - Vữa mác 2?G m1 1 10H 860 íi 64.675 30.97$ 

AR14324 -Vữa mác 300 m1 1.170.210 íi 64.675 30.97$ 

AF. 14325 - Vữa mác 350 m- l. 529.734 &64,tì?5 30.97H 

AF. 14326 - Vữa mác 400 m- 1.329.494 &64,tì?5 3Q.97H 

AF. 14327 - Vữa mác 450 m- 1.440.654 &64,tì?5 3Q.97H 

AF. I432S - Vữa mác 500 m1 1 5 HO. 097 864.675 30.97$ 

AFt 14329 - Vữa rmác 6ÍX) m1 1,716.624 864.675 30.97$ 
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AF.L5110 BÊ TÔNG MÒNG XOẮN,ÔNG HÚT 
AF. 15120 BÊ TỎNG CẰV MÁNG THƯỜNG 
AF. I5L30 BÊ TÔNG CÀL MẮNG VỎ MÒNG 

Dtra vị tính: đỏng/lm5; lm= 

Mà hiũJ Diinh mục dim kĩÌLÍ Dưn vị vảt liệu Nhân cârLg Mảy 

Bé tùng huung mắn, ung 
hút 

ARI5I11 - Vữa mác 150 m5 998.155 K56.440 80-995 

AP.15112 - Vừa mác 200 m5 1 064.G5S K56.440 80-995 

AF,15lO - Vữa mái: 250 m! 1 130.603 856.44D 80.995 

APM5114 - Vừa mác 300 m! 1 193.156 856.44D 80.995 

AP.1.5115 - Vừa mác 350 m5 I.253.H47 856.440 80-995 

AF,15li6 - Vữa mái: 400 m! 1 355 562 856.440 80.995 

AE-,15117 - Vữa mái: 450 m! 1 46«. 902 856.440 80.995 

AP.1.5118 - Vữa mái: 5(X) m! 1.611.0B0 856.440 ao.995 

AP.15119 - Vừa mác 6(X) 

Bt túng cảu mảng Ihu ứiiịi 

m5 1.750.2 84 856.440 80.995 

AF,15I21 - Vữa mái: 150 m! 998-155 683.505 80.995 

AF,15I22 - Vữa mái: 200 m! 1.064.058 683.505 80.995 

AFJ5123 - Vữa mác 250 tri* 1 130 603 683.505 80-995 

AR15124 - Vữa mác 300 m! 1 193.156 683.505 80.995 

AF,15125 - Vữa mái: 350 m! I.253.H47 683.505 80.995 

AF,15126 - Vữa mái: 400 m! 1 355 562 683.505 80.995 

ARI5127 - Vữa mác 450 m5 1.468.902 083.505 80-995 

AFJ5138 - Vữa mái: 5ÍX) mJ 1.611 0H0 683.505 &0-M5 

AF,15129 - Vữa mác 6(X) 

BỄ lílii" cảu mảng võ móng 

m! 1.750.2 84 683.505 80.995 

AF.I5I31 - Vữa mác 150 mí 35 393 219,600 23.335 

AFJ5132 - Vừa mác 200 mJ 37,731 219,600 23.335 

AF 15133 - Vừa mác 250 m2 4D.Ơ9I 219,600 23.335 

AP.1Ỉ134 - Vừa mác 300 mí 42309 219,600 23.335 

ARI5I35 - Vừa mác 350 mí 44.461 219,600 23.335 

AF, 15136 - Vừa mác 400 mí 4M.06S 219,600 23.335 
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Mà hiịhi Danh THỊIC đun ui j Đun vi Vật ìiệú Nhãn câng Máy 

AR15I37 - Vữa mát: 450 tti2 52.086 219.600 23.335 

ầAF. I513H - Vữa mác 500 m2 57.127 219.600 23.335 

AF 15139 - Vữa mác 600 7 nì 62.U66 219.600 23.335 

AF. 15200 BẺ TÔNG CAL CẪNG 

Đun vị [inh: dung/lm3 

M à hiựii ŨJJih mục đun giả Đun vi Vật liỆu Nhân cỏng Máy 

Bí' lóng iĐtÍẵ núi tiìin dầm 
dọc cầu cánjí 

AP.I5211 - Vữa mát: 150 m1 969362 461.160 236318 

AR152I2 - Vữa mát: 200 m1 1.033364 461.160 236318 

AR152I3 - Vữa mát: 250 m1 1.097589 461.160 236318 

AR15214 - Vữa mát: 300 m1 I.15H.73S 461.160 236318 

AF. 15215 - Vữa mác 350 m1 1.217.67H 461.160 236318 

AF 15216 - Vữa mác 400 m1 1.316.459 461.160 236318 

AF. 15217 - Vữa mác 450 m1 ỈA26S3Ũ 461.160 236318 

ếAF. I521S - Vữa mác 500 m1 1J64606 461.160 236318 

AR15219 - Vừa mác 600 m1 1.699.79? 4ÓM60 236.318 

BÉ tting dầm cầu táng 

ầAF. 15221 - Vữa mác 150 m1 969362 477.63Í) 236.318 

AR15222 - Vữa mác 200 m1 1.033.364 477.630 236.318 

AF. 15223 - Vữa mác 250 m1 1jW7+989 477.630 236.318 

AR15224 - Vữa mác 300 m1 I.15H.73K 477.630 236.318 

AF 15225 - Vữa mác 350 m1 1.217.67H 477.630 236.318 

AF 15226 - Vữa mác 400 m1 1.316 459 477,630 236.318 

AF 15227 - Vữa mác 450 m1 1.426.530 477.630 236.318 

AF. I522K - Vữa mác 500 m1 1 564.&06 477.630 236.318 

AR15229 - Vữa mát: 600 m1 1.699:795 477.630 236318 
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AF. 15300 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY < 20CM 
Đim ví tính: tí ảng/lm3 

Mà hiệu Dành mục dun yiá Đtra vị Vật liỘLi Nhản cổng Mảy 

Bẻ lũng múi hử' kính nuông 
< 2lkin 

AF,15311 - Vữa mác 150 m3 9Ỡ9.362 576.450 80.M5 

AKI53I2 - Vừa mác 200 m3 1.033.364 576.450 80.095 

AF,15313 - Vữa mác 250 m3 1.097.989 576.450 80.M5 

AF,15314 - Vữa mác 300 m3 1.158.738 576.450 80.M5 

AF.15315 - Vừa mác 350 m5 I.2I7.67H 576.450 80.595 

AF,15316 - Vữa mác 400 m3 1316.459 576.450 80.M5 

AF,15317 - Vữa mác 450 m3 1.426.530 576.450 80.M5 

APM5318 - Vữa mác 500 m5 1,564,606 576.450 80.995 

AE-,15319 - Vùn mác 600 m3 1.699.795 576.450 80.M5 

AF. 154UU BL TÔNG MẬT BƯỞNG 
Thanh phấn cóng việc: 

chuan bị. lẳp dặt, định vị khuàn đưìrag, làm the Cờ dàn bằng gồ, dc bẽ tỏng, đảm lèn, 
chùn khe Cữ dần bãny nJụrn đuúny. huán [hiện, bau diiừny bt tâng thcu yêu t-ẳu kỳ Ihuậl. 

Đun vị tính: dâng/lm3 

Mà hiệu Danh mục đun giá EXm VĨ Vạt liệu. Nhản cũng Mảy 

Bè lũng mậl đlrimg đả l\2 

Chiều dày mặt điròng < 2Sein 

AF. 15411 - Vữa mác 150 m3 ] .058.142 376.065 «1.723 
AEU5412 - Vừa mác 200 m3 1,122,461 376.065 <1723 

AP15413 - Vữa mác 250 m3 1.187.406 376.065 «1.723 

AP15414 - Vữa mác 300 m3 ] .248.455 376.065 «1.723 

AF. 1.5415 - Vừa mác 350 m5 1.307.687 376.065 «1.723 

AP15416 - Vữa mác 400 m3 ] „406,957 376.065 «1.723 

AR 15417 - Vùn mác 450 m3 1.517.573 376.065 «1.723 

APJ5418 - Vữa mác 500 m5 ] <656.333 376.065 31-723 
AR 15419 - Vùn mác 600 

Chiều dày mặt đ tròng > 2?cin 

m3 1.792.191 376.065 «1.723 
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_?-* 7 

Mà hitỊLi Danh mục đun yiá Đun vi Vặt liệu Nhãn cỏny Máy 

AF. 15421 - Vừa mác 150 TU3 1.065.713 334*890 81.723 

AFJ5421 - Vừa mác 200 TU3 1.130.033 334890 K 1.723 

AR15423 - Vữa mác 2 50 TU3 1.194.97« 334890 K 1.723 

AF ] 5424 - Vừa mác 300 m3 1.256.027 334890 81.723 

AR15425 - Vữa mác 350 TU3 L311259 334890 K 1.723 

AF. 15426 - Vừa mác 400 TU3 1.414.529 334890 K 1.723 

AFJ5427 - Vừa mác 450 TU3 1.525.145 334890 K 1.723 

AF. I542H - Vữa mác 500 TU3 1,663.905 334890 K 1.723 

AR15429 - Vữa mác 600 

Bu lâng mặl đirìttig đả 2x4 

Ch í tiu lỉảy mặt điràìig < 2 Sem 

TU3 1.799762 334890 K 1.723 

AFJ543I - Vũa mác 1 ?u TU3 1.031.794 376.065 81.723 

AR15432 - Vừa mác 200 TU3 1.092.456 376.065 81.723 

AR15433 - Vữa mác 2 50 TU3 1,154.129 376,065 K 1.723 

AF. 15434 - Vừa mác 300 TU3 1.212.074 376,065 K 1.723 

AF. 15435 - Vừa mác 350 m3 I.275.K5I 3 76.065 81.723 

AF 15436 - Vữa mác 4(XJ TU3 1.327.615 376.065 81.723 

AF. 15437 - Vừa mác 450 TU3 1.44^.205 376,065 K 1.723 

AFJ543S - Vừa mác ?00 TU3 1,573.819 376,065 K 1.723 

AF. 15439 - Vừa mác 600 

Chiều dáy mặt đ tròng > 2?tm 

m3 1.778.541 3 76.065 81.723 

AF 15441 - Vữa mác 1 ?u TU3 1.039366 334.890 K 1.723 

AF. 15442 - Vừa mác 200 m3 1.100.028 334*890 81.723 

AF. 15443 - Vừa mác 250 TU3 1.161.701 334*890 81.723 

AR 15444 - Vũa mác 300 TU3 1.219.646 ỉ 34.8% 81.723 

AF 15445 - Vữa mác 350 TU3 I.2S3.423 334890 81.723 

AF 15446 - Vừa mác 400 m3 1335,187 334*890 81.723 

AF. 15447 - Vừa mác 450 m3 1.455.777 334*890 81.723 

AFJS44S - Vừa mác 500 TU3 1.581,391 334*890 81.723 

AF. 15449 - Vữa mác 600 TU3 ] .786,113 334.8% K 1.723 
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AF. 15500 BẺ TÔNG GẠCH VỠ 
Dtra vị tinh: đỏn^lm3 

Mà hiọu Danh mục dun yiá tkra vị Vật liệu Nhản củny Mầy 

AF 1Í51I - Bí [ỏng gạch vờ M50, vữa 
XM Í:át váng M25 M5 306.651 Ĩ2DJ00 

ARI55I2 - BÈ [ỏng gạch vờ M75, vùn 
XM Í:át váng M50 M5 371.599 Ĩ2DJ00 

AF.16000 BL TÒNG BẼ CH L A 
Đưn vi tính: đong/lm3 

Mà hiệu Danh mục đem giá Đtm vị Vặl liủu Nhãn cõny Máy 

Bí lũng hò chừa 

DỊIIIỊÍ thiinh (hìuiịí 

AF.160121 - Vữa mắc 150 m3 97S.959 1.133 M5 81.805 

AF 160122 - Vữa mắc 200 m3 1.043.596 M33.6R5 «1.805 

AF.160123 - Vữa mác 250 m1 LlOS.StìO I.133.6S5 81.805 

AP.160124 - Vữa mắc 300 m3 1.170.210 M33.6R5 «1.805 

AF 160125 - Vữa mắc 350 m3 1.229.734 M33.6R5 81.805 

AF.16012(5 - Vữa mắc 400 m3 1329.494 1.133 M5 81.805 

AP.160127 - Vừa mác 450 m3 1.440.654 M33.6R5 «1.805 

AF 16012K - Vừa mác 500 m3 ].580.W7 M33.6R5 «1.805 

AF. 160129 - Vữa mác 600 m1 1.716.624 I.133.6S5 81.805 

Dụng thảnh cong 

AF 16021 1 - Vữa mác 150 m3 978959 1 435 635 59.215 

AF. 160212 - Vữa mác 200 m1 1.043.5% 1 435 635 59.215 

AR160213 - Vữa mắc 250 m3 l.lDS.Stìủ 1 435 63? 59.215 

AF 160214 - Vữa mác 300 m1 1.170.210 1 435 635 59.215 

AEMÓ02I5 - Vữa mác 350 m1 1.229.734 1 435 635 59.215 

AF. 16021(5 - Vữa mác 400 m1 1.329.494 1 435 635 59.215 

AF. 160217 - Vữa mác 450 m1 1.440.654 1 435 635 59.215 

AF,16ữ218 - Vữa mác 500 m1 1.58Ử.097 1 435 635 59.215 

AF. 160219 - Vừa mác 600 m3 1.716.624 1.435.035 59.215 
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AF.I7ỈM BL TÔNG MẢNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ 
ĐA GIÁC 

ĐƯTI vi tính: đõng/1 ni3 

Mả hicu Danh mục dim giá Đun vị Vật liệu Nhãn công Máy 

Bê lâng máng Ihu >1VÓE hình 
chữ V, hình lỉán nguyệt vả đii 
giác 

AF.17111 - Vừa mất; 150 Vũ? 978.«9 SI8.UI0 55.553 

AP.17112 - Vừa mác 200 TT1" 1.043.5% 8I».CIU 55.553 

AF.17113 - Vừa mất; 250 VŨ? 1,108,860 SI8.UI0 55.553 

AF 17114 - Vữa mác 300 TU3 1.170.210 S1&Ử10 55.553 

AP.17115 - Vữa mắc 350 m3 1.229.734 SI8.UI0 55.553 

AR17116 - Vữa mác 40U m5 1.329.494 S1&Ử10 55.553 

AF 17117 - Vữa mác 450 TTI" 1.440.654 «18,010 55.553 

AP.1711K - Vữa mủi: 500 TTI" ] ,580.007 81S.Ử10 55.553 

AR17119 - Vữa mủi: 600 TT1" 1.716.624 SIS.CIO 55.553 

At .17200 BÊ TỎNG HÕ VAN, HÓ GA 
Đun vị [inh: dỏng/lm3 

Mà hiựu Danh mục dơn giá Đun vi Vật liệu Nhũn í'ũiiy Mảy 

Bẻ tung há van, hồ «a 

AR172U - Vữa mác 150 TTI" 969,362 535.275 55.553 

AM7212 - Vữa mủi: 200 m® 1.033.364 535.275 55.553 

AF.17213 - Vữa mắc 250 m3 1,097-989 535.275 55.553 

AF.17214 - Vửa mắc 3tx> Vũ? I.I5H.738 535.275 55.553 

AF.17215 - Vữa mắc 350 m3 I.2I7.67M 535.275 55.553 

AF.17216 - Vữa mủi: 400 ni® 1.316.459 535.275 55.553 

AE-.17217 - Vữa mái: 450 TTI" 1.426.530 535.275 55.553 

AR1721S - Vữa THÚC 500 TTI" 1,564.606 535.275 55.553 

AF.17219 - Vừa mủi: 600 TTI" 1.699.795 535.275 55.553 
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AFJ74M BẺ TÔNG THÁP ĐÈN TRÊN ĐÀO 
Đim vị tính: dung/1 TU3 

Mà hiệu Danh mục đưn giá Đtm vị Vặt liộii Nhãn câng Máy 

Bẻ lôri£ tháp đen írền đáo 

C h Í L L ỉ  cao < 25m 

AE.17411 - Vữa mát; 150 m1 1.032.332 1.781.505 276.829 

AE.17412 - Vữa mác 200 ta? 1.100 «2 1.781.505 276-329 

AF, 17413 - Vữa mất; 250 m3 1+169315 1.781.505 276-329 

AP.17414 - Vữa mác 300 ta? 1.234.009 1.781.505 276.829 

AE.17415 - Vữa mác 350 m3 1.2%. 77 H 1.781.505 276-329 

AP.17416 - Vừa mảc 400 m3 IMim 1.781.505 27Ố .X29 

AP.17417 - Vừa mác 450 ta? I.51M.I97 1.781.505 276.829 

AF, 17418 - Vừa mác m3 1  666.242 1.781.505 276-329 

AP.17419 - Vừa mác 600 m3 UI0213 1.781.505 27Ố .X29 

Chiếu tao >25m 

AF. 17421 - Vữa mất; 150 m3 1  032.332 19*70-010 297.  \  Ì2 

AF. 17422 - Vữa mảc 200 m3 1 .100.492 1.970.910 297J12 

AF. 17423 - Vữa mác 250 m3 1,169315 1 970.910 297J12 

AF_ 17424 - Vữa mik: 300 m3 1.234.009 19*70-010 297.112 

AP.17425 - Vữa mác 350 m3 1.2%.77S 1.970.910 297J12 

AF. 17426 - Vữa mảc 400 m3 1.401.978 L9TO.01O 297J12 

AP.17427 - Vừa mác 450 m3 U19.197 1.970.910 297J12 

AP.1742H - Vừa mác 500 m3 1.000.242 1.970.910 297J12 

AF,17429 - Vừa mác 600 ta? 1 H10.213 L9TO.91Ũ 297J12 
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AF.18LO0 BẾ TÔNG MÁI TALIÌY ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHỎ 
Thanh phần cõng việc: 

Chuắn bị, trộn vữa. vận chuyổn vữa 1ỀH vi [ri dại má}' bằny Lhii cỏny. do vữa vảủ máy 
phun, phun vữa váo kt[ cau, hoàn thiện be mặl bồ tàng đam bát) yêu cẩu kỹ thiiỊl. 

Đun vi [inh: dỏng/lm3 

Mà bicu Dành. mục dim giá Đun vi Vệl liộu Nhãn cồdg Mảy 

Bí1 lũng mái taJuy t>íifijr 
phirtrng pliáp phun khỏ úỉỉ 
0,5x1 

AF.1Ê111 -Vừa mác 1^0 TU3 ] ,194.538 1..ÍÌSB.560 1.571470 

AF.1Ê112 - Vữa mác 200 m3 1,277,318 1.MỈK.560 1.571470 

AP.lÊl 13 - Vữa máu 2?0 TU3 1,358.961 1..ÍÌSB.560 1.572.470 

AF.lfil 14 - Vừa mắc 300 TU5 1.441.741 1 -88S^560 1.572.470 

AR18115 - Vừa mác 350 TU3 1.515.415 ìmsỂO 1.572.470 

AF.1&116 - Vữa mác 400 TU3 1,658 878 1..ÍÌSB.560 1.571470 

AF.1S117 - Vữa mác 450 TU3 1.736.974 im560 1.572.470 

AF.1Ê11K - Vữa mác 500 TU3 1,852,378 1.88&5Ó0 1.571470 

AMÊ119 - Vừa mác 6ÍX) TO? 1072.919 1.MỈS.560 1.572.470 
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DÍ) BÊ TÔNG BẢNG MÁY (VỮA BẺ TỎNG TRỘN TẠ] TRẠM TRỌN HIỆN 
TRƯỜNG HOẶC VỮA BẺ TÔNG THƯƠNG PHẲM) 
AF. 211000 Bỏ BẮNG CÀN CẢL 

Thành phần cõng việc: 

- chiiaii bị. gia tỏng, lap đặl, thái) d& cầu củny Lác (ncii tú). Tháu mứ phỄu dũ, đo vá bảo 
dường bõ tỏng theo dúny yètằ câu kỳ lhuặ[. 

- Vữa bỂ lỏng Iruny dim giá sứ dụng cãp phổi vừa xi tnãttg PC40, ílá I x2. độ sụl 6-Scbl 
AF.21100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG 
AF. 21100 BL TÔNG MÓNG 

Dim vị tính: đõng/lm3 

Mà hiệu Danh muc Jon yiá Đim vị Vạt liẺLi Nhãn tỏny Mầy 

BO tĩìng lúi imìnỵ dá 2x4 

AR21111 - Vữa mác 150 m3 943516 105.430 89.706 

AP.21112 - Vừa mát: 200 m- 1.006.194 105.430 89.706 

AR21113 - Vừa mác 250 m3 1.068.270 105.430 89.706 

AR21114 - Vừa mác 300 m3 ] J28J888 105.430 89.706 

AF.2l 115 - Vữa mác 350 m3 1.225.075 105.430 89.706 

AF.2l 116 - Vừa mát: 400 IT13 1,289,567 105.430 89.706 

ầAF.2l 117 - Vừa mác 450 m3 1,398.6« 105.430 89.706 

AR21118 - Vừa mát' 500 m1 I.4Ó7.S2I 105.430 89.706 

AF.2l 119 - Vừa mắc 6tx> 

BÉ UìM" mỏng đủ 1x2 

Chiều rộng mủng < ỈSOtm 

m1 1.669.517 105.430 89.706 

AP2121I - Vừa mát: 150 m- 976.627 145.593 89.706 

AP.21212 - Vừa mác 200 m3 1.043.034 145593 89.706 

AP.21213 - Vữa mác 250 ms l . ỉ  10-914 145.5« 89.706 

AR21214 - Vừa mác 300 m3 1.176.544 145.5« 89.706 

AE21215 - Vữa mát' 350 m1 1.279.005 145.5« 89.706 

ầAF.2l2l6 - Vừa mác 400 m3 1.346.412 145.5« 89.706 

\Y2\2\1 - Vừa mát' 450 m1 I.464.K45 145.5« $9.706 

AR21218 - Vừa mác 5(X) m3 ] .586.789 145593 89.706 

AF2l2l<? - Vữa mác 6tx> 

Chiều rộng mủng > 254km 

m1 ỉ.699.795 145.593 89.706 
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Mà hiựLi Danh mục đun lỉiii Đun vi Vật liẻn Nhãn tòng Máy 

AF£mi - Vữa mác 150 TU3 995-966 1H&.267 H9.706 

AF 21222 - Vữa mái: 200 TU3 1,063.688 188.267 K9.70Ó 

AF 21223 - Vữa mái: 250 TU3 1,132,912 188.267 S9.706 

AE21224 -Vữa mác 300 TU3 1.1 ụụ.K42 188.267 S9.706 

AP.Ỉ1225 - Vữa mác 350 TU3 1.304.332 1H&.267 H9.706 

AE21226 - Vữa mác 400 TU3 1.373.073 1 H&.267 H9.706 

AF 21227 - Vữa mác 450 TU3 I.493.S52 1H&.267 H9.706 

AF 21228 - Vữa mác 500 TU3 1.618,210 1HS.267 S9.706 

AFJ21229 - Vữa mác 600 

Bê tíìng mủng đủ 2x4 

Chiều rộng múng < 25(k'ni 

TU3 1.733.454 lỉiíi.267 S9.706 

AFJ2123Í - Vữa mát: 150 IU3 952.648 145.593 S9.706 

AF 21232 - Vữa mái: 200 m1 1.016.256 145.593 S9.706 

AF 21233 - Vữa mái: 250 m1 1.078.953 145.593 S9.706 

AF 21234 -Vữa mác 300 m1 1.140.177 145.593 S9.706 

AF 21235 - Vữa mác 350 TU3 1.237.326 145.593 H9.706 

AF 21236 - Vữa mác 400 TU3 1.302.463 145.593 H9.706 

AF 21237 - Vữa mác 450 TU3 1.412.595 145.593 H9.706 

AF 2123K - Vữa mác 500 TU3 ] <482-409 145.593 H9.706 

AF 21239 - Vữa mái; 600 

Chìeu rộng múng > 250cm 

m1 1.686.212 145.593 S9.706 

AFJ21241 - Vữa mác 150 TU3 971.512 1&&267 S9.706 

AE21242 - Vữa mác 200 TU3 I.036.3XU 1HS.267 S9.706 

AFjĩl243 - Vữa mác 250 TU3 ].100.318 1H&.267 S9.706 

AFJ21244 - Vữa mác 300 TU3 1.162.755 1H&.267 39.706 

AFJ21245 - Vữa mái; 350 IU3 I.26I.H27 1HK.267 S9.706 

AF 21246 - Vừa mác 4CX) TU3 1328.254 1KÍÌ.267 39.706 

AE21247 - Vữa mác 450 TU3 1.440.567 1 H&.267 H9.706 

AE2124& - Vữa mác 500 TU3 1.511.856 1H&.267 H9.706 

AF^1249 - Vừa mác 600 TU3 1.719.603 1 H&.267 H9.706 
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AFJ13M BÉ TÔNG NÉN 
À 1.2L400 BẺ TÔNC BỆ MÁY 

Đun vi tính: đủng/lm3 

Mù hÌL-u Danh mục dơn giá Dtm vị Vặt liịu Nhãn cỏny Máy 

Bẻ Lũng nền 

Bê lông nền đá 1x2 

AP21311 - Vừa mái; 150 m1 976.627 110.450 $9391 

AP.21312 - Vữa mác 200 m' 1.043.034 110.450 99392 

AF.2l3l3 - Vữa mác 250 m' 1.110.014 110.450 $9392 

AP21314 - Vừa mác 300 m' 1.176.544 110.450 89392 

AF.2l315 - Vữa mác 350 m3 1.279.005 110.450 $9391 

AP.21316 - Vữa mác 400 m1 1.346.412 110.450 $9391 

AF.2l317 - Vtta mác 450 m5 ] >464.845 110.450 $9392 

AP.2131M - Vữa mái; 500 m1 1.586.789 110.450 $9391 

AP.21319 - Vữa mác 600 

Bẻ Lâng nền đủ 2x4 

m' 1.699,795 110.450 99392 

AP21321 - Vừa mác 150 m' 952,648 110.450 89392 

AT2I322 - Vừa mác 200 m5 1.016.256 110.450 9*392 

AP.21323 - Vữa mác 250 m1 1.Ữ78.953 110.450 $9391 

AF.2l324 - Vtta mác 300 m5 1.140.177 110.450 $9392 

AP.21325 - Vữa mác 350 m1 1.237.326 110.450 $9392 

AE-.21326 - Vtta mái; 400 m' 1.302.463 110.450 99392 

AF.2l327 - Vữa mác 450 m' I412ế595 110.450 K9 392 

AP2Ì32& - Vừa mác 500 m' ] AS2A99 110.450 89392 

AP2Ỉ329 - Vữa mác 600 

Bẻ Lũng bệ máy 

Bê lông bệ máy đá 1x2 

m5 ] ,686-212 110.450 9*392 

AP21411 - Vữa mác 150 m1 976.627 271.105 B9.706 

AP21412 - Vữa mác 200 m' 1.043.034 271.105 K9.706 

AF.2l4l3 - Vữa mác 250 m' 1.1 10.014 271.105 K9.706 

AP21414 - Vừa mác 300 m' 1.176.544 271.105 89.706 

AF.21415 - Vừa mác 350 m5 1.279.005 271.105 H9.706 
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Danh mục dim giá Đưn vi Vật liẾn Nhãn tỏng 

- Vũa mác 400 TT13 1.346,412 271,105 

- Vữa mát; 450 TT13 ] ,464, $45 271.305 

• Vũa mái: 500 TU3 1.586,78? 271.305 

- Vừa mát; 600 TTl3 1.699.795 271,105 

L'í lủng bê máv đả 2x4 

- Vữa mái: 150 TU3 952.648 271.305 

- Vừa mác; 200 m3 1.016.256 271,105 

- Vừa mái: 250 TU3 1,078,953 271.105 

• Vũa mái: 300 TU3 1.140.177 271.305 

- Vừa mác; 350 m3 1.237.326 271,105 

- Vừa mái: 400 TU3 1.302.463 271.105 

- Vừa mái: 450 TU3 1.412.595 271.105 

- Vừa mác; 500 m3 ] >482.499 271,105 

- Vừa mác 600 TU3 ] ,686.212 271.105 
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A F. 2 2UU0 BL TÔNG TƯỦNG, CỘT 

AF.22100 BL TÒNtỉ TƯỜNG 

Đưn vi tính: đỏng/Im3 

Mà hicj Danh mục đun tiiá Đtm vị Vậl liệu Nhãn tỏng Mảy 

Bẻ lũng tưỚRỊí 

Chiéu lỉảy < *15cm 

Chít'Li UO < 6m 

AR22111 - Vừa mác 150 m- 1.015.305 455.670 139.491 

AR22112 - Vữa mác 200 m3 1.ỮS4.HÍ 455.670 139.491 

AP.22113 - Vừa mác 250 m- 1,154.911 455.670 139.491 

AR22114 - Vữa mác 300 m3 1.223.140 455.670 139.491 

AR22115 - Vữa mác 350 m3 1329.659 455.670 139.491 

AP.22116 - Vừa mác 400 m- 1.399,735 455.670 139.491 

AR2211? - Vữa mác 450 m3 1.522,859 455.670 139.491 

AR22118 - Vữa mác m3 1.649.632 455.670 139.491 

AF^21iạ - Vừa mác 600 

í hk u cao < 2Kin 

m- 1.767.113 455.670 139.491 

AF 22121 - Vữa mác 150 m3 1.Ữ15.305 617.625 133.758 

AĨ .22122 - Vừa mác 200 m- 1,084.342 617.625 13375S 

AR22123 - Vữa mác 250 m3 M54.91 1 617.625 133.758 

AP.22124 - Vừa mác 300 m- 1.223.140 617.625 13375S 

A ĩ .22\25 - Vừa mác 350 m- 1,329-659 617.625 13375S 

AR22126 - Vữa mác 400 m3 1399.735 617.625 133.758 

AP.22127 - Vữa mái: 450 m- 1,522,859 617.625 13375S 

AP.2212H - Vữa mái: 500 m- 1.649.632 617.625 13375S 

AR22129 - Vừa mắc 600 

Chiều CÍIO < lũUm 

m3 1.767.113 617.625 133.758 

AF 22131 - Vữa mác 150 m3 1.Ữ15.305 730.170 169 OH2 

AP.22132 - Vữa mác 200 m3 1.ỮS4.HÍ 730.170 169 OH2 

AĨ .22133 - Vữa mái: 250 m- 1,154.911 730.170 169.0H2 

AF 22134 - Vừa mắc 3(X) m3 1.223.140 730.170 169 OH2 

AF 22135 - Vữa mác 350 M3 1329.659 730.170 169 OH2 
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MÙ hiệu Danh mục dơn giá Đun vi Vật liộn Nhãn tỏng Máy 

AF 22136 - Vữa mác 4TO TU3 1399.735 730.170 169.UH2 

AF.22137 - Vữa mát: 45 í) m3 1,522.859 730.170 109*082 

AP.2213S - Vữa mác 500 m3 1.649.632 730.170 169 0H2 

AF 22139 - Vừa mác 6t)t) 

Chìẻu cao < 2011 m 
TU3 1.767.113 730.170 1Ó9.0K2 

AF 22141 - Vữa mác 150 m3 1.015.305 812.530 34730« 

AF 22142 - Vữa mác 200 TU3 I.0K4.342 812.520 34730« 

AF 22143 - Vữa mác 250 TU3 1,154.911 812.520 34730« 

AF. 22144 - Vữa mác 100 TU3 I.22Í. 140 812.520 24730« 

AF .22145 - Vữa mát: 350 m3 1,320.659 812.530 34730« 

AF 22146 - Vữa mác 4CM> TU3 1.399.735 812.520 34730« 

AR22147 - Vữa mái; 450 IU5 I.522.B59 812.520 24730« 

AF.2214H - Vữa mác 500 IU3 1.649.632 812,520 24730« 

AR22149 - Vữa mái; 600 

ChìẾu dàv > 45tm 

Chìeu taứ < ím 

m3 1.767.113 812.520 24730« 

AR2215I - Vữa mái; 150 IU5 1.005.635 406.260 139.491 

AF.22152 - Vữa mát: 200 m3 1.074.015 406.260 139.491 

AF. 22153 - Vữa mát: 250 m3 l.l 43.912 406.260 139.491 
AF.22154 - Vữa mic 3(X> TU3 1.21 1.491 406.260 139.491 

AF.22155 - Vữa mái; 350 IU5 1.316.996 406.260 139.491 

AF 22156 - Vữa mái; 4CX) M3 1386.404 406.260 139.491 

AF. 22157 - Vữa mác 450 TU3 1.508.356 406.260 139.491 

AR2215S - Vữa mic 500 TU3 1.633.921 406.260 139.491 

AF .ĨĨ159 - Vữa mái; 6t)t) 

Chìẻu cao < 23 m 

IU5 1.750.284 406.260 139.491 

AF.22161 - Vữa mác 150 TU3 1.005.635 565.470 133.75B 

AF 22162 - Vữa mác 2ũO TU3 1.074.015 561470 133.75B 

AF .22163 - Vữa mái; 250 IU5 1.143.912 561470 133.75B 

AF.21164 - Vữa mác 100 m3 1.21 1-491 565.470 133.75K 

AF. 22165 - Vữa mác 350 TU3 1316.996 565.470 133.75B 
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Mà hicJ Danh mục dun giấ Lkm vi Vặt liộli Nhãn tỏny Mây 

AR22I66 - Vữa mái: 400 m3 1.386.404 565.470 133J58 

AF 22167 - Vữa mác 450 m3 1 -508.356 565.470 131758 

AR22I68 - Vữa mái: 500 m3 I.633.1921 565.470 133J58 

AR2216P - Vừa mái: 6(X) m3 1.750.2X4 565.470 13Ỉ.75B 

Chiều cao < lOOm 

AP.2217L - Vữa mái: 150 m3 1.005,635 664.290 169.0B2 

AP.22172 - Vừa mỉc 200 m1 1.074.015 664.290 169.0H2 

AF 22173 - Vừa mắc 250 m3 ].143,912 664.290 169.GH2 

AR22174 - Vừa mái: 300 m3 1.211.491 664.290 169.0H2 

AF 22175 - Vừa mắc 350 m3 1316.996 664.2«) 169.GH2 

AR22176 - Vừa mắc 400 m3 ] .386.404 664290 169.0H2 

AP.22177 - Vửa mác 450 m1 ] .506.356 ÓÓ4.2Ộ0 169.0H2 

AR2217S - Vừa mắc 500 m3 ] .633.921 664.290 169.0S2 

AF 22179 - Vừa mác 600 m1 1.750.2X4 664.290 169 GH2 

Chiều cao < 200m 

AP.221SI - Vừa mắc 150 m3 ] .005,635 741.150 247.308 

AR22I82 - Vừa mác 200 in3 1.074.015 741.150 247.308 

AR22IS3 - Vữa mái: 250 m3 1.143.912 741.150 247.308 

AP.221B4 - Vừa mái: 300 ms 1.211.491 741.150 247.30K 

AF 22185 - Vữa mác 350 m3 1,316,996 741.150 247.308 

AR22IS6 - Vữa mái: 400 m3 1.386.404 741.150 247.30S 

AR221S7 - Vữa mái: 450 m3 1.508.356 741.150 247.30S 

AF.221BK - Vữa mái: 500 m3 ] ,633921 741.150 247.308 

AR2218* - Vừa mái: 6(X) m3 ] .750,284 741.150 247.30S 

(Xem tiếp Công báo số 166 + 167) 


